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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH SMM Việt Nam  

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất số G7, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Đường 
Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông: MATSUMURA HARUHISA                               Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02213.974.714                                              

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 0900698443 do 

Sở Tài Chính tỉnh Hưng Yên - Phòng đăng ký Kinh doanh cấp lần đầu ngày12/07/2011, 

thay đổi lần thứ 10 ngày 12/03/2026.  

+ Giấy chứng nhận đầu tư số 1015458867 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 12/7/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 

09/12/2022.  

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy SMM Việt Nam.  

- Địa điểm cơ sở: Lô đất số G7, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Đường 
Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường, phê duyệt dự án: Giấy phép xây dựng số 21/GPXD ngày 15/11/2011, số 20/GPXD 

ngày 24/5/2016 và số 30/GPXD ngày 14/7/2017 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 
Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH SMM Việt Nam.  

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 
giấy phép môi trường thành phần:  

+ Quyết định số 428/QĐ-BQL ngày 16/9/2011 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà 

máy SOC Việt Nam”.  

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy SOC 
Việt Nam số 609/GXN-BQL ngày 07/12/2015 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 
Hưng Yên cấp.  

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy SOC 
Việt Nam, hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bổ sung số 573/GXN-BQL ngày 

22/8/2017 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp.  
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+ Thông báo số 766/TB-BQL ngày 03/11/2017 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận thay đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của dự án Nhà máy SOC Việt Nam đã được phê duyệt. 

+ Thông báo số 224/TB-BQL ngày 22/03/2018 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận thay đổi nội dung so với Báo cáo Đánh giá tác động môi 
trường của Dự án Nhà máy SOC Việt Nam và các dự án đầu tư mở rộng.  

+ Thông báo số 727/TB-BQL ngày 22/08/2019, thông báo số 1297/TB-BQL ngày 

08/11/2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận thay 
đổi một số nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy SOC 
Việt Nam.  

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (mã số QLCTNH: 33.000245T) cấp 
lần thứ tư ngày 31/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến việc thay đổi tên công ty và tên nhà máy:  

+ Công ty TNHH SMM Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH SOC Việt Nam được 
thành lập và hoạt động từ năm 2011. Công ty có địa chỉ tại Lô đất số G7, Khu công nghiệp 
Thăng Long II, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  

+ Ngày 24/05/2022 Công ty TNHH SMM Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 0900698443 đăng ký thay đổi lần thứ 8.  

+ Ngày 24/05/2022 Công ty TNHH SMM Việt Nam ra thông báo về việc thay đổi 
tên công ty từ Công ty TNHH SOC Việt Nam thành Công ty TNHH SMM Việt Nam. 

- Quy mô của cơ sở (nêu rõ quy mô của cơ sở có tiêu chí như dự án quy định tại Điều 
25 Nghị định này): Loại hình sản xuất của cơ sở thuộc lĩnh vực Sản xuất hóa chất. Căn cứ 
theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1015458867, chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 
09/12/2022. Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 1.283.377.746.848 (một nghìn hai trăm tám mươi 
ba tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi tám 
đồng). Do vậy cơ sở thuộc nhóm B theo Khoản 1, Điều 10, Luật Đầu tư công số 
58/2024/QH15 ngày 29/11/2024.  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này:  

+ Loại hình sản xuất của cơ sở thuộc lĩnh vực Sản xuất hóa chất nhưng không thuộc 
các mã: 20112, 20113, 20119 theo phân ngành kinh tế Việt Nam. Cơ sở không thuộc Phụ 
lục II Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.  

+ Cơ sở nằm trong Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam.  

=> Theo Điểm a, Khoản 4, Điều 25, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công Lithium sắt phốt phát 
sử dụng làm điện cực cho pin lithium; nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công 
ty sản xuất, gia công.  

- Phân nhóm dự án đầu tư: thuộc dự án nhóm B theo Luật Đầu tư công số 
58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường => Theo STT 

2, Phụ lục V, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì cơ sở thuộc 
dự án Nhóm III. Theo Khoản 1, Điều 26, Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thì cơ sở thuộc đối tượng do UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở   

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 
428/QĐ-BQL ngày 16/9/2011 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Nhà 
máy SMM Việt Nam (trước đây là Nhà máy SOC Việt Nam) được hoạt động sản xuất, gia 

công Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin lithium (Bột LFP) với công suất 
2.000 tấn/năm.  

Ngày 22/03/2018 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ra thông báo số 
224/TB-BQL về việc chấp thuận thay đổi nội dung so với Báo cáo Đánh giá tác động môi 
trường của Dự án Nhà máy SOC Việt Nam và các dự án đầu tư mở rộng trong đó chấp 
thuận Đầu tư, lắp đặt 01 thiết bị nghiền với công suất thiết kế 560 tấn sản phẩm/năm để  
Nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công ty sản xuất, gia công công suất 560 
tấn sản phẩm/năm.  

- Công suất sản xuất hiện nay: 

+ Sản xuất, gia công Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin lithium: 

công suất 192,2 tấn/năm.  

+ Nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công ty sản xuất, gia công: Công 

suất nghiền nhỏ sản phẩm trong năm 2021 là 366,1 tấn, năm 2022 là 34,4 tấn và từ tháng 
11/2022 đến hiện tại công ty không tiến hành thực hiện. Lý do: Việc nghiền nhỏ sản phẩm 
phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu thì công ty mới thực 
hiện và đảm bảo công suất không lớn hơn 560 tấn sản phẩm/năm.  

Quy mô công suất của nhà máy được thể hiện tại bảng sau:  
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Bảng 1.1. Công suất hoạt động của cơ sở   

Stt Tên sản phẩm Đơn vị 

Công suất sản xuất 
Theo ĐTM 

đã được phê 
duyệt và 

thông báo 

số 224/TB-

BQL  

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

và  

hiện 
nay 

Xin được 
cấp giấy 
phép môi 

trường 

1 

Sản xuất, gia công 
Lithium sắt phốt 
phát sử dụng làm 
điện cực cho pin 
lithium. 

Tấn/ 
Năm 

2.000 284,4 348,2 192,2 2.000 

2 

Nghiền nhỏ sản 
phẩm Lithium sắt 
phốt phát do Công ty 
sản xuất, gia công. 

Tấn sản 
phẩm/ 
Năm 

560 0 0 0 560 

Tổng Tấn/năm 2.560 284,4 348,2 192,2 2.560 

➔ Báo cáo giấy phép môi trường sẽ xin cấp phép cho nhà máy hoạt động với công 
suất như sau: 

- Sản xuất, gia công Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin lithium: 
2.000 tấn/năm.  

- Nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công ty sản xuất, gia công: 560 tấn 
sản phẩm/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở   

Quy trình công nghệ sản xuất Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin 
lithium (Bột LFP) hiện nay được trình bày dưới đây:  
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Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất  

 

 

Bước 1: 
Tổng hợp LP 

Bước 2: 
Lọc rửa LP 

Bước 3: 
Nghiền LP 

Bước 4: 
Tổng hợp LFP 

Bước 5: 
Lọc rửa LFP 

Bước 8: 
Tạo hỗn hợp(Trộn Cácbon) 

Bước 9: 
Phun sấy LFP 

Bước 10: 
Nung LFP 

(Tạo ra sản phẩm 1) 

 

Bước 11: 
Nghiền LFP 

(Tạo ra sản phẩm 2) 

Nước thải 
(NH4)2SO4 

 

Nước thải 
→ Hệ thống xử 
lý nước thải SX 

Khí thải : SO2, CO, NOx, 

bụi...→ Lò đốt khí thải 
Bụi: Từ quá trình cho bột 
vào lò nung và thu hồi, 
đóng gói sản phẩm→ Hệ 
thống lọc bụi số 3 

Bước 6: 
Tách tạp chất 
(Thu hồi Liti) 

Bước 7: 
Nghiền bùn LFP 

Nước 
thải 
(Hệ 

thống xử 
lý nước 
thải SX) 

Bùn thải 
(Chuyển 
giao Nhà 

xử lý chất 
thải) 

Li2CO3, H3PO4, H2SO4, 
NH4OH, Nước 

PVA, 
Nước 

CTR: Vỏ bao bì, bìa carton, nylon, nguyên liệu 
hỏng, bán thành phẩm hỏng,…→ Chuyển giao 

Khí thải: Hơi hoá chất→ Hệ thống xử lý hơi 
hoá chất (Scrubber) 
Nước thải: từ quá trình vệ sinh tank chứa → 
Đưa về HTXL nước thải SX 

Nước thải (axit thải): quá trình hiệu chuẩn 
lưu lượng kế → Chuyển giao 

(NH4)2SO4  
đặc  

Hệ thống 
RO 

 

(NH4)2SO4 

loãng  
 

Là CTCNTT 
chuyển giao cho 

đơn vị xử lý 

Đưa về 
HTXL nước 
thải sản xuất 

Nước 

Đóng gói 
sản phẩm 

Bụi → Hai hệ thống thu 
gom lọc bụi đi kèm thiết bị 
nghiền (Hệ thống lọc bụi 
số 1 và 2) 

Đóng gói 
sản phẩm 

CTR: Bìa 

Carton, bao 

bì đóng gói 
hàng → 
Chuyển giao 

Nước thải: từ quá trình vệ 
sinh tank chứa → Hệ thống 

xử lý nước thải SX 

FeSO4 
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Thuyết minh quy trình:  

* Bước 1: Tổng hợp LP (Lithi phốt phát Li3PO4) 

Cho các nguyên liệu thô Lithi cacbonat (Li2CO3), Axit photphoric (H3PO4), Axit 

sunfuric (H2SO4), Amoni hydroxit (NH4OH), và nước sạch (H2O) vào tank T105 và khuấy 
đều. Ngoài ra còn sử dụng Lithi sunphat (Li2SO4) thu hồi ở bước 6. 

Tổng hợp LP (Li3PO4): LP, (NH4)2SO4 được tạo ra trong Tank chứa.  

Phương trình phản ứng:                                   

1) 1,5Li2CO3 + H3PO4 + H2SO4                     Li3PO4↓ + (NH4)2SO4 + 1,5CO2 + 3,5H2O                          

2) Li2SO4 + 0,5Li2CO3 + H3PO4                     Li3PO4↓ + (NH4)2SO4 + 0,5CO2 + 2,5H2O 

Chuyển hỗn hợp từ T105 sang T201-1 và T201-2 để chuyển sang bước tiếp theo. 

Định kỳ sẽ tiến hành vệ sinh tank chứa (tank T105). Nước thải phát sinh từ quá trình 
vệ sinh tank chứa sẽ chuyển về Hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

Hơi hoá chất phát sinh từ tank chứa hỗn hợp tổng hợp LP (tank T105) và tank chứa 
hoá chất của nhà máy được đưa về hệ thống xử lý hơi hoá chất (Scrubber).  

Quá trình tổng hợp Li3PO4 bị hỏng (bán thành phẩm hỏng) được coi là chất thải công 
nghiệp thông thường và bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng xử lý.  

Định kỳ 1 năm 1 lần nhà máy sẽ tiến hành hiệu chuẩn lưu lượng kế và nước thải phát 

sinh trong quá trình hiệu chuẩn (axit thải) được coi là chất thải công nghiệp thông thường 
được bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng xử lý.  

* Bước 2: Lọc rửa LP 

Hỗn hợp LP và (NH4)2SO4 được tách bởi Máy ép lọc. 

Bùn LP được lọc ra thành dạng bánh, chuyển qua tank trung chuyển T203 để sang 
bước tiếp theo.    

Dịch dịch thải (NH4)2SO4 được chuyển qua tank T205, sau đó chuyển sang tank T601 

để cô đặc bằng Thiết bị RO. 

Dung dịch thải (NH4)2SO4 được cho vào thiết bị RO để lọc. Khoảng 50% lượng dung 
dịch loãng đi qua màng lọc RO sau đó được đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của 
nhà máy. Khoảng 50% lượng dung dịch đặc còn lại không qua màng lọc RO được phân 
loại là chất thải công nghiệp thông thường và bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng xử lý.  

* Bước 3: Nghiền LP 

Bùn LP được cho vào máy nghiền và nghiền nhỏ. Sau đó chuyển qua T204 để dự trữ, 

và chuyển sang T303 để sang bước tiếp theo. 

* Bước 4: Tổng hợp LFP (Liti Sắt Photphat LiFePO4) 

Cho bùn LP từ tank T303 và các nguyên liệu FeSO4.7H2O (sắt sunphat), H2SO3 (axit 

2NH4OH 

2NH4OH   
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sunphuric), nước sạch vào trong Tank AC rồi tiến hành ủ. 

Phương trình phản ứng: 

Li3PO4 + FeSO4.7H2O → LiFePO4↓ + Li2SO4 

Hỗn hợp LFP và Li2SO4 được tạo ra trong Tank AC, sau đó chuyển sang tank T401-

1 và T401-2 để sang bước tiếp theo. 

* Bước 5: Lọc rửa LFP  

Hỗn hợp LFP và Li2SO4 được tách bởi Máy ép lọc (có bổ sung nước sạch). 

Bùn LFP được lọc ra thành dạng bánh, chuyển sang T404. 

Bùn LFP  được chuyển sang bước 7 (Nghiền bùn LFP). 

Nước lọc rửa được chuyển qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

* Bước 6: Tách tạp chất (Thu hồi Liti) 

Các tạp chất và dung dịch Li2SO4 ở bước 5 được chứa ở T409. Sau đó được chuyển 
đến công đoạn LS để tái sử dụng lithium.  

Dung dịch Li2SO4 được ép lọc. Dung dịch Li2SO4 thu hồi được qua máy hóa hơi để 
tăng nồng độ rồi tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho bước 1.  

Nước thải từ quá trình ép lọc được đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà 
máy. Bùn thải từ quá trình ép lọc được bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng xử lý (hiện tại 
là URENCO 11).  

* Bước 7: Nghiền bùn LFP 

Bùn LFP được nghiền nhỏ rồi chứa vào tank T405-1;2. 

* Bước 8: Tạo hỗn hợp (Trộn cácbon) 

Hóa chất PVA (polyvinyl alcohol) được nung ở T406, tạo thành dung dịch PVA rồi 
chuyển qua T407. Sau đó bơm sang Tank chứa bùn LFP (T405-1;2). 

Khuấy trộn đều bùn LFP, dung dịch PVA và nước sạch trong Tank chứa hỗn hợp. 

* Bước 9: Phun sấy LFP 

Bùn LFP được sấy khô bằng máy sấy bụi hơi và chuyển thành bột LFP. 

Chuyển bột LFP vào Tank chứa bột T503-1;2. 

Sau mỗi mẻ sản xuất (Batch) sẽ tiến hành vệ sinh tank chứa. Nước thải phát sinh sẽ 
chuyển ra hệ thống xử lý nước thải sản xuất.  

 * Bước 10: Nung LFP 

Bột LFP được cho vào các khay nhỏ của lò sấy trục lăn, cấp khí Nito vào lò rồi nung 
bột ở nhiệt độ cao. Hệ thống xử lý khí thải xử lý toàn bộ khí thải phát sinh từ quá trình 
nung bằng cách đốt trực tiếp bằng khí gas ở 600℃.  

Bột LFP sau khi nung được chuyển qua bồn chứa và tiến hành đóng gói tạo ra sản 
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phẩm 1 (Công suất thiết kế: 2000 tấn sản phẩm/năm). Sản phẩm 1 được bảo quản và xuất 
hàng.  

Quá trình cho bột vào lò nung và quá trình thu hồi, đóng gói sản phẩm phát sinh bụi 
được thu gom bằng hệ thống lọc bụi số 3 (Đường ống VG3-2). 

* Bước 11: Nghiền LFP 

Tuỳ theo yêu cầu từ phía khách hàng, sản phẩm 1 (bột LFP) sẽ được nghiền nhỏ để 
tạo thành sản phẩm 2 (bột LFP có kích thước nhỏ hơn, công suất thiết kế: 560 tấn sản 
phẩm/năm).  

Quy trình nghiền: Sản phẩm 1 (Bột LFP có kích thước <20µm) → Khoang chứa bột 
→ Máy nghiền → Tank chứa sản phẩm → Đóng gói sản phẩm 2 (bột LFP có kích thước 
0,1 -1 µm).  

Sản phẩm 2 được bảo quản và xuất hàng. 

Quá trình nghiền phát sinh bụi được xử lý qua hệ thống lọc bụi số 1 (Đường ống 
VG3-1) và hệ thống lọc bụi số 2 (lọc bụi sản phẩm).  

3.3. Sản phẩm của cơ sở   

- Sản xuất, gia công Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin lithium: 
2.000 tấn/năm.  

- Nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công ty sản xuất, gia công: 560 tấn 
sản phẩm/năm.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở  

4.1. Danh mục máy móc, thiết bị  

Các loại máy móc, thiết bị đã hoàn thành việc lắp đặt và hiện đang hoạt động, phục 
vụ cho hoạt động sản xuất hiện tại của Nhà máy như sau:  

Bảng 1.2. Danh mục máy móc, thiết bị hiện đang hoạt động của Nhà máy  

STT Tên Thiết bị 
Số 

lượng 
(cái)  

Xuất 
xứ 

Năm  
sản 
xuất 

Thông số kỹ thuật 

Tình 
trạng 
hoạt 
động 

I Danh mục máy móc 

1 Máy ép lọc 4 
Nhật 
Bản 

2012 
2016 

Kích thước(mm): 
L2960xW1490xH1260, nặng 
2800 kg, diện tích vải lọc: 10,9 
m2, thể tích vải lọc: 148 lít. 

Tốt 
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2 Máy hấp (ủ) AC 2 
Nhật 
Bản 

2012 
2016 

Thể tích 4m3. 
Công suất điện 280 kWh. Tốt 

3 
Máy sấy bụi hơi 
SD 

1 
Nhật 
Bản 

2012 
Khả năng xử lý 860 kg/h. 
Công suất điện 909 kWh. Tốt 

4 Máy nghiền bùn 2 
Nhật 
Bản 

2012 
Thể tích khoang nghiền 30l, khối 
lượng 1500 kg, tốc độ đĩa nghiền  
12m/s. 

Tốt 

5 Lò sấy trục lăn 1 
Nhật 
Bản 

2012 
Khối lượng nung 7200 kg/24h. 
Công suất điện 855 kWh. Tốt 

6 Máy nghiền bột 1 
Nhật 
Bản 

2017 Khối lượng nghiền 200 kg/h.  Tốt 

7 Thiết bị RO 1 
Nhật 
Bản 

2012 
Khả năng xử lý 9,6 ton/h. 
Công suất điện 25kWh. Tốt 

8 
Hệ thống cung 
cấp nước nguyên 
chất 

1 
Nhật 
Bản 

2012 
370m3/ngày 
Công suất điện 45kWh. Tốt 

9 
Hệ thống thu hồi 
Lithium 

1 
Nhật 
Bản 

2012 
Khả năng xử lý 29,6 m3/7h.  
Công suất điện 163,5 kWh 

Tốt 

10 Máy hóa hơi 1 
Nhật 
Bản 

2012 
Khả năng xử lý 4925 kg/h.  
Công suất điện 174 kWh. Tốt 

11 

Thiết bị kiểm tra 
(đo độ ẩm, nồng 
độ carbon, XRD 
và BET) 

- 
Nhật 
Bản 

2012 
2016 

Mỗi loại máy đo có  
Thông số riêng khác nhau 

Tốt 

II Danh mục các tank chứa  

1 Tank trung hòa 02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø2500 
- Chiều cao thân trụ: 3100 mm 
- Chiều cao đáy: 1286 mm 

Tốt 

2 Tank bùn LP 02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø1400 
- Chiều cao thân trụ: 1400 mm 
- Chiều cao đáy: 722 mm 

Tốt 

3 Tank trữ bùn LP 02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø1400 
- Chiều cao thân trụ: 1400 mm 
- Chiều cao đáy: 722 mm 

Tốt 

4 
Tank dung dịch 
PVA 

02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SUS304-2B 
- Đường kính trong: ø1100 
- Chiều cao thân trụ: 1800 mm 

Tốt 

5 
Tank trữ dung 
dịch PVA 

02 
Việt 
Nam 

2012 - Vật liệu: SUS304-2B 
- Đường kính trong: ø1100 

Tốt 
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- Chiều cao thân trụ: 1900 mm 
- Chiều cao đáy: 920 mm 

6 Tank trữ LP 02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø2500 
- Chiều cao thân trụ: 2300 mm 
- Chiều cao đáy: 1287 mm 

Tốt 

7 
Tank định lượng 
sắt sun phát 02 

Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: SUS316-2B 
- Đường kính trong: ø1300 
- Chiều cao thân trụ: 1800 mm 
- Chiều cao đáy: 1108 mm 

Tốt 

8 
Tank định lượng 
bùn LP 

02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø1400 
- Chiều cao thân trụ: 1400 mm 
- Chiều cao đáy: 685 mm 

Tốt 

9 Tank trữ bột khô 02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: SUS304-2B 
- Đường kính trong: ø2000 
- Chiều cao thân trụ: 3500 mm 
- Chiều cao đáy: 1642 mm 

Tốt 

10 
Tank bùn tổng 
hợp 

02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø2000 
- Chiều cao thân trụ: 3300 mm 
- Chiều cao đáy: 1035 mm 

Tốt 

11 Tank bùn  02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø1400 
- Chiều cao thân trụ: 2350 mm 
- Chiều cao đáy: 1216 mm 

Tốt 

12 Tank trộn 02 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø1600 
- Chiều cao thân trụ: 2550 mm 
- Chiều cao đáy: 1386 mm 

Tốt 

13 
Tank chứa nước 
rửa LP 

02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: PE 
- Đường kính trong: ø1850 
- Chiều cao thân trụ: 2410 mm 

Tốt 

14 
Tank H2SO4 
20% 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: PE 
- Đường kính trong: ø3510 
- Chiều cao thân trụ: 2735 mm 

Tốt 

15 
Tank thu hồi 
dịch lọc LP 

02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: PE 
- Đường kính trong: ø1850 
- Chiều cao thân trụ: 2410 mm 

Tốt 

16 Tank chứa khí 01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SS400 
- Đường kính trong: ø500 
- Chiều cao thân trụ: 1000 mm 

Tốt 
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17 
Tank thu hồi 
dịch lọc L 

02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: PE 
- Đường kính trong: ø1850 
- Chiều cao thân trụ: 2410 mm 

Tốt 

18 Tank acid thải 01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: PE 
- Đường kính trong: ø1850 
- Chiều cao thân trụ: 2410 mm 

Tốt 

19 Tank trữ bột khô 02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SUS304-2B 
- Đường kính trong: ø2000 
- Chiều cao thân trụ: 3500 mm 

Tốt 

20 
Tank dịch thải 
amoni sunphat 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 7600 mm 

Tốt 

21 
Tank đệm chứa 
dịch thải amoni 
sunphat 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 7600 mm 

Tốt 

22 
Tank amoni 
sunphat RO 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 7600 mm 

Tốt 

23 Tank chứa khí 01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SS400 
- Đường kính trong: ø1400 
- Chiều cao thân trụ: 2300 mm 

Tốt 

24 
Bình chứa khí 
Nitơ 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SUS304-2B 
- Đường kính trong: ø1400 
- Chiều cao thân trụ: 2300 mm 

Tốt 

25 
Tank dịch thải 
LS 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 7800 mm 

Tốt 

26 
Bể định lượng 
Lithium 
Carbonate 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SUS304-2B 
- Đường kính trong: ø1000 
- Chiều cao thân trụ: 2300 mm 

Tốt 

30 
Tank phản ứng 
LS, LST03 

01 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 3200 mm 
- Chiều cao đáy: 1791 mm 

Tốt 

31 
Tank chứa chất 
thải lỏng LS 

01 
Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 3200 mm 
- Chiều cao đáy: 1843 mm 

Tốt 

32 
Tank H2SO4 
20% 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: PE (nhựa polyethylene) 
- Đường kính trong: ø1036 
- Chiều cao thân trụ: 1340 mm 

Tốt 
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33 

Tank điều chỉnh 
pH dịch thải LS/  
Tank chứa dịch 
LS 

02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3000 
- Chiều cao thân trụ: 6000 mm 

Tốt 

34 
Tank chứa nước 
ra/Tank chứa 
dịch LS 

02 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø1600 
- Chiều cao thân trụ: 2500 mm 

Tốt 

35 
Tank chứa dịch 
LS 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 8600 mm 

Tốt 

36 Tank nước sạch 01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3500 
- Chiều cao thân trụ: 7900 mm 

Tốt 

37 
Tank chứa kiềm 
thải 01 

Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3000 
- Chiều cao thân trụ: 4500 mm 

Tốt 

38 
Tank chứa acid 
thải 01 

Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3000 
- Chiều cao thân trụ: 4500 mm 

Tốt 

39 
Tank hóa chất 
Amoni Hydroxit 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: SUS304 
- Đường kính trong: ø3000 
- Chiều cao thân trụ: 3200 mm 

Tốt 

40 
Tank hóa chất 
H3PO4 75% 

01 
Việt 
Nam 

2012 
- Vật liệu: FRP (nhựa vinyl ester) 
- Đường kính trong: ø3000 
- Chiều cao thân trụ: 4200 mm 

Tốt 

41 
Tank chứa Lithi 
thu hồi 01 

Việt 
Nam 

2012 

- Vật liệu: 505304-2B 
- Đường kính trong: ø1500 
- Chiều cao thân trụ: 2750 mm 
- Chiều cao đáy: 1299 mm 

Tốt 

Nguồn: Công ty TNHH SMM Việt Nam 

Hiện nay nhà máy đã lắp đặt máy móc thiết bị đủ để đáp ứng khi nhà máy hoạt động 
sản xuất, gia công Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho pin lithium công suất 
2.000 tấn/năm và nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do Công ty sản xuất, gia công 
công suất 560 tấn sản phẩm/năm. Toàn bộ máy móc trong Công ty hiện nay hoạt động ổn 
định. Công ty thường xuyên có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các thiết bị máy móc đảm bảo 
an toàn trong hoạt động. Trong phạm vi của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, nhà 
máy không lắp đặt thêm các máy móc, thiết bị mới.  

4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hoá chất  

Các nguyên vật liệu, hoá chất sử dụng tại nhà máy được mua trong nước hoặc ngoài 
nước. Công ty cam kết các hóa chất được nhập về nhà máy có xuất xứ rõ ràng, tuân thủ 
đúng danh mục được phép nhập khẩu của Bộ công thương. Khối lượng nguyên liệu, hoá 
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chất sử dụng của nhà máy được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.3. Khối lượng nguyên vật liệu, hoá chất sử dụng  

Stt 
Công thức hoá 

học 
Tên hoá chất  

Trạng 
thái 

tồn tại 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng Khối lượng 
xin cấp giấy 

phép môi 
trường 

khi hoạt 
động tối đa 
công suất 

Năm 
2024 

(Công 
suất sản 

xuất  
348,2 

tấn/năm) 

Năm 
2025 

(Công 
suất sản 

xuất  
192,2 

tấn/năm) 
I Hoá chất phục vụ sản xuất  
1 Li2CO3 Lithi cacbonat Rắn Kg/năm 107.967 60.530 616.954 

2 FeSO4.7H20 Phèn sắt II sunfat Rắn Kg/năm 602.927 352.133 3.445.297 

3 H3PO4 75% Axit photphoric Lỏng Kg/năm 349.803 178.751 1.998.874 

4 NH4OH 28% Amoni hydroxit Lỏng Kg/năm 291.858 164.730 1.667.760 

5 H2SO4 98% Axit sunfuric Lỏng Kg/năm 9.929 5.439 56.737 

6 Ca(OH)2 Canxi hiđroxit Rắn Kg/năm 420 240 2.400 

7 H2SO3 Axit sunfurơ Lỏng Kg/năm 2.540 1.430 14.514 

8 PVA 
Polyvinyl 
Alcohol 

Rắn Kg/năm 12.960 6.880 74.057 

9 H2SO4 20% Axit sunfuric Lỏng Kg/năm 324.015 124.380 1.851.514 

II Hoá chất sử dụng cho các hệ thống xử lý nước thải  
a Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 21 m3/ngày 

1 CH3OH  Methanol Lỏng Kg/năm 1.080 1.080 6.171 

c Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 312 m3/ngày 

1 PAC 
Poly Aluminium 

Chloride 
Rắn Kg/năm 2.825 2.325 16.142 

2 NaOH Natri Hydroxit Lỏng Kg/năm 4.542 14.140 25.954 

3 PAM Polymer Rắn Kg/năm 30 45 171 

4 H2SO4 Axit sunfuric Lỏng Kg/năm 500 350 2.857 

III Hoá chất sử dụng cho các hệ thống xử lý bụi và khí thải 
a Hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò sấy trục lăn  

1 Khí LPG 
Khí dầu mỏ hóa 

lỏng 
Khí Kg/năm 58.861 32.545 336.348 

b Hệ thống xử lý hơi hoá chất (Scrubber) 

1 H2SO4 20% Axit sunfuric Lỏng Kg/năm 62.100 62.100 620.000 

Nguồn: Công ty TNHH SMM Việt Nam 

Ghi chú: Khí LPG được cấp tạo môi trường nhiệt độ khoảng 6000C trong hệ thống 
xử lý khí thải lò sấy trục lăn, phục vụ cho quá trình xử lý khí thải.  
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4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước của cơ sở  

4.3.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện cho nhà máy: Được lấy từ lưới điện 22kV của KCN Thăng 
Long II, do Công ty TNHH KCN Thăng Long II cung cấp.  

- Nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy: Căn cứ vào hoá đơn tiền điện 9 tháng gần đây 
(từ tháng 04/2025 đến tháng 12/2025), nhu cầu sử dụng điện hiện tại của Nhà máy khoảng 
315.739 kwh/tháng. 

Bảng 1.4. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng điện hiện tại của nhà máy  

STT Tháng Đơn vị Nhu cầu sử dụng 

1 Tháng 4/2025 kWh 349.020 

2 Tháng 5/2025 kWh 255.432 

3 Tháng 6/2025 kWh 259.242 

4 Tháng 7/2025 kWh 366.780 

5 Tháng 8/2025 kWh 174.120 

6 Tháng 9/2025 kWh 344.340 

7 Tháng 10/2025 kWh 395.580 

8 Tháng 11/2025 kWh 280.860 

9 Tháng 12/2025 kWh 416.280 

Trung bình (kWh/tháng) 315.739 
Nguồn: Công ty TNHH SMM Việt Nam 

4.3.2. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cung cấp nước cho Nhà máy: Nước cấp cho Nhà máy được lấy từ nguồn 
nước cấp của khu công nghiệp Thăng Long II. Toàn bộ nước sạch được mua từ KCN được 
xử lý qua trạm xử lý nước cấp công suất 605 m3/ngày đêm của nhà máy trước khi cấp cho 
các hoạt động của nhà máy.  

- Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy: Nhu cầu sử dụng nước của Công ty cho các 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất  trong năm 2023, 2024, 2025 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Lượng nước sử dụng trong năm 2023, 2024, 2025 

TT Tháng 
Lượng nước sử dụng (m3/tháng) 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Trung bình  
1 Tháng 1 1.444 780 705 976 

2 Tháng 2 941 311 1.054 769 

3 Tháng 3 1.900 1.194 921 1.338 

4 Tháng 4 1.393 1.504 1.379 1.425 

5 Tháng 5 1.870 2.540 1.775 2.062 
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TT Tháng 
Lượng nước sử dụng (m3/tháng) 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Trung bình  
6 Tháng 6 1.951 2.514 1.291 1.919 

7 Tháng 7 1.579 1.394 911 1.295 

8 Tháng 8 805 937 632 791 

9 Tháng 9 861 1.376 1.604 1.280 

10 Tháng 10 1.094 2.521 1.178 1.598 

11 Tháng 11 995 1.629 1.041 1.222 

12 Tháng 12 259 1.401 2.195 1.285 

 Tổng 15.092 18.101 14.686 15.960 

 Trung bình  1.258 1.508 1.224 1.330 

Nguồn: Công ty TNHH SMM Việt Nam 

* Lượng nước sử dụng hiện nay:  

Nhu cầu sử dụng nước trung bình của công ty là 1.330 m3/tháng tương đương 45,9 

m3/ngày đêm. Trong đó: 

- Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt khoảng 9,8 m3/ngày đêm. 

Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 130 người. Theo TCVN 

13606:2023 thì Tiêu chuẩn dùng nước của công nhân trong nhà máy = Tiêu chuẩn dùng 
nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho một người trong một ca * Hệ số 
không điều hòa giờ = 25*3 = 75 lít/người/ca. Như vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt được 

tính như sau: 130 (người) x 75 (lít/người/ca) = 9,75 (m3/ngày) ≈ 9,8 m3/ngày. Nhà máy có 

thực hiện hoạt động nấu ăn và lượng nước đã được tính cho cả hoạt động nấu ăn.  

- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất khoảng 36,1 m3/ngày.  

* Dự báo nhu cầu sử dụng nước khi nhà máy hoạt động với công suất tối đa là 
2.560 tấn/năm 

- Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt khoảng 15 m3/ngày đêm.  

Đối với nước cấp cho sinh hoạt: Khi hoạt động tối đa công suất, số lượng cán bộ, 
công nhân viên làm việc trong Công ty dự kiến khoảng 200 người. Theo TCVN 

13606:2023 thì Tiêu chuẩn dùng nước của công nhân trong nhà 75 lít/người/ca. Như vậy, 
lượng nước cấp cho sinh hoạt được tính như sau: 200 (người) x 75 (lít/người/ca) = 15 

m3/ngày.  

- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất khoảng 263,7 m3/ngày.  

Trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025 công suất sản xuất trung bình của nhà máy 
là 274,9 tấn/năm tương đương với lượng nước sử dụng cho sản xuất trung bình khoảng 
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36,1 m3/ngày và dự kiến với quy mô khi nhà máy hoạt động với công suất tối đa là 2.560 
tấn/năm thì nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất khoảng 263,9 m3/ngày.đêm.  

Cân bằng sử dụng nước trong quá trình hoạt động của Nhà máy được trình bày trong 

bảng sau:
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Bảng 1.6. Cân bằng sử dụng nước trong quá trình hoạt động của Nhà máy 

TT Mục đích sử dụng  

Hiện tại  
(m3/ngày đêm) 

Khi hoạt động công 
suất 2.560 tấn/năm  

(m3/ngày đêm) Ghi chú 
Lượng 

nước cấp  
Lượng 

nước thải  
Lượng 

nước cấp  
Lượng 

nước thải 
I Nước dùng cho sinh hoạt  9,8 9,8 15 15  
1 Nước sinh hoạt của Công Nhân viên 9,8 9,8 15 15 Nước thải tính bằng 100% nước cấp 

II Nước dùng cho sản xuất 36,1 31,3 263,9 228,5  

1 
Nước sử dụng tại công đoạn tổng hợp LP và 
lọc rửa LP 

13,5 13,5 98,6 98,6 
Dung dịch thải đi qua hệ thống lọc RO 

trong đó 50% đưa về hệ thống XLNT sản 
xuất và 50% phân định là CTCNTT 

2 
Nước sử dụng tại công đoạn lọc rửa LFP, tách 
tạp chất 12,5 9 91,3 65,7 

Khoảng 28% lượng nước cấp sẽ đi vào 
sản phẩm và 72% sẽ được thải bỏ 

3 
Nước sử dụng tại công đoạn tạo hỗn hợp, phun 
sấy LFP 

2,3 1 16,8 7 
Khoảng 58% lượng nước cấp sẽ đi vào 

sản phẩm và 42% sẽ được thải bỏ  

4 
Nước sử dụng để vệ sinh tank chứa hỗn hợp để 
tổng hợp LP (T105) 0,11 0,11 0,8 0,8 Sau mỗi mẻ sản xuất (Batch) sẽ tiến hành 

vệ sinh tank chứa. 
Nước thải bằng 100% nước cấp 5 

Nước sử dụng để vệ sinh tank chứa của máy 
sấy bụi hơi (SP501) 0,02 0,02 0,13 0,13 

6 
Nước sử dụng để vệ sinh hệ thống lọc định kỳ 
tại trạm xử lý nước cấp 

7,5 7,5 54,8 54,8 

Nước thải bằng 100% nước cấp  
(Tần suất 1 tháng vệ sinh 3 lần và dự 

kiến khi công suất tăng lên 2.560 
tấn/năm thì tần suất vệ sinh 22 lần/tháng) 

7 Nước cấp cho hệ thống xử lý hơi hoá chất 0,2 0,2 1,5 1,5 
100% nước cấp 

(Được phân định là CTCNTT) 
Tổng cộng  45,9 41,1 278,9 243,5  
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Ghi chú: Ngoài các loại nước được nêu tại bảng 1.6 trên, định kỳ 1 năm 1 lần nhà 
máy thực hiện hiệu chuẩn lưu lượng kế. Lượng nước sử dụng khoảng 20 m3/ngày đêm và 
lượng nước thải phát sinh (axit thải) khoảng 20m3/đêm. Nước thải phát sinh từ quá trình 
hiệu chuẩn được coi là chất thải công nghiệp thông thường và chuyển giao cho đơn vị có 
đủ chức năng đến thu gom và đem đi xử lý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.2. Sơ đồ cân bằng nước của nhà máy khi hoạt động tối đa công suất 
 

Nguồn cấp 
nước  

Nước cấp 
278,9 m3/ngày 

Nước thải 
243,5 m3/ngày 

Công đoạn 
tổng hợp LP 
và lọc rửa LP 
 

Thuê xử lý 
như đối với 
CTCNTT 

 

Hệ thống 
XLNT sản 

xuất công suất 
240 m3/ngày 

đêm 

Hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt 
công suất 20 
m3/ngày đêm và 
21 m3/ngày đêm 

98,6 m3/ngày 

Công đoạn lọc 
rửa LFP, tách 
tạp chất 
 

91,3 m3/ngày 

Công đoạn tạo 
hỗn hợp, phun 
sấy LFP 

16,8 m3/ngày 

98,6 m3/ngày 

65,7 m3/ngày 

7 m3/ngày 

Sinh hoạt của 
công nhân 

viên, nhà ăn 
 

15 m3/ngày 15 m3/ngày 
Nước 
cấp từ 
KCN 

Hệ 
thống 
xử lý 
nước 
sạch 

 

0,8 m3/ngày 
Vệ sinh tank 
chứa hỗn hợp 
để tổng hợp 
LP (T105) 

0,8 m3/ngày 

Vệ sinh tank 
chứa của máy 
sấy bụi hơi 
(SP501) 

0,13 m3/ngày 

1,5 m3/ngày Nước cấp cho 
hệ thống xử lý  
hơi hoá chất 

0,13 m3/ngày 

Hệ thống 
lọc RO 

49,3 m3/ngày 

1,5 m3/ngày Thuê xử lý 
như đối với 
CTCNTT 

 

49,3 m3/ngày 

177,7 m3/ngày 

Nước sử dụng 
để vệ sinh hệ 
thống lọc định 
kỳ tại trạm xử 
lý nước cấp 

54,8 m3/ngày 54,8 m3/ngày 
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→ Nhận xét:  
- Tại bảng cân bằng sử dụng nước trên cho thấy hiện nay lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh là 9,8 m3/ngày đêm và nước thải sản xuất phát sinh là 31,3 m3/ngày đêm trong 

đó 7,0 m3 được coi là chất thải công nghiệp thông thường và thuê đơn vị có đủ chức năng 
đến thu gom và đem đi xử lý và 24,3 m3 nước thải được về hệ thống xử lý nước thải sản 
xuất công suất 240 m3/ngày đêm của nhà máy.   

- Khi nhà máy nâng công suất sản xuất lên 2.560 tấn/năm thì lượng nước thải phát 

sinh như sau:  
+ Nước thải sinh hoạt phát sinh là 15 m3/ngày đêm và lượng nước thải sản xuất phát 

sinh là 228,5 m3/ngày đêm trong đó 50,8 m3 được coi là chất thải công nghiệp thông thường 
thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom, đem đi xử lý và 177,7 m3 được về hệ thống xử 
lý nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày đêm của nhà máy. Qua đó cho thấy hệ thống 
xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 và 21 m3/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải sản 
xuất với công suất 240 m3/ngày đêm hiện tại của Nhà máy đáp ứng được nhu cầu xử lý 
nước thải khi tăng công suất sản xuất lên 2.560 tấn/năm. 

+ Lượng nước thải sinh hoạt trung bình là QSHTB = 15 m3/ngày đêm x hệ số dùng 
nước không điều hoà K = 1,3 => Lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất QSHMAX = 15 m3/ngày 

đêm x 1,3 ≈ 20 m3/ngày đêm. 

+ Lượng nước thải sản xuất trung bình đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất là 

QSXTB = 177,7 m3/ngày đêm x hệ số dùng nước không điều hoà K = 1,3 => Lượng nước 
thải sản xuất lớn nhất đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất là  QSXMAX = 177,7 m3/ngày 

đêm x 1,3 = 231 m3/ngày đêm. 

=> Nhà máy xin cấp giấy phép môi trường với lưu lượng xả thải lớn nhất là 260 

m3/ngày đêm trong đó lượng nước thải sinh hoạt là 20 m3/ngày đêm và nước thải sản xuất 
là 240 m3/ngày đêm.  

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Vị trí cơ sở 

Nhà máy SMM Việt Nam của Công ty TNHH SMM Việt Nam được thực hiện tại lô 
đất số G7, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam có diện tích 56.189,3 m2.  

Ranh giới tiếp giáp của Công ty như sau:  

+ Phía Bắc: Giáp tường rào phía Bắc của KCN Thăng Long.  

+ Phía Đông: Giáp tường rào phía Đông của KCN Thăng Long.  

+ Phía Nam: Giáp đường chính loại 1 của KCN Thăng Long.  

+ Phía Tây: Giáp lô đất G 2,3,4,5,6 của KCN Thăng Long.  
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Tọa độ ranh giới của Cơ sở được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 1.7. Tọa độ vị trí mốc giới khu đất thực hiện cơ sở 

Tên điểm 
Hệ tọa độ VN 2000 m~i chiếu 3o, kinh tuyến trục 105 

X (m) Y (m) 

A 2314183,9949 559525,8474 

B 2313967,7834 559458,5846 

C 2313894,9400 559692,2872 

D 2313898,1581 559698,7880 

E 2314094,8619 559770,4654 

 

Hình 1.3. Sơ đồ vị trí Nhà máy 

5.2. Quy mô cơ sở 

Hiện tại, cơ sở đã đi vào hoạt động và chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng xong các hạng 
mục công trình chính, công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường để phục vụ quá 
trình sản xuất. Cơ cấu sử dụng đất hiện tại như sau: 

Bảng 1.8. Quy mô sử dụng đất của nhà máy 

TT Hạng mục Đơn vị Diện tích  
1 Tổng diện tích xây dựng m2 10.087,3 
2 Tổng diện tích đường nội bộ  m2 6.033,9 
3 Tổng diện tích cây xanh m2 40.068,1 

 Tổng diện tích đất m2 56.189,3 

Vị trí nhà máy 
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- Mật độ xây dựng % 17,5% 

- Mật độ phủ cây xanh % 71,3% 

Nguồn: Công ty TNHH SMM Việt Nam 

- Quy mô các hạng mục công trình của Nhà máy được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 1.9. Quy mô các hạng mục công trình của Nhà máy 

STT Hạng mục 
Diện tích sàn 

(m2) 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

I Hạng mục công trình   

01 Nhà xưởng chính và văn phòng 

Tầng 1: 4.901 

4.901 Tầng 2: 1.646,5 

Tầng 3: 2.103,4 

02 Nhà bảo vệ 45,9 45,9 

03 Mái sảnh khu văn phòng - 47,4 

04 Mái sảnh khu xuất hàng - 77,6 

05 Khu để ô tô không mái 70,2 - 

06 Khu để xe máy có mái 105,1 105,1 

07 Bể chứa hoá chất 109,9 109,9 

08 Bể chứa chất thải LS 132,7 132,7 

09 Bể chứa chất thải Amoni và Sunfat 150 150 

10 Khu vực xử lý Amoni và Sunfat 116,6 116,6 

11 Trạm làm mát 39,9 39,9 

12 Bể chứa dầu 16 16 

13 Trạm cấp khí Nito 44,9 44,9 

14 Bệ máy CPWT 14,2 14,2 

15 Bệ móng máy bơm 1,6 1,6 

16 Các bệ máy 22,7 22,7 

17 Bể nước và phòng bơm 156,3 156,3 

18 Khu vực ga hoá lỏng  216 216 

19 Bể nước tinh khiết  75,1 75,1 

20 Trạm làm khô Amoni và Sunfat 80 80 

21 Trạm biến áp và phòng điện  179,8 179,8 

22 Nhà nồi hơi  42,5 42,5 

23 Cột cờ  8,3 8,3 

24 Nhà ăn 701,9 701,9 

25 Nhà nồi hơi  42,5 42,5 

26 Phòng kiểm tra  226,4 226,4 
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27 Kho phụ tùng  192 192 

28 Mái che 528,7 528,7 

29 Kho nguyên liệu  660 660 

30 Hành lang có mái che 159,6 159,6 

31 Phòng máy nén khí  68 68 

32 Phòng máy nghiền  165 165 

33 Trạm xử lý nước sạch  143,6 143,6 

II 
Các hạng mục công trình bảo vệ 
môi trường    

01 
Hệ thống thu gom và thoát nước 
mưa  01 hệ thống  

02 
Hệ thống thu gom và thoát nước 
thải  01 hệ thống 

03 
Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí 
thải 

04 hệ thống - Nằm trong diện tích 
nhà xưởng 

04 
Hệ thống xử lý hơi hoá chất 
(Scrubber) 

157 157 

05 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất  290,6 290,6 

06 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 20 m3/ngày đêm 

30,5 30,5 

07 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 21 m3/ngày đêm  63 63 

08 Kho chứa chất thải thông thường  50 50 

09 Kho chứa chất thải nguy hại  25 25 

III Tổng  13.782,4 10.087,3 

Nguồn: Công ty TNHH SMM Việt Nam 

Các hạng mục công trình của nhà máy đã được xây dựng, đi vào hoạt động và đủ đáp 
ứng yêu cầu khi hoạt động sản xuất, gia công Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực 
cho pin lithium công suất 2.000 tấn/năm và nghiền nhỏ sản phẩm Lithium sắt phốt phát do 
Công ty sản xuất, gia công công suất 560 tấn sản phẩm/năm. Trong phạm vi của giấy phép 
môi trường nhà máy giữ nguyên các công trình hiện có, không xây dựng thêm nhà xưởng 
mới, không xây dựng thêm các hạng mục công trình bảo vệ môi trường mới. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 
TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG  

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

* Sự phù hợp với các văn bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi trường: 

- Phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2022;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ/CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ/CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;  

- Phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường 
quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg, theo 

đó: 

- Mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 
môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và 
nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 
trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân 
vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp 
vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc 
gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần 
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hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đối với phân vùng môi trường: Định hướng phân vùng môi trường thống nhất trên 
phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác 
động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự sống và phát triển bình thường 
của con người và sinh vật. 

+ Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Định hướng bảo tồn giá trị tự 
nhiên và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy trì các hệ sinh thái tự 
nhiên, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học trên cơ sở củng cố, mở rộng, thành 
lập mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu 
vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan 
trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, quý, 
hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi. 

+ Đối với khu xử lý chất thải tập trung: Định hướng hình thành đồng bộ hệ thống khu 
xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có quy mô công suất và công 
nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý được toàn bộ lượng chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trên phạm vi 
cả nước, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp, thực hiện phân loại chất thải 
tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải. Đồng thời, xây dựng được cơ 
chế, chính sách thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, 
nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải.  

+ Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường: Định hướng thiết lập mạng 
lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh thống nhất và đồng bộ, hiện 
đại, có tính liên kết trên phạm vi cả nước để chủ động theo dõi hiện trạng và bước đầu xây 
dựng năng lực dự báo diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo ô nhiễm môi trường; bảo 
đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường.  

- Tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm môi 
trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì được 
cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài hoà với 
thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển 
nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng tới đưa phát thải 
ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội nhanh và bền vững. 

- Nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đặt ra: 

+ Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 
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+ Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại 

+ Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường 

+ Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

+ Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững; trong đó thực hiện “Phát triển công 
nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường; thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công 
nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, 
khu công nghiệp sinh thái. 

Cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” được thực hiện trên lô đất số G7, Khu công nghiệp 
Thăng Long II, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam; Cơ sở nằm trong KCN 

đã được quy hoạch để phát triển công nghiệp; không nằm trong vùng cần bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học; không nằm trong các vùng nhạy cảm, vùng cần bảo vệ nghiêm 

ngặt… Ngoài ra, quá trình hoạt động, chủ cơ sở cam kết kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, 
không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; Toàn bộ các nguồn phát thải: nước thải 
sản xuất, nước thải sinh hoạt của công ty đều được xử lý và đấu nối vào hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của KCN Thăng Long II; chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 
hại phát sinh trong phạm vi nhà máy được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, xử lý theo quy định.  

Như vậy, Nhà máy phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

* Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024, theo 
đó: 

- Mục tiêu đến năm 2030: Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công 
nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; theo 
hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt; hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh 
của cả nước; phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền 
kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế cacbon thấp; xã hội phát triển hài hòa với thiên 
nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống nhân dân được nâng cao; quốc 
phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.  

- Tầm nhìn đến năm 2050: Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; 
thành phố thông minh; thành phố giàu đẹp, văn minh, văn hiến hiện đại, giàu bản sắc văn 
hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của 
vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng; là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng, 
giao thương với các nước Đông Bắc Á đặt trong mối liên kết đa ngành, các tỉnh thuộc vùng 
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Thủ Đô. 

- Đối với công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo với các 
nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao tại các công đoạn có 
giá trị gia tăng cao. Các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao 
gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn thông, thiết bị di động, máy vi 
tính và linh kiện; thiết kế sản xuất chất bán dẫn, pin, bộ tích điện; sản phẩm quang học; 
công nghệ phần mềm, rô bốt, thiết bị tích hợp….); công nghiệp chế biến nông sản, thực 
phẩm chất lượng cao; sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm; 
sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản xuất cơ khí – chế tạo (sản xuất, lắp ráp 

ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện…); công nghiệp dệt may; công 
nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới….. 

Ngoài ra, quy hoạch xác định mục tiêu ưu tiên phát triển các Khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, đặc biệt là các khu có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cho phát 
triển bền vững. 

Với ngành nghề sản xuất của cơ sở là Lithium sắt phốt phát sử dụng làm điện cực cho 
pin Linthium thuộc nhóm ngành nghề ưu tiên phát triển. Quá trình hoạt động, chủ cơ sở 
cam kết cam kết kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, không thải chất thải chưa qua xử lý ra 
môi trường; cam kết xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn của KCN và đấu nối vào hệ thống 
thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN; chất thải rắn phát sinh trong phạm vi nhà máy 
được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Do đó cơ 
sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Ngày 17/12/2024 Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II đã được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 545/GPMT-BTNMT cho cơ sở “Khu 
công nghiệp Thăng Long II”.  

- Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: Các chất thải phát 
sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
công nghiệp, chất thải nguy hại; nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và khí thải. 

+ Nước thải: Toàn bộ các nguồn phát sinh nước thải: nước thải sản xuất được đưa về 

hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày đêm; nước thải nhà bếp được xử 
lý qua bể tách mỡ sau đó được đưa về HTXL nước thải sinh hoạt. Toàn bộ nước thải sinh 
hoạt phát sinh được đưa về HTXL nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm và 21 
m3/ngày đêm để xử lý. Nước thải sau xử lý tại HTXL nước thải sinh hoạt công suất 21 
m3/ngày đêm đước đưa về HTXL nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm để xử lý 
tiếp. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối được đấu nối 
vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long II để tiếp tục xử lý trước khi thải ra 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          33 
 

ngoài môi trường.  

Hiện tại KCN Thăng Long II đã đưa vào sử dụng trạm xử lý nước thải tập trung công 

suất 15.000 m3/ngày đêm. Trạm đã được cấp Giấy phép môi trường số 545/GPMT-

BTNMT ngày 17/12/2024. Hiện nay Nhà máy đang xả thải vào hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của KCN Thăng Long II là 34,1 m3/ngày đêm (9,8 m3/ngày đêm + 24,3 m3/ ngày 

đêm) và sau khi nhà máy thực hiện nâng công suất lên 2.560 tấn/năm thì lượng nước thải 
phát sinh là 192,7 m3/ngày đêm (15 m3/ngày đêm + 177,7 m3/ngày đêm) tăng 158,6 

m3/ngày đêm so với hiện nay. Theo thông tin KCN Thăng Long II cung cấp ngày 
29/01/2026 hệ thống xử lý nước thải của KCN Thăng Long II đảm bảo tiếp nhận và xử lý 
toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ Nhà máy khi nhà máy thực hiện nâng công suất và xả 
thải tối đa công suất theo thiết kế của trạm xử lý nước thải (Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 20 và 21 m3/ngày đêm và trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày 

đêm).  

+ Toàn bộ CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp và CTNH được chuyển giao cho đơn vị 
có đủ chức năng đưa đi xử lý, không thải vào môi trường.  

+ Kết quả quan trắc định kỳ khí thải của nhà máy cho thấy: chất lượng khí thải ống 
khói sau hệ thống xử lý luôn đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B) và QCVN 

19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (Cột C). Như vậy 
đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí là phù hợp. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường xin cấp giấy phép môi trường của nhà 
máy được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.1. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường xin cấp giấy phép môi trường 

và tình hình hoạt động trong năm 2024 và 2025 

Stt 
Tên 
hạng 
mục 

Công trình hiện trạng văn bản xác 
nhận, chấp thuận cho phép đi kèm Giấy phép môi 

trường 
Tình hình hoạt 

động Văn bản 
xác nhận 

Công trình hiện trạng 

1 

 

Hệ 
thống xử 
lý nước 
thải sinh 
hoạt  

 

GXN số 
609/GXN-
BQL ngày 
07/12/2015 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt MGB-
JOKASO công suất 20 
m3/ngày.đêm sau nhiều 
năm hoạt động đã bị 
xuống cấp. Tháng 
11/2025 nhà máy tháo 
dỡ và thay thế bằng hệ 
thống có công suất 
tương tự (20 
m3/ngày.đêm) với công 
nghệ cải tiến hơn.  

- - 

- 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công suất 
20 m3/ngày.đêm 
(JOKASO) 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công suất 
20 m3/ngày.đêm 
(JOKASO) 

Hệ thống được lắp 
đặt vào 11/2025 để 
thay thế hệ thống 
cũ đã xuống cấp.  

GXN số 
573/GXN-
BQL ngày 
22/8/2017 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công suất 
21 m3/ngày đêm 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công suất 
21 m3/ngày đêm 

Hoạt động tốt và 
tiếp tục hoạt động 

2 

Hệ 
thống xử 
lý nước 
thải sản 
xuất 

GXN số 
609/GXN-
BQL ngày 
07/12/2015 

Hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất công suất 
240 m3/ngày đêm 

Hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất công suất 
240 m3/ngày đêm 

Hoạt động tốt và 
tiếp tục hoạt động.  
 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Nhà máy theo Giấy xác nhận số 
609/GXN-BQL ngày 07/12/2015 được cấp phép hoạt động với công 
suất 312 m³/ngày.đêm tuy nhiên thực tế hệ thống được thiết kế và xây 
dựng với công suất 240 m³/ngày.đêm. Sự sai sót trong quá trình kê khai 
hồ sơ, không phản ánh đúng năng lực xử lý và hệ thống chưa từng vận 
hành ở công suất 312 m³/ngày.đêm. Trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
môi trường, Chủ dự án xin xác nhận công suất hệ thống xử lý nước thải 
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là 240 m³/ngày.đêm theo hiện trạng thực tế. 

3 

 

Hệ 
thống xử 
lý khí 
thải  

GXN số 
609/GXN-
BQL ngày 
07/12/2015 

Hệ thống thu gom, xử lý 
khí thải lò sấy trục lăn 
công suất 15.000 m3 
/giờ, đồng bộ với lò sấy 
trục lăn  

Hệ thống thu gom, xử 
lý khí thải lò sấy trục 
lăn công suất 15.000 m3 
/giờ, đồng bộ với lò sấy 
trục lăn  

Hoạt động tốt và 
tiếp tục hoạt động 

Thông báo 
chấp thuận 
số 224/TB-
BQL ngày 
22/03/2018 

02 Hệ thống thu gom 
lọc bụi đi kèm thiết bị 
nghiền gồm:  
- Hệ thống lọc bụi số 1: 
Đường ống VG3-1 
công suất 1.500 m3/giờ. 
- Hệ thống lọc bụi số 2: 
Lọc bụi sản phẩm công 
suất 600 m3/giờ.   

02 Hệ thống thu gom 
lọc bụi đi kèm thiết bị 
nghiền 

- Hệ thống lọc bụi số 1: 
Đường ống VG3-1 
công suất 1.500 m3/giờ. 
- Hệ thống lọc bụi số 2: 
Lọc bụi sản phẩm công 
suất 600 m3/giờ.   

Hoạt động không 
thường xuyên 
(Phụ thuộc vào 
nhu cầu khách 
hàng) 

- Hệ thống lọc bụi số 3: 
Đường ống VG3-2 
công suất 3360m3/giờ. 

Hệ thống lọc bụi số 3: 
Đường ống VG3-2 
công suất 3360m3/giờ. 

Hoạt động tốt và 
tiếp tục hoạt động. 
Hệ thống được lắp 
đặt và hoạt động từ 
tháng 11/2012, tuy 
nhiên do việc rà 
soát, cập nhật hồ 
sơ môi trường tại 
thời điểm đó chưa 
đầy đủ nên chưa 
được thể hiện 
trong các hồ sơ 
môi trường liên 
quan. Trong hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy 
phép môi trường 
lần này, Chủ cơ sở 
đã rà soát và bổ 
sung đầy đủ các 
hạng mục nêu trên 
theo đúng quy 
định hiện hành. 

- Hệ thống xử lý hơi hoá 
chất (Scrubber) công 
suất 9.000m3/giờ.  

Hệ thống xử lý hơi hoá 
chất (Scrubber) công 
suất 9.000m3/giờ. 

4 
Kho 
chứa 
chất thải  

GXN số 
609/GXN-
BQL ngày 
07/12/2015 

Kho chứa chất thải 
thông thường: Diện tích 
32 m2 

Kho chứa chất thải 
thông thường: Diện tích 
50 m2 

Hoạt động tốt và 
tiếp tục hoạt động 

Kho chứa chất thải 
nguy hại: Diện tích 16 
m2 

Kho chứa chất thải 
nguy hại: Diện tích 25 
m2 

Hoạt động tốt và 
tiếp tục hoạt động 
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1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Công ty đã xây lắp hoàn thành hệ thống thu gom nước mưa tách riêng rẽ với hệ thống 
thu gom và thoát nước thải.  

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Công ty được bố trí như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy  

Nước mưa từ mặt đường, sân bãi, mái nhà xưởng, được thu gom theo đường ống dẫn 

vào hệ thống rãnh BTCT, qua các hố ga thu nước để tách cặn. Nhà máy bố trí hố ga thu 

nước mưa có kích thước 1000mm x 1000mm, rãnh cống B500, D400, D300. Cống được 

xây theo hệ thống rãnh xây gạch, nắp đan BTCT.  

Bảng 3.2. Hệ thống thu gom nước mưa đã xây dựng của nhà máy 

STT Hạng mục Đơn vị Chiều dài  
1 Rãnh thoát nước B500 m 550 

2 Cống BTCT D400 m 400 

3 Cống BTCT D300 m 85 

6 Hố gas: kích thước 1000x1000 mm Cái 20 

7 
Vị trí đấu nối nước mưa với hệ thống thu 
gom thoát nước mưa của KCN 

Điểm 1 

Ngoài ra, Công ty còn duy trì các biện pháp sau: 

+ Định kỳ kiểm tra nạo vét hệ thống cống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng 
hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. không 
để rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

Định kì (khoảng 2 tháng/lần) Công ty thực hiện nạo vét bùn cặn trong hố 

Nước mưa chảy 
tràn trên bề mặt 

Nước mưa 
trên mái 

Đường ống 
dẫn Hệ thống rãnh 

BTCT 

Hố ga 
 

Hệ thống thoát nước 

Chắn rác 

Chắn rác 
Bộ phận 
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ga để hạn chế tắc nghẽn dòng chảy của nước mưa. 

Toàn bộ nước mưa sau thu gom sẽ thoát ra ngoài hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Thăng Long II. 

Quy trình cụ thể thu gom, thoát nước mưa chảy tràn của Nhà máy như sau: 
Nước mưa trên mái + nước mưa chảy tràn trên bề mặt → Song chắn rác → Hệ thống 

rãnh bê tông cốt thép → Hố ga → Hệ thống thoát nước mưa Công ty → Hệ thống thoát 
nước mưa KCN Thăng Long II. 

Toàn bộ nước mưa phát sinh tại nhà máy được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu 
gom, thoát nước mưa của KCN tại 01 vị trí đấu nối. 

Tọa độ vị trí xả nước mưa tại cơ sở: (theo hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 30, kinh 

tuyến trục 1050): X = 2313960,07; Y: 559497,93.  

1.2. Thu gom, thoát nước thải  

1.2.1. Công trình thu gom nước thải  

Nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy gồm nước thải sinh hoạt và nước thải 
sản xuất.  

Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy bao gồm: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn, 

nhà vệ sinh tại nhà ăn và nước thải từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, khu văn phòng và nhà bảo 

vệ.  

- Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn, nhà vệ sinh tại nhà ăn:  

+ Nước thải từ nhà ăn được thu gom lại và chuyển qua bể tách dầu mỡ để thu giữ lại 
lượng dầu mỡ có trong nước thải sau đó đưa bể chứa nước thải thô.  

+ Nước thải từ nhà vệ sinh tại nhà ăn được đưa về bể chứa nước thải thô.  

=> Nước thải từ bể chứa nước thải thô được đưa về HTXL nước thải sinh hoạt công 
suất 21 m3/ngày đêm của nhà máy để xử lý, nước thải sau xử lý được đưa về HTXL nước 
thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm để xử lý tiếp.  

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, khu văn phòng và nhà bảo vệ: 

Nước thải đưa về các bể chứa nước thải thô sau đó được đưa về HTXL nước thải sinh hoạt 

công suất 20 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi đấu nối với hệ thống thu gom 

nước thải tập trung của KCNThăng Long II. 

- Hiện nay, Công ty đã xây dựng tại khu nhà ăn 01 bể tách mỡ thể tích 2m3 (kích 

thước 1,4x0,8x1,5m), 01 bể chứa nước thải thô có thể tích 4,5m3 (kích thước 2x1,5x2,7m). 

Khu vực nhà xưởng, văn phòng và nhà bảo vệ có 04 bể chứa nước thải thô với thể tích lần 

lượt là 01 bể 2,4m3, 02 bể 1,44m3 và 01 bể 0,8m3. Nước thải từ các bể chứa sẽ được chảy 
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vào theo đường ống dẫn PVC D100A, D150A dẫn về HTXL nước thải sinh hoạt của nhà 

máy.  

Nước thải sản xuất: 

Hệ thống thu gom nước thải sản xuất được xây dựng và lắp đặt theo từng tầng (tầng 

1,2 và 3). Nước thải sản xuất phát sinh từ các tầng được hệ thống đường ống PVC thu gom 
lại và dẫn xuống tầng 1 để đưa về bể chứa nước thải sản xuất chung của nhà máy (kích 
thước 2000x2000x1300 mm) rồi đưa về HTXL nước thải sản xuất của nhà máy. Hệ thống 
xử lý nước thải sản xuất tập trung của nhà máy sẽ tiến hành xử lý nước thải sản xuất đạt 
tiêu chuẩn của KCN Thăng Long II trước khi theo hệ thống đường ống thoát ra hố ga đấu 
nối.  

1.2.2. Công trình thoát nước thải  

Nước thải sau xử lý tại HTXL nước thải sinh hoạt công suất 21m3/ngày đêm được 

thoát theo đường ống PVC, đường kính D100A, tổng chiều dài 140m, độ dốc i = 0,5% để 
đưa HTXL nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm.  

Nước thải sau xử lý tại HTXL nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm được 

thoát theo đường ống PVC, đường kính D150A, tổng chiều dài 20m, độ dốc i = 0,5% để 
đưa hố thu gom nước thải chung. 

Nước thải sau xử lý tại HTXL nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày đêm được 

thoát theo đường ống PVC, đường kính D65A, tổng chiều dài 110m, độ dốc i = 0,5% để 
đưa về hố thu gom nước thải chung. 

Nước thải sau xử lý tại hố thu gom nước thải chung theo đường ống PVC, đường kính 

D200A, tổng chiều dài 10m, độ dốc i = 1% đưa về hố ga đấu nối nước thải của KCN Thăng 
Long II. Hố ga thu gom nước thải chung có kết cấu BTCT với thể tích 1,33 m3, kích thước 

900x900x1640 mm. Hố ga đấu nối nước thải của KCN Thăng Long II với thể tích 1,3 m3, 

có kích thước 1000x1000x1300 mm. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý  

Vị trí đấu nối thoát nước thải: toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy sau khi 

xử lý đạt tiêu chuẩn được đưa về hố ga thu gom nước thải chung của nhà máy sau đó đưa 
về hố ga đấu nối nước thải với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long 

II.  

Toạ độ vị trí điểm đấu nối nước thải NT: X: 2313970,02; Y: 559459,05; (Theo Hệ 
toạ độ VN2000, kinh tuyến 105o00’ múi chiếu 3o). Có biển báo vị trí đấu nối nước thải đảm 
bảo thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát.   
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1.2.4. Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của Công ty 

1.3. Xử lý nước thải  

1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt  

* Bể tách dầu mỡ: 

Nước thải từ khu vực nhà bếp có thành phần chủ yếu là dầu mỡ nên chúng được xử 
lý tại bể tách dầu mỡ trước khi đi vào bể chứa nước thải thô. Quy trình hoạt động của bể 
tách dầu mỡ như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ bể tách dầu mỡ 

Nước thải theo ống dẫn PVC chảy vào bể tách dầu mỡ. Bể tách dầu mỡ có tác dụng 
tách chất nổi trên bề mặt như dầu mỡ,…nó hoạt động dựa trên sự khác nhau về trọng lượng 
của nước và dầu mỡ, chất thải rắn. Dầu mỡ, chất thải rắn giữ lại trong bẫy mỡ và được làm 
vệ sinh, thu gom định kỳ bằng phương pháp thủ công đơn giản. Nước thải sạch hết mỡ 
được chuyển qua bể chứa nước thải thô và được bơm bơm chuyển về hệ thống xử lý nước 

Nước thải sinh 
hoạt từ nhà vệ 
sinh tại nhà ăn  

Bể chứa nước 
thải thô 

Nước thải khu 
vực nhà bếp 
tại nhà ăn 

HTXL nước thải sinh hoạt công 
suất 21m3/ngày đêm 

Bể tách dầu mỡ 

Nước thải sinh hoạt từ 
khu nhà xưởng, văn 
phòng và nhà bảo vệ 

Bể chứa nước 
thải thô 

HTXL nước thải sinh hoạt 
công suất 20m3/ngày đêm 

Nước thải 
sản xuất 

 

HTXL nước 
thải sản xuất 

công suất 
240 m3/ngày 

đêm 

Hệ thống thu gom nước thải 
của KCN Thăng Long II 
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thải sinh hoạt công suất 21m3/ngày đêm của nhà máy. Nhà máy đã xây dựng 01 bể tách 
mỡ có thể tích 2 m3.  

1.3.2. Công trình xử lý nước thải  

a) Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn → Đi qua đường ống PVC D100, chiều 
dài 5m → Bể tách dầu mỡ thể tích 2m3 (kích thước 1,4x0,8x1,5m) → Đi qua đường ống 
PVC D100, chiều dài 8m → Bể chứa nước thải thô có thể tích 4,5m3 (kích thước 

2x1,5x2,7m).  

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại nhà ăn → Đi qua đường ống 
PVC D150, chiều dài 24,6 → Bể chứa nước thải thô có thể tích 4,5m3 (kích thước 

2x1,5x2,7m).  

=> Nước thải từ bể chứa nước thải thô có thể tích 4,5m3 (kích thước 2x1,5x2,7m) → 
Đi qua đường ống PVC D100, chiều dài 45,5m → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 
suất 21m3/ngày đêm của nhà máy → Đi qua đường ống PVC D100, chiều dài 140m → 

Đưa về  HTXL nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm.  

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, khu văn phòng và 

nhà bảo vệ → Đi qua đường ống PVC D100, chiều dài 50m → Bể chứa nước thải thô (04 

bể: 01 bể 2,4m3, 02 bể 1,44m3 và 01 bể 0,8m3) → Đi qua đường ống PVC D100 chiều dài 
170m và D150 chiều dài 160m → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày 

đêm → Đi qua đường ống PVC D150, chiều dài 20m → Hố thu gom nước thải chung thể 
tích 1,33 m3, kích thước 900x900x1640 mm. 

Nước thải sau xử lý tại hố thu gom nước thải chung theo đường ống PVC, đường kính 

D200A, tổng chiều dài 10m, độ dốc i = 1% đưa về hố ga đấu nối nước thải của KCN Thăng 
Long II. Hố ga thu gom nước thải chung có kết cấu BTCT với thể tích 1,33 m3, kích thước 
900x900x1640 mm. Hố ga đấu nối nước thải của KCN Thăng Long II với thể tích 1,3 m3, 

có kích thước 1000x1000x1300 mm.  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được 
thu gom dẫn về 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy. Nhà máy đã xây dựng 
và lắp đặt 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 20 m3/ngày đêm và 21 m3/ngày 

đêm.  

a1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 21 m3/ngày đêm 

❖ Chức năng 

Xử lý nước thải từ nhà ăn, nhà vệ sinh tại nhà ăn. Toàn bộ lượng nước thải này được 

xử lý sau đó được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm của 
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nhà máy và xử lý thêm một lần nữa trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của Khu 

công nghiệp. 

❖ Quy mô, công suất, công nghệ  

- Quy mô công suất: 21 m3/ngày đêm 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học 

Sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt công suất 21 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý 

* Bể chứa nước thải thô 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn, nhà vệ sinh tại nhà ăn được đưa về bể chứa 
nước thải thô. Bể chứa nước thải thô hay còn gọi là bể điều hòa được thiết kế nhằm ổn định 
chất lượng và lưu lượng nước thải đưa vào hệ thống xử lý. Từ bể này, nước thải được 
chuyển đến bể Khử Nitơ bằng bơm chìm. Bể này cũng được coi như một bể chứa nước thải 
thô khi hệ thống xử lý dừng để bảo dưỡng hoặc sửa chữa. 

* Bể khử Nitơ 

Sử dụng công nghệ bùn hoạt tính kết hợp với chất nền Methanol để loại bỏ nitơ ra 

Bể Nitrat hoá 

Bể chứa nước thải ra 
 

Bể khử Nitơ 

Bể lắng 

Bể chứa nước thải thô 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 
20 m3/ngày đêm của nhà máy 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
tập trung của KCN Thăng Long II 

Bể chứa bùn 

Nước thải đầu vào 

Xe thu hồi bùn Viên Clo 

Bơm khuấy trộn 
chìm methanol 

Bùn dư 

Bùn 
tuần 
hoàn 
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khỏi nước thải. Vi khuẩn Nitrobacter được nuôi trong bể này, sử dụng các chất dinh dưỡng 
hữu cơ BOD, biển đổi các chất chứa nhóm NO3

-, NO2
- thành dạng khí N2 thoát ra khỏi 

nước thải. 

Để đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng cho quá trình phát triển của vi khuẩn hiếu khí trong 
bể khử nitơ, tỉ lệ cân bằng các chất dinh dưỡng trong quá trình xử lý nước thải phải đảm 
bảo tỉ lệ BOD:N:P là 100:5:1. So với hàm lượng Nitơ tổng (T-N) và Amonia (NH3-N) của 
nước thải đầu vào, tỉ lệ BOD có trong nước thải thô không đủ cung cấp cho quá trình phát 
triển của vi khuẩn, vì thế methanol được châm vào liên tục bổ sung dinh dưỡng đảm bảo 
cho vi khuẩn sinh trưởng và phát triển tốt. 

Máy khuấy trộn chìm được bố trí trong bể để tăng hiệu quả phân tán vi khuẩn và dinh 
dưỡng trong bể xử lý. 

* Bề Nitrat hóa 

Bể Nitrat hóa sử dụng các vi khuẩn hiếu khí và Nitrosomonas để biến đổi các chất 
hữu cơ chứa NH4

+, thành NO3
- và NO2

-. Các vi khuẩn nitrosomonas hoạt động trong bể 
nitrat hóa sử dụng ô xi hoà tan có trong nước thải để ô xi hóa NH4

+, thành NO3
- và NO2

-. 

Sau khi bị biến đổi thành NO3
- và NO2

- nước thải được tuần hoàn lại bể khử nitơ để chuyển 
về dạng khí N2  như trình bày trong phần trước. Máy thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí 

được sử dụng để cung cấp và phân phối khí cho quá trình xử lý này. Ngoài ra, tại đây các 
vi khuẩn hiếu khí cũng sử dụng ô xi để ô xi hóa các chất thải chứa gốc S2- về SO4

2- làm 

giảm đáng kể lượng S2- chứa trong nước thải. 

* Bể lắng 

Sau khi qua bể xử lý Nitrat hóa nước được nhận vào bể này, trong bể này diễn ra quá 
trình lắng, phần nước trong sẽ tràn vào bể chứa nước ra, phần bùn lắng xuống được tuần 
hoàn về bể khử Nitơ và bùn dư định kỳ xả vào bể chứa bùn bằng cách mở van bằng tay. 

* Bể chứa nước ra 

Sau các chất lơ lửng bị tách ra khỏi nước từ bể lắng, các vi trùng gây bệnh tiếp tục 
được loại bỏ bằng quá trình diệt trùng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Phương pháp 
khử trùng nước được lựa chọn sử dụng là Chlorine dạng viên nén. Viên Chlorine được đặt 
vào trong hộp chỗ ống dẫn chuyển nước thải từ bể lắng sang nhờ đó chlorine tan và hòa 
trộn vào nước thải.  

Nước thải được lưu lại trong bể này đủ thời gian để diệt hết các vi khuẩn có hại trong 
nước trước khi đẩy ra hệ thống thoát nước bên ngoài bằng máy bơm chìm. Chất lượng nước 
sau xử lý đạt tiêu chuẩn TLIP II. 

* Bể chứa bùn 

Bùn từ bể lắng được định kì hút sang bể chứa bùn bằng bơm chìm. Tại đây, bùn được 
lưu giữ để định kì được hút vận chuyển đi xử lý bởi xe hút bùn chuyên dụng. 
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Trong quá trình vận hành, bể bùn được liên tục sục khí để giảm thiểu mùi có thể phát 
sinh do quá trình yếm khi xảy ra trong bể. 

- Các thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 3.3. Danh mục máy móc thiết bị của Trạm XLNT sinh hoạt công suất 21 

m3/ngày đêm 

TT 
Tên thiết bị 

Đặc tính kỹ thuật  Đơn vị  Số lượng 

1 Giỏ ngăn rác  01 cái - Vật liệu: Thép không rỉ 

2 
Bể chứa nước thải 
thô 

01 bể 
- Vật liệu: FRP 
- Thể tích: 9m3 

3 
Bể chỉnh lưu lượng 
số 1 

01 bể 
- Vật liệu: FRP 
- Loại: Chảy tràn 

4 Bể khử Nito 01 bể 
- Vật liệu: FRP 

- Thể tích: 9m3 

5 Bể Nitrat hoá  01 bể 
- Vật liệu: FRP 
- Thể tích: 22m3 

6 Bể lắng  02 bể 
- Vật liệu: FRP 
- Kích thước: Vuông, cạnh 1,4m 

7 
Bể điều chỉnh lưu 
lượng bùn hồi  01 bể 

- Vật liệu: FRP 
- Loại: Chảy tràn 

8 
Bể chứa nước thải ra 
và khử trùng  01 bể 

- Vật liệu: FRP 
- Thể tích: 2,5m3 

9 Bể chứa bùn  01 bể 
- Vật liệu: FRP 
- Thể tích: 4,5m3 

Các thông số kỹ thuật của thiết bị máy móc 

1 Máy bơm nước thải  02 máy 
- Loại: Chìm 
- Công suất: 0,25 Kw 

2 Công tắc mực  01 bộ - Loại: Phao nổi 

3 Máy ép bùn 01 máy 
- Dung lượng: 22 lít/vòng 
- Phụ kiện kèm theo: 01 chiếc bơm màng  

4 
Máy khuấy trộn 
chìm  

01 cái - Công suất: 0,4 Kw 

5 Bơm tuần hoàn  01 cái 
- Loại: Chìm 
- Công suất: 0,25 Kw 

6 Bộ phân phối khí  01 bộ - Loại bơm: Đĩa, bọt khí mịn 

7 Bơm hồi bùn  01 cái  
- Loại: Chìm 
- Công suất: 0,25 Kw 

8 
Máy thổi khí khuấy 
trộn  02 cái  

- Công suất: 1,5 Nm3/min x 3000 mmAq x 
1,5Kw 
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9 
Bồn hoá chất 
Methanol (CH3OH) 

01 cái  
- Thể tích: 300 L 
- Vật liệu: PE 

 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành  

- Hệ thống vận hành tự động 24/24 nên hàng ngày chỉ kiểm tra trạng thái hoạt động 
của thiết bị.   

- Chuẩn bị biểu kiểm tra hàng ngày, biểu giám sát tiêu thụ hoá chất.  

- Kiểm tra trạng thái thiết bị:  

+ Trạng thái bơm: Tất cả các bơm trên tủ điện đều phải ở chế độ AUTO. Bơm chuyển 
nước thải luôn ở chế độ AUTO.  

+ Trình tự thao tác van: Xác nhận trạng thái van khu vực bồn Methanol. Xác nhận 
van xả bùn bể lắng luôn đóng, van tuần hoàn bùn mở. Tại bể Nitrat hoá xác nhận van tuần 
hoàn nước thải mở. Tại bể Nỉtrat hoá xác nhận dòng chảy Methanol, dòng chảy bùn tuần 
hoàn, dòng chảy nước thải không bị tắc. Kiểm tra, vệ sinh giỏ rác bể nước thải đầu vào.  

+ Ghi chép số liệu: Xác nhận áp lực bơm thổi khí, ghi chép số liệu vào biểu kiểm tra. 
Ghi giá trị pH hiển thị trên màn hình tủ điện vào biểu kiểm tra. Ghi chép kết quả vào biểu 
kiểm tra hàng ngày. Kiểm tra, ghi chép mức hoá chất Methanol trong bồn vào biểu tiêu thụ 
hoá chất.  

+ Hướng dẫn pha hoá chất:  

Methanol: Cấp hoá chất vào bồn dự trữ Methanol. Chuyển hoá chất từ can vào bình 
dự trữ Methanol bằng bơm tay.  

Methanol 99%: Pha hoá chất methanol 10% từ methanol 99%. Tỷ lệ pha Methanol 
20L và nước sạch 200L. Bước 1 mở van tiếp nối giữa tank dự trữ và tank pha loãng để 
chuyển 20L Methanol vào bồn pha. Bước 2 mở van nước sạch để chuyển 200L nước vào 
bồn pha Methanol. Ghi chép lượng trước và sau khi pha vào biểu kiểm tra.  

❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

+ Mức tiêu hao điện năng: Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống trung bình khoảng 105 

kWh/ngày.  

+ Hoá chất sử dụng của hệ thống là CH3OH với khối lượng sử dụng hiện nay là 1.080 

kg/năm và dự kiến khi nhà máy hoạt động tối đa công suất thì lượng hoá chất sử dụng là 
6.171 kg/năm.  

❖ Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Thăng Long II. Tuy nhiên 
do nhà máy gặp khó khăn trong việc thi công, lắp đặt đường ống đưa nước thải thoát trực 
tiếp ra hố ga đấu nối (đường ống đi ngầm qua đường bê tông) do vậy nước thải sau xử lý 
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được đưa về trạm XLNT sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm của nhà máy để tiếp tục xử 
lý. Dự kiến khi nhà máy hoạt động tối đa công suất sẽ xem xét xin tách riêng đường ống 
nước thải của hệ thống này. 

a2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm 

❖ Chức năng 

Xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, khu văn phòng, nhà bảo vệ 

và xử lý nước thải sau xử lý của HTXL nước thải sinh hoạt công suất 21 m3/ngày đêm.  

❖ Quy mô, công suất, công nghệ  

- Quy mô công suất: 20 m3/ngày đêm 

- Công nghệ: Công nghệ sinh học Nhật Bản tích hợp module thiết bị hợp khối 
(Johkasou).  

- Sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Nước thải sinh hoạt từ nhà xưởng, khu văn phòng, nhà bảo vệ và nước thải sau xử lý 

của HTXL nước thải sinh hoạt công suất 21 m3/ngày đêm được đưa về HTXL nước thải 
sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm của nhà máy để xử lý.  

Hệ thống xử lý có 2 ngăn gồm: Ngăn dị dưỡng 01, ngăn tự dưỡng 02. 

- Ngăn dị dưỡng:  
Nước thải đưa vào ngăn dị dưỡng. Ngăn này chứa một dạng công cụ lọc dạng xương 

hình cầu. Vi khuẩn được tăng trưởng trên bề mặt môi trường lọc. Quá trình xử lý sinh học 
dị phát triển mạnh trong khi những chất rắn được giữ lại. Vi khuẩn trong ngăn này biến đổi 

Ngăn tự dưỡng 
 

Ngăn dị dưỡng 

Nước thải đầu vào  

Hố ga thu gom nước 
thải chung 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
tập trung của KCN Thăng Long II 

Máy thổi khí 
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nitrate trong nước đã tái tuần hoàn trở lại từ buồng tự dưỡng thành nitơ khí. Sau đó nitơ 
thoát ra ngoài không khí. Khoảng 50% đến 55% COD và 15% đến 25% BOD được phân 
hủy tại đây. 

- Ngăn tự dưỡng:  

Nước thải sau xử lý tại ngăn dị dưỡng được chảy sang ngăn tự dưỡng. Ngăn lọc tiếp 
xúc tự dưỡng chứa đệm vi sinh dạng bọt xốp. Ống sục khí được đặt trên sàn giá thể.  Nước 
thải chảy tràn từ ngăn lọc dị dưỡng sang ngăn lọc tự dưỡng và các chất hữu cơ được phân 
hủy bằng vi sinh vật trên bề mặt dụng cụ lọc trong khi các chất rắn lơ lửng bị giữ lại ở phần 
dưới. Tại đây, vi khuẩn biến đổi các hợp chất nitơ về dạng nitrate. Nước thải sau xử lý đạt 
tiêu chuẩn của KCN Thăng Long II   

- Các thông số kỹ thuật của hệ thống  

Hệ thống được lắp đặt dưới dạng Modum có kích thước 7200 mm, chiều rộng là 2200 
mm, chiều cao 2560 mm. Modun gồm 2 ngăn là ngăn dị dưỡng và ngăn tự dưỡng.  Độ dày 
vỏ bể 7 mm, nắp bể gồm 03 cái và dung tích vỏ 22 m3.  

Hệ thống có lắp 01 máy thổi khí công suất P = 2kW.  

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành 

- Hệ thống vận hành tự động 24/24 nên hàng ngày chỉ kiểm tra trạng thái hoạt động 
của thiết bị.  

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thổi khí, đảm bảo máy hoạt động liên tục 
24/7. 

- Kiểm tra mật độ giá thể di động MBBR ngăn tự dưỡng: Đảm bảo dày và đảo lộn, 
chìm trong nước (màu nâu hoặc nâu đen).  

- Kiểm tra dòng tuần hoàn nước trong bể (Van hồi lưu mở từ 15 – 25 độ, dòng chảy 
đều, không bị gián đoạn, chiếm khoảng 1/5 tiết diện ống tuần hoàn) 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động, chất lượng nước đầu ra của bể. 

❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Mức tiêu hao điện năng: Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống xử lý nước thải của nhà 
máy trung bình khoảng 24 kWh/ngày.  

- Hệ thống không sử dụng hoá chất.  

❖ Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Thăng Long II trước khi đấu 

nối và đưa về trạm XLNT tập trung của KCN Thăng Long II để xử lý đạt tiêu chuẩn trước 
khi xả ra ngoài môi trường. 
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b) Nước thải sản xuất  

Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn tổng hợp LP và lọc rửa LP 

→ Đường ống PVC/SUS D65, chiều dài 110m → Hệ thống RO (T601).  

+ Nước thải loãng sau khi qua RO → Đường ống PVC D65, chiều dài 226m → Bể 
chứa nước thải (T207).  

+ Nước thải đặc sau khi qua RO (được phân loại là chất thải công nghiệp thông 
thường) → Đường ống SUS D50, chiều dài 18 m → Bể chứa chất thải thể tích 70 m3, kích 

thước ø3500, chiều cao 7600 mm→ Thu gom và bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng 
xử lý.  

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn lọc rửa LFP→ Đường ống 
PVC D80 (chiều dài 12m), đường ống PVC D100 (chiều dài 26 m), đường ống D150 (tổng 

chiều dài trong nhà máy 105 m) → Bể Pit thu nước thải SX → Bể chứa nước thải (T201).  

- Nguồn số 06: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh tank chứa hỗn hợp 
để tổng hợp LP (T105) → Đường ống PVC D80 (chiều dài 7m), đường ống PVC D100 

(chiều dài 54m), đường ống D150 (tổng chiều dài trong nhà máy 105 m) → Bể Pit thu nước 

thải SX→ Bể chứa nước thải (T201).  

- Nguồn số 07: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh tank chứa của máy 

sấy bụi hơi (SP501) → Đường ống PVC D100 (chiều dài 10 m), đường ống D150 (tổng 

chiều dài trong nhà máy 105 m) → Bể Pit thu nước thải SX→ Bể chứa nước thải (T201). 

- Nguồn số 08: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình ép bùn LS (Liti Sulfat) (tách 

tạp chất) → Đường ống PVC D100 (chiều dài 10 m), đường ống D150 (tổng chiều dài 

trong nhà máy 105 m) → Bể Pit thu nước thải SX→ Bể chứa nước thải (T201). 

- Nguồn số 09: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh hệ thống lọc định kỳ 
tại trạm xử lý nước cấp → Đường ống PVC D100, chiều dài 8 m → Bể chứa nước thải 
(T201).  

- Nguồn số 10: Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý hơi hoá chất (được 
phân loại là chất thải công nghiệp thông thường) → Thu gom và bàn giao cho đơn vị có 
đủ chức năng xử lý (URENCO11). 

Nước thải sau xử lý tại hố thu gom nước thải chung theo đường ống PVC, đường kính 

D200A, tổng chiều dài 10m, độ dốc i = 1% đưa về hố ga đấu nối nước thải của KCN Thăng 
Long II. Hố ga thu gom nước thải chung có kết cấu BTCT với thể tích 1,33 m3, kích thước 
900x900x1640 mm. Hố ga đấu nối nước thải của KCN Thăng Long II với thể tích 1,3 m3, 
có kích thước 1000x1000x1300 mm.  

Công ty TNHH SMM Việt Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản 
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xuất công suất 240 m3/ngày đêm:  

- Chức năng: Xử lý nước thải sản xuất phát sinh tại nhà máy.  

- Quy mô, công suất: 240 m3/ngày đêm. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý được trình bày trong sơ đồ dưới đây:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy 
 

Nước thải từ các thiết bị trong nhà 
máy và từ hệ thống tái sinh nước 

sạch (công suất 160 m3/ngày đêm) 

Nước thải từ quá trình cô đặc 
amoni sunphat 

(Công suất 80 m3/ngày đêm) 

Bể chứa nước thải (T-201)  

Bể phản ứng 1 Bể điều chỉnh pH 
 

Bể phản ứng 2 

Bể tạo bông 

Bể chứa nước thải (T-207) 

Bể điều hoà  Bể điều hoà  

Bể lắng 1 

Bể hiếu khí 
(Aerotank) 

Bể lắng 2 Máy ép bùn 

Bể trung hoà 

H2SO4/NaOH 

Bể chứa nước thải sau xử lý 

Hố thu gom nước thải chung 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN 

PAC 

NaOH 

Polyme 

NaOH 

Bùn thải 

Máy 
thổi 
khí 
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Ghi chú: 

 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Nước thải phát sinh từ các công đoạn của quá trình sản xuất được thu gom và chuyển 
về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy. Hệ thống được xử lý theo hai phương 
pháp là phương pháp hóa học (tạo bông kết tủa) và phương pháp vi sinh.  

* Phương pháp hóa học (tạo bông kết tủa)  

- Bể chứa nước thải (T-201)  

Nước thải từ các thiết bị trong nhà máy và từ hệ thống tái sinh nước sạch được thu 

gom về bể nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học (tạo 
bông kết tủa).  

- Bể điều hoà (T-202)  

Tại bể điều hoà, bể sẽ tiến hành điều chỉnh lưu lượng của nước thải sao cho lưu lượng 
nước thải xử lý là 0,154 m3/phút. Lượng nước xử lý theo quy định sẽ được chuyển đến bể 
phản ứng còn lượng nước vượt quá quy định sẽ được quay trở lại bể chứa nước thải.  

- Bể phản ứng 1 (T-203)  

Tại bể phản ứng 1, chất tạo bông PAC được bổ sung và hòa trộn vào nước thải để 
tăng quá trình keo tụ làm lắng các hạt lơ lửng có kích thước nhỏ trong nước thải. Nước thải 
sau khi đã phản ứng xong với PAC được chuyển tiếp sang bể phản ứng số 2.  

- Bể phản ứng 2 (T-204)  

Do nước thải sau khi qua bể phản ứng 1, pH của nước thải giảm đi nên lại bị phản 
ứng 2, nước thải được bổ sung NaOH vào để điều chỉnh pH của nước thải về pH 6,0 - 8,0 

giúp tăng hiệu quả keo tụ các hạt lơ lửng của PAC đồng thời chuẩn bị cho các bước xử lý 
tiếp theo.  

- Bể tạo bông (T-205)  

Nước thải sau khi qua bể phản ứng 2 được bơm chuyển sang bể tạo bông. Tại bể tạo 
bông, nước thải được bổ sung Polymer vào và khuấy trộn đều để kết tủa các bông bùn hình 
thành từ bể phản ứng 1 và bể phản ứng 2. Sau khi tạo bông xong, nước thải được bơm 
chuyển sang bể lắng 1.  

- Bể lắng 1 (T-206)  

Tại bể lắng 1, các bông bùn có kích thước và khối lượng lớn hơn các phân tử nước 

Nước 

Bùn 

 
Hóa chất 
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nên sẽ chịu tác động của trọng lực lớn hơn và được lắng xuống phía dưới của bể lắng 1 còn 
nước trong được nổi lên phía trên. Bùn lắng phía dưới đáy bể được dẫn sang máy ép bùn, 

máy ép bùn sẽ ép hết lượng nước có trong bùn giúp giảm kích thước và khối lượng của 
lượng bùn phát sinh. Nước ép bùn phát sinh được thu gom và dẫn về bể nước thải đầu vào 
của hệ thống xử lý nước thải bằng phương tạo bông kết tủa. Bùn thải sẽ được Công ty thuê 
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 (URENCO 11) đưa đi xử lý theo 
dùng quy định. Nước trong phía trên bề bể trung hòa lắng 1 sẽ được chảy tràn sang bể trung 
hoà.  

* Phương pháp vi sinh  

- Bể chứa nước thải (T-207)  

Nước thải phát sinh từ quá trình lọc rửa LP là Amoni sunphat (NH4)2SO4 được cô đặc 
tại thiết bị RO. Nước thải sau cô đặc được chuyển giao cho nhà xử lý chất thải. Lượng 
nước thải loãng còn lại được thu gom về bể chứa nước thải đầu vào của hệ thống xử lý 
nước thải bằng phương pháp vi sinh.  

- Bể điều hoà (T-208)  

Tại bể điều hoà, bể sẽ tiến hành điều chỉnh lưu lượng của nước thải sao cho lưu lượng 
nước thải xử lý là 0,062 m3/phút. Lượng nước xử lý theo quy định sẽ được chuyển đến bể 
điều chỉnh pH còn lượng nước vượt quá quy định sẽ được quay trở lại bể nước thải đầu 
vào.  

- Bể điều chỉnh pH (T-209)  

Tại bể điều chỉnh pH, NaOH được bổ sung vào bể để điều chỉnh pH của nước thải 
lên pH 8,0 – 8,5. Sau khi điều chỉnh pH xong, nước thải được chuyển sang bể sục khí.  

- Bể hiếu khí (Aerotank) (T-210)  

Tại hiếu khí, được thiết bị sục khí liên tục bằng máy thổi khí để tạo ra các dòng 
chuyển động luôn luân chuyển khối đệm trong vùng định hướng. Vùng đệm vi sinh được 
cung cấp nguồn oxy rồi rào và các vi sinh vật hiếu khí sẽ thực hiện quá trình nitrat hóa để 
loại amoni, nitrit ra khỏi thành phần của nước song song với nitrat hóa là các quá trình phốt 
phát để loại phốt pho ở dạng hợp chất độc hại. Sau khi xử lý qua bể hiếu xong, nước thải 
được chuyển tiếp sang bể lắng 2.  

- Bể lắng 2 (T-212)  

Tại bể lắng 2, bùn sinh học được tạo ra từ bể sục khí có kích thước và khối lượng lớn 
hơn các phân tử nước nên chịu tác dụng của trọng lực lớn hơn do đó sẽ lắng xuống dưới 
đáy bể còn nước trong sẽ nổi lên trên. Bùn lắng phía dưới đáy bể được dẫn sang máy ép 
bùn, máy ép bùn sẽ ép hết lượng nước có trong bùn giúp giảm kích thước và khối lượng 
của lượng bùn phát sinh. Nước ép bùn phát sinh được thu gom và dẫn về bể nước thải đầu 
vào của hệ thống xử lý nước thải bằng phương tạo bông kết tủa. Bùn thải sẽ được Công ty 
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thuê Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 (URENCO 11) đưa đi xử lý 
theo đúng quy định. Nước trong phía trên bể lắng 2 sẽ được chảy tràn sang bể trung hòa.  

- Bể trung hòa (T-213)  

Tại bể trung hòa, nước thải từ 02 hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp tạo 
bông kết tủa và bằng phương pháp sinh học được hòa lẫn vào làm 1 trong bể trung hòa 
đồng thời H2SO4/NaOH được bổ sung vào bể trung hòa để điều chỉnh pH của nước thải về 
pH 6,0 - 9,0. Nước thải sau khi đã điều chỉnh pH xong được đổ vào bể chứa nước thải sau 
xử lý (T-214) rồi vào hố thu gom nước thải chung của Công ty trước khi vào hệ thống thu 
gom nước thải của KCN Thăng Long II.  

- Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy 

Bảng 3.4. Danh mục máy móc thiết bị của Trạm XLNT sản xuất của nhà máy  

Stt Các bể xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Phương pháp xử lý hoá học (tạo bông kết tủa)  

1 
Bể chứa nước thải 
(T-201) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
- Kích thước: DxRxH=7200x4500x3400 mm  
- Thể tích bể: 110m3 

2 
Bể điều hoà (T-
202) 

02 bể  
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 1200x1000x1800 mm 
- Thể tích bể: 1,6m3 

3 
Bể phản ứng 1 (T-
203) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 1200x1000x1800 mm 
- Thể tích bể: 1,6m3 

4 
Bể phản ứng 2 (T-
204) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 1200x1000x1800 mm 
- Thể tích bể: 1,6m3 

5 
Bể tạo bông (T-
205) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 1200x1000x1800 mm 
- Thể tích bể: 1,6m3 

5 Bể lắng 1 (T206) 02 bể  
 - Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: đường kính 3500mm 
- Thể tích bể: 30m3 

II Phương pháp xử lý sinh học 

1 
Bể chứa nước thải 
(T-207) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
- Kích thước: 7200x1700x3400 mm 
- Thể tích bể: 40 m3 

2 
Bể điều hoà (T-
208) 

01 bể  
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 1200x1000x1800 mm 
- Thể tích bể: 1,6m3 

3 
Bể điều chỉnh pH 
(T209) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Nhựa PE 
- Kích thước: Cao 1310, ø 1030  
- Thể tích bể: 1 m3 
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Stt Các bể xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

4 
Bể hiếu khí (T-

210)  
01 bể 

- Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
- Kích thước: 7200x4200x3400 mm 
- Thể tích bể: 100 m3 

11 Bể lắng 2 (T-212) 01 bể 
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: đường kính 3800 mm 
- Thể tích bể: ~35m3  

12 
Bể trung hoà (T-
213) 

01 bể  
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 1100x1500x2700 mm 
- Thể tích bể: 3,5m3 

13 
Bể chứa nước thải 
sau xử lý (T-214) 

01 bể 
- Vật liệu bể: Thép 
- Kích thước: 2300x1500x3400 mm 
- Thể tích bể: 10m3 

III Các thông số kỹ thuật của bồn chứa hoá chất  

1 Tank chứa NaOH 01  
- Vật liệu bể: Nhựa PE 
- Thể tích bể: 5m3 

2 Tank chứa H2SO4 01 
- Vật liệu bể: Nhựa PE 
- Thể tích bể: 500 lít  

3 Tank chứa PAC 02 
- Vật liệu bể: Nhựa PE 
- Thể tích: 500 lít và 1000 lít.  

4 
Tank chứa 
Polymer  

02 
- Vật liệu bể: Nhựa PE 
- Thể tích: 250 lít và 500 lít.  

IV Các thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị 

1 
Máy thổi khí  
(B-202) 

1 
- Lưu lượng khí: 2,8m3/min 
- Công suất: 5,5kW 

2 
Máy phối trộn 
(B-201 A,B) 

2 
- Lưu lượng: 1,9m3/min 
- Công suất: 3,7kW 

3 
Bơm NaOH  
(B,C,D,E,F,G) 

6 

+ Lưu lượng: 25L/min, công suất: 1,5kW (B) 
+ Lưu lượng: 80ml/min, công suất: 0,2kW (C) 
+ Lưu lượng: 350ml/min, công suất: 0,2kW (D) 
+ Lưu lượng: 0,007ml/min, công suất: 15W (E) 
+ Lưu lượng: 35ml/min, công suất: 0,2kW (F) 
+ Lưu lượng: 0,03ml/min, công suất: 15W (G) 

4 
Bơm H2SO4 
(A,B) 

2 
+ Lưu lượng: 35ml/min, công suất: 18kW (A) 
+ Lưu lượng: 0,14ml/min, công suất: 15W (B) 

5 
Máy khuấy bể pha 
loãng PAC 

1 
- Tốc độ vòng quay: 132rpm 
- Công suất: 0,2 kW 

6 Bơm PAC 1 
- Lưu lượng: 500ml/min 
- Công suất: 0,2 kW 

7 
Bơm nước thải thô 
(P-201 A, B) 

2 
- Lưu lượng: 0,154m3/min  
- Công suất: 0,4kW 

8 
Máy khuấy bể 
phản ứng (1; 2) 2 

- Tốc độ vòng quay: 240rpm 
- Công suất: 0,4kW 
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Stt Các bể xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

9 Bơm bùn (P-204) 1 
- Lưu lượng: 0,134m3/min  
- Công suất: 0,55kW 

10 
Bơm nước thải thô 
(P-202 A, B) 

2 
- Lưu lượng: 0,062m3/min  
- Công suất: 0,4kW 

11 Bơm bùn (P-205) 1 
- Lưu lượng: 0,034m3/min  
- Công suất: 0,37kW 

12 Bơm nước ra 1 
- Lưu lượng: 0,209m3/min  
- Công suất: 0,75kW 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành 

- Bước 1: Chuẩn bị biểu kiểm tra. 

- Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ bảo bộ, dụng cụ thao tác 

+ Dụng cụ bảo hộ: Chuẩn bị sẵn khẩu trang mùi (01 cái), kính bảo vệ mắt (01 cái). 

+ Dụng cụ thao tác: Máy đo nồng độ Amoni, máy đo sắt, khay, cốc lấy mẫu, gậy thu 
bánh.  

- Bước 3: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành:  Kiểm tra thiết bị và xác nhận trạng 
thái các van.  

- Bước 4: Khởi động hệ thống nước thải. 

+ Tại màn hình Menu tủ CP19 chọn Mater coltrol Page, ấn tiếp các nút “MAN”, xác 
nhận đèn AUTO hiện sáng như hình.  

 

+ Tại Mater coltrol Page (H.14) ấn mũi tên sang phải, xác nhận trạng thái đèn các 
bơm AUTO sáng như hình (H.15). 
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+ Tại hình (H.15) ấn mũi tên sang phải, ấn tiếp các nút STRAT, xác nhận đèn STRAT 
cánh khuấy sáng như hình (H.16).  

 

+ Tại hình (H.16) ấn mũi tên sang phải, xác nhận trạng thái đèn các bơm AUTO sáng 
như hình (H.17).  

 

+ Tại (H.17) ấn STRAT, xác nhận đèn STRAT cánh khuấy sáng như hình (H.18).  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          55 
 

 

+ Tại (H.18) ấn mũi tên sang phải, xác nhận trạng thái đèn các bơm AUTO sáng như 
hình (H.19).  

 

+ Tại hình (H.19) ấn STRAT, xác nhận đèn STRAT cánh khuấy sáng như hình 
(H.20).  

 

- Bước 5: Vận hành máy ép bùn. Tại máy bơm bùn P-206 mở van WW46, WW47.  

- Bước 6. Ghi chép số liệu. Khi hệ thống chạy được khoảng 5 phút, thực hiện kiểm 
tra và ghi chép các số liệu vào “biểu kiểm tra hàng ngày E-EW-1-form1-3. Tần suất kiểm 
tra khi vận hành hệ thống là 2 tiếng/lần.  

- Bước 7. Kết thúc vận hành. Dừng hệ thống nước thải và dừng máy ép bùn và thu 

hồi bánh.  
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* Dừng hệ thống nước thải 

+ Tại màn hình Menu tủ CP19 vào Cotrol Page 2 (Group1), ấn tiếp STRAT, xác nhận 
các cánh khuấy tắt giống như hình (H.44). 

 

+ Tại (H.44) ấn mũi tên sang phải, ấn tiếp các nút STRAT, xác nhận cánh khuấy Line 
2 dừng như hình  (H.45).  

 

+ Tại (H.45) ấn mũi tên sang phải, ấn tiếp các nút STRAT, xác nhận cánh khuấy Line 
3 dừng như hình  (H.45).  

 

* Dừng máy ép bùn và thu hồi bánh.  

+ Đóng lần lượt các van WW46, WW47. Thực hiện thổi khí khoảng 10 phút. Thu hồi 
bùn. Tắt bơm áp lực dầu hình. Ấn nút màu xanh trên tủ thao tác để nới lỏng pittong. 2 
người thao tác mở khuân lọc, đồng thời dùng dậy để gạt bánh xuống.  

❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Mức tiêu hao điện năng: Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
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của nhà máy trung bình khoảng 116,2 kWh/ngày.  

- Hoá chất sử dụng cho quá trình vận hành:  

Bảng 3.5. Nhu cầu sử dụng hoá chất của hệ thống XLNT sản xuất  

Stt Tên hoá chất  Đơn vị  Khối lượng sử 
dụng hiện nay  

Khối lượng sử dụng khi 
hoạt động tối đa công suất 

1 PAC Kg/năm 2.825 16.142 

2 NaOH Kg/năm 4.542 25.954 

3 PAM Kg/năm 30 171 

4 H2SO4 Kg/năm 500 2.857 

❖ Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Thăng Long II trước khi đấu 
nối và đưa về trạm XLNT tập trung của KCN Thăng Long II để xử lý đạt tiêu chuẩn trước 
khi xả ra ngoài môi trường.  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh khí thải: 

Bụi và khí thải từ hoạt động của Nhà máy phát sinh từ các nguồn sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hoạt 

động của các phương tiện đi lại của cán bộ công nhân viên, khách ra/vào Nhà máy. Thành 

phần chủ yếu: Bụi, NO2, CO, SO2. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ lò sấy trục lăn tại công đoạn nung kết sản phẩm. Thành 

phần chủ yếu: Bụi, NO2, CO, SO2, CO2, hơi nước, khí N2.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ máy nghiền với công suất thiết kế 560 tấn sản phẩm/năm.  

- Bụi từ quá trình cho bột vào lò nung và thu hồi, đóng gói sản phẩm. 

- Hơi hoá chất phát sinh từ tank chứa hỗn hợp để tổng hợp LP (T105) và tank chứa 
hoá chất của nhà máy. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của máy phát điện dự phòng công suất 

1.500 kVA sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Thành phần chủ yếu: Bụi, NO2, CO, SO2. 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại khu vực sản xuất 

- Bụi và khí thải phát sinh từ lò sấy trục lăn tại công đoạn nung kết sản phẩm: 

+ Công ty đã lắp đặt hoàn thiện và đang vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải lò sấy 
trục lăn với công suất 15.000 m3/giờ.  

+ Bụi và khí thải từ lò sấy trục lăn được quạt trộn, đốt của buồng đốt hút vào đường 
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ống thu gom khí thải bằng thép có đường kính 500mm và chiều dài 35m. Bụi, khí thải đi 
qua đường ống và đi vào buồng đốt. Khí thải sạch sau khi đốt được thoát ra ngoài môi 

trường qua ống thoát khí có đường kính 500mm, chiều cao 8,75m.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ máy nghiền với công suất thiết kế 560 tấn sản phẩm/năm. 
Nhà máy đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền gồm: 

+ Hệ thống lọc bụi số 1: Đường ống VG3-1 công suất 1.500 m3/giờ. Bụi từ khoang 
chứa và đường ống từ khoang chứa đến máy nghiền được hút qua chụp hút đi vào đường 
ống VG3-1, đường ống bằng Inox, có đường kính 300mm và chiều dài 25m đến hệ thống 
túi lọc để lọc bụi. Không khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí bằng Inox, 
có đường kính 80mm, chiều cao 4,5m. 

+ Hệ thống lọc bụi số 2: Lọc bụi sản phẩm công suất 600 m3/giờ. Bụi và khí thải từ 
tank thu sản phẩm của máy nghiền được hút qua chụp hút đi vào hệ thống túi lọc để lọc 
bụi. Không khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí bằng Inox, có đường kính 
90mm, chiều cao 1,5m. 

=> Đối với máy nghiền hoạt động không liên tục và thường xuyên, do vậy hệ thống 

xử lý khí thải hoạt động không thường xuyên.  

- Bụi phát sinh từ quá trình cho bột vào lò nung và thu hồi, đóng gói sản phẩm: Nhà 

máy đã lắp đặt hệ thống lọc bụi số 3: Đường ống VG3-2 công suất 3.360 m3/giờ.  

+ Bụi từ khoang chứa và đường ống từ khoang chứa đến lò nung và bụi từ tank thu 
sản phẩm sau khi nung được hút qua chụp hút đi vào đường ống VG3-2, đường ống bằng 
Inox, có đường kính 150mm và 300mm (tổng chiều dài 311 m) đến hệ thống túi lọc để lọc 
bụi. Không khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí bằng Inox, có kích thước 

250x250mm, chiều cao 6,3 m. 

- Hơi hoá chất phát sinh từ tank chứa hỗn hợp để tổng hợp LP (T105) và tank chứa 
hoá chất của nhà máy. Nhà máy đã lắp đặt hệ thống xử lý hơi hoá chất (Scrubber) công 

suất 9.000 m3/giờ. Tại vị trí phát sinh hơi hoá chất  từ tank chứa hỗn hợp tổng hợp LP (tank 
T105) và tank chứa hoá chất của nhà máy sẽ bố trí chụp hút khí đưa về thiết bị xử lý qua 
đường ống dẫn bằng PVC, có đường kính D350/250/200/125/100/50 mm và tổng chiều dài 
540 m. Không khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí bằng nhựa PP, có 

đường kính 570 mm, chiều cao 7,2 m. 

a1. Hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn với công suất 15.000 m3 khí thải/giờ.  

Công ty đã lắp đặt hoàn thiện và đang vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục 
lăn với công suất 15.000 m3 khí thải/giờ.  

❖ Công nghệ xử lý 

Công nghệ xử lý được trình bày trong sơ đồ dưới đây:  
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Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn của nhà máy  

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Khí thải phát sinh từ lò sấy trục lăn được thu gom dẫn về hệ thống xử lý khí thải lò 
sấy trục lăn. Tại hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn, ban đầu khí LPG được cấp vào 

đồng thời bộ phận đánh tia lửa điện sẽ tiến hành đánh tia lửa điện đốt khí LPG để tạo môi 
trường nhiệt độ trong hệ thống xử lý là khoảng 6000C. Khi khí thải từ lò sấy trục lăn đi vào 
hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn thì dưới tác động của nhiệt độ cao, khí thải bị phân 
giải gần như hoàn toàn thành các chất vô cơ như CO2, H2O, N2, SOx. Các chất vô cơ CO2, 

H2O, N2, SOx ít gây ảnh hưởng đến môi trường được thoát ra ngoài môi trường qua đầu ra 
ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn. Đầu ra ống thoát khí của hệ thống 
xử lý khí thải lò sấy trục lăn được bố trí tại phần phía Tây nhà xưởng của nhà máy. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

- Các hạng mục, thiết bị thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

Bảng 3.6. Các hạng mục, thiết bị thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

TT Tên thiết bị  Thông số kỹ thuật  

1 
Hệ thống đường ống thu 
gom khí thải 

- Vật liệu: Thép 
- Đường kính: 500mm 

Khí 
Nitrogen 

Bột khô (sau 
khi qua máy 
sấy bụi hơi) 

Lò sấy trục lăn (RHK) Sản phẩm 

Buồng đốt (Đốt ở nhiệt 
độ 6000C, Burner được 

lắp trong lò sấy trục lăn) 

Khí thải 

Ống thoát khí thải 

LPG không 
khí  

Quạt hút 
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TT Tên thiết bị  Thông số kỹ thuật  
- Chiều dài: 35m 

2 Ống thoát khí thải                         
- Vật liệu: Thép 
- Đường kính: 500mm 
- Chiều cao: 8,75m 

3 Quạt trộn, đốt của buồng đốt 
- Công suất: 2,25 kW 
- Điện áp: 380V 
- Tần số: 50Hz 

4 Buồng đốt 

- Vật liệu: thép hình trụ elip 
- Kích thước: chiều dài 3600mm, đường kính 
1500mm 
- Công suất đốt tối đa: 233 kW 
- Áp suất: 10kPa 

5 Quạt hút khí thải 

- Hãng: Hitachi 
- Công suất: 7,5kW 
- Điện áp: 380V 
- Tần số: 50Hz 

 

Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống HTXL khí thải lò sấy trục lăn 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành 

- Bước 1: Bật Lò.  

- Bước 2: Vận hành quạt tuần hoàn. 

- Bước 3: Mở thiết bị khí lò khử mùi  

- Bước 4: Tắt lò.  

(Nội dung chi tiết tại hướng dẫn vận hành đính tại phụ lục báo cáo). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          61 
 

❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn trung bình khoảng 

3.175 kWh/ngày. 

- Hoá chất sử dụng là Khí LPG với khối lượng sử dụng hiện nay là 273,8 (kg/ngày). 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

a2. Hệ thống xử lý khí thải thiết bị nghiền  

Công ty đã lắp đặt hoàn thiện 02 hệ thống thu gom lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền 

gồm: 

+ Hệ thống lọc bụi số 1: Đường ống VG3-1 công suất 1.500 m3/giờ.  

+ Hệ thống lọc bụi số 2: Lọc bụi sản phẩm công suất 600 m3/giờ.  

❖ Công nghệ xử lý 

Công nghệ xử lý được trình bày trong sơ đồ dưới đây:  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc 
bụi đường ống VG3-1 

 
 

Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc 
bụi sản phẩm 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

1. Hệ thống lọc bụi đường ống VG3-1 

Bụi phát sinh trong quá trình nạp nguyên liệu vào khoang chứa và trong đường ống 

Bụi từ khoang chứa và 
đường ống từ khoang chứa 

đến máy nghiền 

Hệ thống đường ống VG3-1 

Quạt hút 

Ống thoát khí ra 
ngoài môi trường 

Bụi từ tank thu 
sản phẩm 

Hệ thống túi lọc 
) 

Bơm hỗ trợ 

Ống thoát khí ra 
ngoài môi trường 

Chụp hút 
Chụp hút 

Hệ thống túi lọc 
) 
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vận chuyển nguyên liệu từ khoang chứa đến máy nghiền. Để kiểm soát và xử lý triệt để 
lượng bụi này, hệ thống xử lý được thiết kế gồm các bước sau: 

 (1) Thu gom bụi từ khoang chứa và đường ống dẫn tại các điểm nạp liệu, bốc dỡ và 
trong hệ thống đường ống vận chuyển, bụi được cuốn theo dòng khí và được thu gom bằng 

hệ thống chụp hút kín.  

(2) Dẫn khí chứa bụi về hệ thống đường ống VG3-1. Khí mang bụi được đưa về thiết 
bị xử lý thông qua mạng lưới đường ống VG3-1. Các đường ống này được thiết kế kín, 
đảm bảo vận tốc khí phù hợp nhằm ngăn ngừa lắng đọng bụi và bảo đảm lưu lượng ổn 
định.  

(3) Hệ thống túi lọc: Dòng khí chứa bụi được đưa vào hệ thống túi lọc. Tại đây, các 
hạt bụi kích thước lớn và trung bình được tách ra khỏi dòng khí nhờ cơ chế lọc cơ học. 

 (4) Quạt hút công nghiệp được lắp đặt sau thiết bị lọc nhằm duy trì áp suất âm trong 
toàn bộ hệ thống thu gom bụi. Quạt tạo lực hút ổn định, dẫn dòng khí qua thiết bị lọc và 
đẩy khí sạch về cửa xả. 

(5) Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

2. Hệ thống lọc bụi sản phẩm 

Bụi phát sinh trong trong tank thu sản phẩm được xử lý như sau: Khu vực tank thu 
sản phẩm được lắp đặt chụp hút và đường ống thu gom để hút toàn bộ khí mang bụi phát 
sinh đưa vào hệ thống túi lọc để lọc bụi. Hệ thống túi lọc được trang bị cơ chế thổi khí nén 
định kỳ để loại bỏ lớp bụi bám trên bề mặt túi, duy trì hiệu suất hoạt động ổn định. Bơm 
hỗ trợ được bố trí nhằm duy trì lưu lượng khí ổn định trong hệ thống lọc. Khí thải sau xử 
lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột 
C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

- Các hạng mục, thiết bị thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

Bảng 3.7. Các hạng mục, thiết bị thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

I Hệ thống lọc bụi đường ống VG3-1   

1 
Đường ống 
VG3-1 

- Vật liệu: Inox 
- Đường kính: 300 mm 
- Chiều dài: 25 m 

01 cái Việt Nam 

2 
Hệ thống túi 
lọc 

- Lưu lượng Q = 1500 m3/giờ 
- Vùng lọc: 13 m2 
- Túi lọc: ɸ 130 – 2000L x 16pcs 
- Van điện từ: 25Ax4pcs 
- Vật liệu: SUS304 

01 bộ Việt Nam 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

3 Quạt hút li tâm 

- Lưu lượng Q = 1500 m3/giờ 
- Áp suất H = 1500 mmAq 
- Điện áp V = 3,7KWx3ph – 
380V – 50Hz 
- Vật liệu: SUS304 

01 cái Việt Nam  

4 Ống thoát khí  
- Vật liệu: Inox 
- Đường kính: 80mm 
- Chiều cao: 4,5 m 

01 cái Việt Nam 

II Hệ thống lọc bụi sản phẩm   

1 
Hệ thống túi 
lọc  

- Vật liệu túi lọc: Polyurethane 
(PTFE) + 45µ 
- Số túi lọc: 12 
- Diện tích lọc: 18 m² 

01 bộ Việt Nam 

2 Bơm hỗ trợ  - Công suất: 3,7 kW 01 cái Việt Nam 

3 Ống thoát khí  
- Vật liệu: Inox 
- Đường kính: 90 mm 
- Chiều cao: 1,5 m 

01 cái Việt Nam 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành  

+ Bước 1: Vận hành quạt hút và van màng 

+ Bước 2: Vận hành van xoay 

+ Bước 3: Dừng quạt hút và van màng 

+ Bước 4: Dừng van xoay 

 (Nội dung chi tiết tại hướng dẫn vận hành đính tại phụ lục báo cáo). 

❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống xử lý khí trung bình khoảng 88,8 kWh/ngày. 

- Hệ thống không sử dụng hoá chất.  

- Túi lọc được vệ sinh với tần suất: 6 tháng/1 lần.  

- Tần suất thay túi lọc: 3 năm/1 lần. 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

a3. Hệ thống xử lý khí thải từ lò nung  

Công ty đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống lọc bụi số 3: Đường ống VG3-2 công suất 

3.360 m3/giờ.  

Công ty thực hiện lắp đặt hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2012  
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❖ Công nghệ xử lý 

Công nghệ xử lý được trình bày trong sơ đồ dưới đây:  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc bụi đường ống VG3-2 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Bụi phát sinh trong quá trình nạp nguyên liệu vào khoang chứa và trong đường ống 
vận chuyển nguyên liệu từ khoang chứa đến lò nung và bụi từ tank thu sản phẩm sau nung. 
Để kiểm soát và xử lý triệt để lượng bụi này, hệ thống xử lý được thiết kế gồm các bước 
sau: 

 Thu gom bụi từ khoang chứa và đường ống dẫn tại các điểm nạp liệu, bốc dỡ và 
trong hệ thống đường ống vận chuyển, bụi được cuốn theo dòng khí và được thu gom bằng 
hệ thống chụp hút kín. Khí mang bụi được đưa về thiết bị xử lý thông qua mạng lưới đường 
ống VG3-2. Các đường ống này được thiết kế kín, đảm bảo vận tốc khí phù hợp nhằm ngăn 
ngừa lắng đọng bụi và bảo đảm lưu lượng ổn định.  

 Khu vực tank thu sản phẩm được lắp đặt chụp hút và đường ống thu gom để hút toàn 

bộ khí mang bụi phát sinh đưa vào hệ thống túi lọc để lọc bụi.  

 Hệ thống túi lọc: Dòng khí chứa bụi được đưa vào hệ thống túi lọc. Tại đây, các hạt 
bụi kích thước lớn và trung bình được tách ra khỏi dòng khí nhờ cơ chế lọc cơ học. 

 Quạt hút công nghiệp được lắp đặt sau thiết bị lọc nhằm duy trì áp suất âm trong toàn 
bộ hệ thống thu gom bụi. Quạt tạo lực hút ổn định, dẫn dòng khí qua thiết bị lọc và đẩy khí 
sạch về cửa xả. 

Bụi từ khoang chứa và đường ống 
từ khoang chứa đến lò nung và bụi 
từ tank thu sản phẩm sau khi nung 

 

Hệ thống đường ống VG3-2 

Quạt hút 

Ống thoát khí ra 
ngoài môi trường 

Chụp hút 

Hệ thống túi lọc 
) 
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Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

- Các hạng mục, thiết bị thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

Bảng 3.8. Các hạng mục, thiết bị thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

1 
Đường ống 
VG3-2 

- Vật liệu: Inox 
- Đường kính: 300 mm chiều dài 
100 m 
- Đường kính: 150 mm chiều dài 
209 m 

01 cái Việt Nam 

2 
Hệ thống túi 
lọc 

- Lưu lượng Q = 3360 m3/giờ 
- Vùng lọc: 30 m2 
- Túi lọc: ɸ 130 – 2000L x 36pcs 
- Van điện từ: 25Ax4pcs 
- Vật liệu: SUS304 

01 cái Việt Nam 

3 Quạt hút li tâm 

- Lưu lượng Q = 3360 m3/giờ 
- Áp suất H = 200 mmAq 
- Công suất: 5HP 
- Vật liệu: SUS304 

01 cái Việt Nam  

4 Ống thoát khí  - Vật liệu: Inox 
- Tiết diện vuông: 25 x 25 mm 

01 cái Việt Nam 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành  

+ Bước 1: Vận hành quạt hút và van màng 

+ Bước 2: Vận hành van xoay 

+ Bước 3: Dừng quạt hút và van màng 

+ Bước 4: Dừng van xoay 

 (Nội dung chi tiết tại hướng dẫn vận hành đính tại phụ lục báo cáo). 

❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống xử lý khí trung bình khoảng 89,5 kWh/ngày. 

- Hệ thống không sử dụng hoá chất.  

- Túi lọc được vệ sinh với tần suất: 6 tháng/1 lần.  

- Tần suất thay túi lọc: 3 năm/1 lần. 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

a4. Hệ thống xử lý hơi hoá chất 

Nhà máy đầu tư 01 HTXL hơi hoá chất (Scubber) thu hơi hoá chất từ tank chứa hỗn 
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hợp tổng hợp LP (tank T105) và tank chứa hoá chất của nhà máy công suất 9.000 m3/giờ 
(150 m3/phút).  

Công ty thực hiện lắp đặt hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2012.  

❖ Công nghệ xử lý 

Công nghệ xử lý được trình bày trong sơ đồ dưới đây:  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải bằng H2SO4 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Tại vị trí phát sinh hơi hoá chất phát sinh từ tank chứa hỗn hợp tổng hợp LP (tank 
T105) và tank chứa hoá chất của nhà máy sẽ bố trí chụp hút khí đưa về thiết bị xử lý qua 
đường ống dẫn, sau đó tiếp tục được dẫn qua tháp hấp thụ sử dụng dung dịch H2SO4 20% 

nhằm loại bỏ hơi hoá chất. Khí thải sau khi xử lý được thoát ra môi trường qua ống thoát 
khí thải Ø550mm. Nước thải từ quá trình hấp thụ hơi hoá chất sẽ chuyển giao cho đơn vị 
xử lý chất thải (URENCO 11).  

Bảng 3.9. Thông số kỹ thuật của HTXL hơi hoá chất 

TT Hạng mục Thông số Đơn vị Số 
lượng 

Xuất xứ 

1 Quạt hút  

- Công suất: 150 m3/phút x 
1500Pa x 1640 v/p 
- Động cơ: 7,5kW x 380V x 
4P x 50Hz 

Cái 01 Việt Nam 

2 
Bể hóa chất H2SO4 
20% 

- Chiều cao: 550 mm 
- Dung tích: 100 L 

Bể  01 Việt Nam 

3 Bể chứa nước thải - Chiều cao: 4500 mm 
- Đường kính: ø3000 mm 

Bể 02 Việt Nam 

4 Tháp hấp thụ  - Kích thước: Ø1400 x 550 H 
(mm) 

Cái 01 Việt Nam 

Ống thoát khí ra 
ngoài môi trường 

Chụp hút 

Tháp hấp thụ  
 

Khí thải 

Quạt hút 

Nước và hoá chất 
H2SO4 

 

Bể chứa nước thải 
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TT Hạng mục Thông số Đơn vị Số 
lượng 

Xuất xứ 

- Vật liệu: FRP 
- Lưu lượng phun tia nước: 
460 lit/phút 

5 Bơm tuần hoàn  

- Công suất: 460 lít/phút x 
10m x 1450 v/p 
- Động cơ: 2,2kW x 4P x 
0Hz 

Cái 02 Việt Nam 

6 Ống thoát khí 
- Đường kính: 0,57 m 
- Chiều cao: 7,2 m 

Cái  01 Việt Nam 

 

 

Hình 3.13. Hình ảnh hệ thống HTXL khí thải bằng H2SO4 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành  

+ Bước 1: Kiểm tra trước vận hành 

+ Bước 2: Vận hành quạt hút 

+ Bước 3: Vận hành bơm tuần hoàn  

+ Bước 4: Vận hành bơm Acid H2SO4 20% 

+ Bước 6: Vận hành bơn AP-3 

(Nội dung chi tiết tại hướng dẫn vận hành đính tại phụ lục báo cáo). 
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❖ Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Lượng điện tiêu thụ tại hệ thống xử lý trung bình khoảng 106 kWh/ngày. 

- Lượng hoá chất H2SO4 sử dụng hiện nay là 62.100 kg/năm và dự kiến khi hoạt động 
tối đa công suất lượng hoá chất sử dụng là 620.000 kg/năm.  

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp (cột C) và được thoát ra ngoài môi trường.  

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải  

- Quy định xe vận chuyển nguyên, vật liệu đúng tải trọng và chạy đúng tốc độ quy 

định để tránh phát tán bụi ra ngoài môi trường; 

- Tất cả các xe vận tải phải được định kỳ bảo dưỡng và đăng kiểm theo quy định; 

 - Vào những ngày nắng nóng, khô hanh sẽ tưới ẩm tuyến đường nội bộ và khu 

vực cổng Công ty với tần suất 2-3 lần/ngày tùy tình hình thời tiết. 

- Phun nước sân đường nội bộ, trồng cây xanh. 

c. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng  

Máy phát điện dự phòng mặc dù không hoạt động thường xuyên nhưng để giảm thiểu 

tác động cộng hưởng với các nguồn ô nhiễm khác, Công ty đã áp dụng một số biện pháp 
giảm thiểu như sau: 

- Sử dụng nguyên liệu dầu DO có hàm lượng % S không lớn hơn 1,5%. 

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị tránh gây rò rỉ dầu mỡ, giảm ồn, rung khi sử dụng.  

- Đặt máy tại khu vực riêng biệt, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của 
công, nhân viên. 

- Đối với công nhân vận hành: trang bị bảo hộ lao động khi vận hành máy phát điện 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt  

- Thành phần, khối lượng chất thải: Chất thải sinh hoạt chủ yếu là bao bì, hộp đựng 

đồ uống bằng nilon, nhựa, thủy tinh, vỏ hoa quả,... 

- Khối lượng phát sinh:  

+ Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của Công ty, lượng CTR phát 
sinh là 17,6 tấn/năm tương đương 56,4 kg/ngày (240 ngày làm việc/năm). Trong năm 2025, 

số lượng công nhân làm việc tại nhà máy là 130 người. Định mức phát sinh CTR sinh hoạt 
khoảng 0,43 kg/người.  

+ Khi nhà máy hoạt động với công suất 2.560 tấn/năm, số lượng cán bộ công nhân 
làm việc tại nhà máy là 200 người. Căn cứ định mức phát sinh 0,43 kg/người thì tổng lượng 
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CTR sinh hoạt phát sinh là 86 kg/ngày ≈ 26,8 tấn/năm. Nhà máy xin cấp giấy phép môi 
trường với khối lượng chất thải sinh hoạt là 32 tấn/năm.  

- Biện pháp lưu giữ: Lưu giữ tại kho chứa chất thải thông thường có diện tích 50m2 

(kích thước 10m x 5m x 4,5m), sau đó thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

+ Chức năng: Lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy trước khi chuyển 
giao cho đơn vị chức năng đến vận chuyển và xử lý. 

+ Mô tả: Nhà máy đã trang bị và bố trí một số thùng chứa có nắp đậy tại nơi phát sinh 
để phân loại và thu gom nguồn thải này, cụ thể:  

+ Khu vực văn phòng: Mỗi phòng có 01 thùng rác nhỏ thể tích từ 10 - 20 lít để 
chứa chất thải rắn văn phòng. 

+ Khu vực nhà ăn: bố trí 02 thùng rác để chứa chất thải phát sinh, trong đó: 01 
thùng rác thể tích 150 lít để chứa rác thải hữu cơ: thức ăn thừa, rau củ quả; 01 thùng rác 
thể tích 150 lít để chứa rác thải vô cơ: túi nilon, chai lọ.  

+ Khu vực nhà xưởng: Bố trí các thùng rác tại khu vực hành lang lối ra vào nhà 
xưởng. 

+  Các vị trí khác như: hành lang khu văn phòng, đường nội bộ của nhà máy: 02 
thùng, mỗi phòng vệ sinh bố trí 1 thùng. 

- Nhà máy đào tạo cán bộ công nhân viên thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt trong đó quy định rõ cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt gồm: 

+ Nhóm chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, vỏ hoa quả,…) chứa vào các thùng rác 
màu xanh; 

+ Nhóm chất thải khác (vỏ hộp, nilon rách,…) chứa vào các thùng rác màu đen. 

+ Nhóm chất thải có thể tái chế (chai lọ, nilon, bìa carton, lon nước ngọt,…) chứa vào 
các thùng rác màu vàng; 

- Cuối mỗi ngày, toàn bộ CTR sinh hoạt phát sinh được thu gom và tập kết vào 03 

thùng chứa dung tích 120 lít/thùng được đặt tại khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp 
thông thường của nhà máy.  

+ Công ty TNHH SMM Việt Nam đã ký hợp đồng số 273/2019/HĐCN/URENCO11 
ngày 19/4/2019 với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11 

về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải (Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 01 (một 
năm) từ ngày 01/5/2019 và sẽ tự động gia hạn).  

- Kết cấu kho chứa chất thải của Nhà máy được xây dựng đảm bảo theo yêu cầu để 

lưu chứa chất thải phát sinh tại Cơ sở như sau: 
+ Kho chứa chất thải có diện tích 50 m2 để chứa rác thải công nghiệp (rác thải sinh 

hoạt + rác thải công nghiệp thông thường), Kho có mái che, nền bê tông, tường xây bằng 

gạch vữa xi măng.  
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Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt chung như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.14. Quy trình thu gom và vận chuyển chất thải 

3.2. Đối với chất thải rắn thông thường  

- Tại mỗi công đoạn sản xuất có phát sinh chất thải được Công ty bố trí hộp, thùng 
đựng rác dung tích từ 50-120 lít và tiến hành phân loại ngay tại nguồn. Cuối mỗi ngày làm 

việc toàn bộ chất thải được thu gom tập trung về kho chứa chất thải thông thường.  

- Kết cấu kho chứa chất thải của Nhà máy được xây dựng đảm bảo theo yêu cầu để 

lưu chứa chất thải phát sinh tại Cơ sở như sau: 
+ Kho chứa chất thải có diện tích 50 m2 để chứa rác thải công nghiệp (rác thải sinh 

hoạt + rác thải công nghiệp thông thường). Kho có mái che, nền bê tông, tường xây bằng 

gạch vữa xi măng.  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, xử lý đảm bảo các yêu cầu 

về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

- Công ty TNHH SMM Việt Nam đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải công nghiệp thông thường với các đơn vị sau: Hợp đồng số 
273/2019/HĐCN/URENCO11 ngày 19/4/2019 với Công ty cổ phần môi trường đô thị và 
công nghiệp 11 – URENCO 11 (Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 01 (một năm) từ ngày 
01/5/2019 và sẽ tự động gia hạn). Hợp đồng số 0104/2024/HĐXL/MTVN-SMM ngày 

01/04/2024 với Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam. 

Hợp đồng số 20190139 /SOC-TT/HĐXL/PL ngày 29/04/2019 với Công ty CP môi trường 

Thuận Thành (Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 01 (một năm) từ ngày 29/04/2019 và sẽ tự 
động gia hạn). Hợp đồng số 115/2021/HĐ-VCXLCT/SOC-HB ngày 25/10/2021 với Công 

Phân 
loại tại 
nguồn 

Quản 
lý 

Phân loại 
tại kho 
chứa 

Tiếp 
nhận 

Di 
chuyển 
đến kho 
chứa CT 

Bộ phận phát sinh       Kho chứa 

Xuất 
đi  

xử lý 
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ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hoà Bình (Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 01 (một 
năm) từ ngày 01/11/2021 và sẽ tự động gia hạn nếu một trong hai bên không có thông báo 
nào bằng văn bản tới bên kia trước khi đến hạn hợp đồng 01 (một tháng)).  

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong năm 2023 là  
2.676.780 kg, năm 2024 là 3.422.485 kg, năm 2025 là 1.882.253 kg và dự kiến khi nhà 
máy hoạt động với công suất 2.560 tấn sản phẩm/năm thì khối lượng chất thải rắn công 
nghiệp thông thường phát sinh khoảng 23.493.770 kg/năm.  

Khối lượng chất thải phát sinh tại nhà máy trong năm 2023 và 2024 và khối lượng 
chất thải xin cấp giấy phép môi trường được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.10. Bảng khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh  

TT CTR CNTT 

Khối lượng (kg/năm) Khối lượng xin 
cấp giấy phép 

môi trường 
(kg/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

1 
Vỏ bao bì, bìa carton, nylon, 
đồ kim loại hỏng 

5.290 3.710 4.798 36.270 

2 
Than hoạt tính sau quá trình 
xử lý nước sạch 

1.880 0 1.940 12.890 

3 Pallet 4.915 8.830 8.700 57.120 

4 Nguyên liệu hỏng  0 45 385 2000 

5 
Hạt nhựa trao đổi ion sau 
quá trình xử lý nước sạch 

0 0 0 5000 

6 
Nước thải amoni sunphat 
(NH4)2SO4 

2.598.665 3.291.830 1.791.300 22.570.860 

7 Nước thải axit 19.220 22.250 0 152.570 

8 Nước thải kiềm 43.060 59.040 33.960 404.850 

9 Nước thải bể tự hoại, bể bùn 3.750 33.780 41.170 231.630 

10 
Nước thải liti phốt phát 
Li3PO4 

0 3.000 0 20.570 

Tổng 2.676.780 3.422.485 1.882.253 23.493.770 
 

BẢNG GHI CHÚ 

Stt Tên nước thải  Nguồn phát sinh Ghi chú 

1 
Nước thải amoni 
sunphat (NH4)2SO4 

Dung dịch thải (NH4)2SO4  đặc 
không qua màng lọc RO 

 

2 Nước thải axit 
Nước thải từ quá trình hiệu 
chuẩn lưu lượng kế trong quá 
trình tổng hợp LP 

Nhà máy đã tiến hành lấy 

mẫu nước thải để đo pH và 
cho kết quả 2,0 < pH < 12,5 

do đó theo quy định nước 3 Nước thải kiềm 
Nước thải từ hệ thống xử lý hơi 
hoá chất  
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thải được xếp vào nhóm chất 

thải công nghiệp thông 

thường 

5 
Nước thải liti phốt 
phát Li3PO4 

Bán thành phẩm hỏng từ quá 
trình tổng hợp LP 

 

 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 

- Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ quá trình sản xuất Lithium sắt photphat. 
Bao gồm: 

+ Lithium sắt photphat (hàng lỗi). 
+ Hoạt động của HTXL nước thải: Bùn thải. 
+ Hoạt động của HT thu hồi Lithi: Bùn thải LS. 

Khối lượng CTNH phát sinh trong năm 2023 là 63.216 kg, năm 2024 là 81.078 kg, 

năm 2025 là 51.224 kg và dự kiến khi nhà máy hoạt động với công suất 2.560 tấn sản 
phẩm/năm thì khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 701.882 kg/năm.  

Khối lượng và thành phần CTNH phát sinh tại Nhà máy trong năm 2023 và 2024 và 

dự kiến khi nhà hoạt động với công suất 2.560 tấn sản phẩm/năm được trình bày trong 
bảng sau: 

Bảng 3.11. Thống kê khối lượng CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Mã 
CTNH 

Khối lượng hiện nay 
(kg/năm) 

Khối 
lượng xin 
cấp giấy 
phép môi 
trường 

(kg/năm) 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

1 
Bùn thải có chứa 
thành phần nguy 
hại 

Bùn  12 06 05 28.850 32.160 20.220 220.500 

2 

Sản phẩm vô cơ có 
các thành phần 
nguy hại (LFP 
dạng bột, dạng 
bùn) 

Rắn  19 03 01 5.567 38.198 23.438 261.900 

3 
Bao bì nhựa cứng 
thải Rắn  18 01 03 0 380 200 2.600 

4 

Chất hấp thụ, vật 
liệu lọc, giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị 
nhiễm các TPNH 

Rắn  18 02 01 6.062 6.750 5.390 46.300 

5 Dầu thải Lỏng  17 07 03 520 220 250 3.600 
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6 

Bao bì cứng thải 
bằng các vật liệu 
khác (Chai lọ thủy 
tinh dính hóa chất) 

Rắn  18 01 04 2.140 3.284 1.570 22.500 

7 

Hoá chất và hỗn 
hợp HC phòng thí 
nghiệm chứa 
các TPNH  

Lỏng  19 05 02 8 0 0 30 

8 H3PO4 75% Lỏng 02 01 04 19.940 72 0 136.282 
9 H2SO4 98% Lỏng  02 01 01 129 283 0 1.950 

10 
Các loại chất thải 
có các TPNH vô 
cơ và hữu cơ  

Rắn 19 12 03 0 1 66 500 

11 
NaOH, NH4OH, 
Ca(OH)2 

Lỏng/Rắn 02 02 01 0 0 0 1.000 

12 PVA Lỏng/Rắn 19 12 02 0 0 40 1.000 

13 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 0 0 0 1.500 

14 
Bao bì kim loại 
cứng thải Rắn 18 01 02 0 0 50 1.500 

15 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

Rắn 16 01 06 0 0 0 20 

16 Pin và ắc quy thải Rắn 19 06 05 0 0 0 200 

17 
Thiết bị thải có 
các bộ phận, linh 
kiện điện tử thải 

Rắn 519 02 0 0 0 0 500 

Tổng số lượng 63.216 81.078 51.224 701.882 
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Hình 3.15. Kho chứa chất thải nguy hại của Công ty 
Các CTNH phát sinh được phân loại và thu gom vào các thùng chứa có nắp riêng 

biệt đặt tại từng khu vực phát sinh. Sau đó, CTNH được chuyển về lưu giữ tại kho chứa 

CTNH có diện tích khoảng 25 m2 (kích thước 5m x 5m). Chất thải nguy hại được lưu giữ 
trong các thùng chứa riêng biệt, có nắp đậy và được dán dấu hiệu cảnh báo theo quy định 
tại TCVN 6707:2009. Khu vực kho CTNH cũng được trang bị bình bọt chữa cháy theo 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định và trang 

bị cát khô, xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH.  

Riêng đối với bùn thải sẽ được lưu giữ tại bể chứa bùn. Đối với bùn LS sẽ được lưu 
giữ tại phòng LS. Đối với bao bì cứng thải bằng thủy tinh (vỏ chai lọ thủy tinh dính hóa 
chất) sau khi sử dụng sẽ được lưu giữ tại kho lạnh.  

Công ty TNHH SMM Việt Nam đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại với các công ty sau: Hợp đồng số 273/2019/HĐCN/URENCO11 ngày 

19/4/2019 với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11 (Hợp 
đồng có hiệu lực trong vòng 01 (một năm) từ ngày 01/5/2019 và sẽ tự động gia hạn). Hợp 
đồng số 0104/2024/HĐXL/MTVN-SMM ngày 01/04/2024 với Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam. Hợp đồng số 20190139 /SOC-

TT/HĐXL/PL ngày 29/04/2019 với Công ty CP môi trường Thuận Thành (Hợp đồng có 
hiệu lực trong vòng 01 (một năm) từ ngày 29/04/2019 và sẽ tự động gia hạn). 
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- Các thông số kỹ thuật cơ bản của kho chứa: 

+ Có mái che kín, tường bao xung quanh, nền láng xi măng chống thấm, có biển báo 

đầy đủ.  
+ Kho được trang bị các thiết bị PCCC gồm bình chữa cháy, cát chữa cháy, xẻng để 

sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi. 
Chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của 
nhà máy thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Quy hoạch mặt bằng, bố trí sản xuất một cách hợp lý giúp triệt tiêu được sự cộng 
hưởng của tiếng ồn.  

- Máy móc, thiết bị được đặt cố định, có các bộ phận giảm rung, chống ồn cao. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tránh gây độ ồn 

- Đối với xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm phải được kiểm định, đủ điều kiện 
hoạt động, không phát sinh khí thải ô nhiễm môi trường. 

-  Nhà máy đã bố trí thời gian nhập xuất nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên 
liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân hoạt động (như vào đêm, sáng sớm…).  

- Phương tiện vào đậu trong khuôn viên Công ty phải tắt máy trong lúc chờ bốc xếp 
hàng hóa. 

- Giảm tốc độ khi lưu thông trong nhà máy. Tốc độ được phép khi lưu thông trong 
nhà máy là 15 km/h; 

- Khu vực xung quanh nhà máy đều được trồng cây xanh và thảm cỏ đảm bảo môi 
trường vi khí hậu khu vực nhà máy. 

- Định kỳ nhà máy có thực hiện đo kiểm môi trường lao động để đảm bảo môi trường 
lao động tốt cho người lao động. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Nhà máy đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH của Công an tỉnh Hưng Yên cấp 
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và biên bản nghiệm thu bao gồm:  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 116/TD-PCCC (2011) 

ngày 02/11/2011, văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 39/PC66 ngày 
05/09/2012, biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 
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20/08/2012.  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 17/TD-PCCC (2012) 

ngày 06/06/2012 và biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 
12/06/2012.  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 59/TD-PCCC 

ngày 25/4/2012 và biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 
13/01/2017.  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 105/TD-PCCC 

ngày 16/6/2017 và biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy ngày 21/11/2017.  

- Công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCCC cho 
CBCNV công ty: 

+ Công ty đã thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng các kiến thức 
pháp luật về PCCC cho CBCNV. Do đội công an PCCC Hà Nội đào tạo huấn luyện và cấp 
chứng chỉ. 

+ Thành viên trong đội PCCC cơ sở hiện có 29 người và đã được cấp chứng chỉ 
PCCC.  

- Công tác xây dựng phương án chữa cháy cơ sở theo mẫu PC11 Thông tư 
66/2014/TT-BCA 

+ Đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở. 

- Biện pháp tổ chức ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy nổ: 

+ Báo động toàn bộ nhà máy, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114. 

+ Cúp điện bên trong nhà máy, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như công 
an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy. 

+ Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở và 
chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo. 

+ Tổ chức chũa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để dập 
lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên 
nghiệp. 

+ Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất. 

+ Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến 
hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên. 

+ Di chuyển tài sản, hàng hóa trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị 
cháy lan ra nơi an toàn. 

+ Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường nhà xưởng. 
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6.2. Biện pháp An toàn lao động 

- Tuân thủ các quy phạm về chế độ vận hành, bảo trì, sữa chữa các máy móc, thiết bị 
sản xuất để đảm bảo hoạt động an toàn và tính hiệu quả của thiết bị. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn 
cho công nhân làm việc. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố 
trí thật an toàn. 

- Phổ biến công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho tất cả cán bộ công 
nhân viên trong toàn bộ nhà máy để mọi người có thể hiểu rõ và nhận biết được tính chất 
quan trọng của công tác phòng chống sự cố, chấp hành tốt nội quy trong khu vực nhà 
xưởng… 

- Trang bị và bố trí bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại mỗi nhà xưởng sản xuất, 
theo dõi.  

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ cán bộ công 
nhân viên.  

- Định kỳ 1 năm/lần kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân. Lắp 
đặt các tủ thuốc y tế trong khu vực văn phòng và tại các khu vực sản xuất. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 
tại doanh nghiệp.  

- Định kỳ 1 năm/lần huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân làm việc trong 
nhà máy và công nhân vận hành lò hơi. Hướng dẫn an toàn cho các công nhân làm việc tại 
các khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn lao động. 

- Trang bị, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ công nhân 
làm việc trong nhà máy. 

- Thực hiện việc hoàn thiện và cải tạo công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm, đôn đốc và 
giáo dục cán bộ công nhân viên thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động 
và phòng chống sự cố cháy nổ. 

- Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 về lập kế hoạch, 
biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động trong môi 
trường làm việc của công nhân. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động theo 
hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016. 

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của công ty. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân 
viên. Thực hiện thường xuyên các chương trình vệ sinh, quản lý, giám sát các nguồn thải. 
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✓ Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại công ty 

- Công ty đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc trong 
nhà xưởng 1 năm/lần. 

- Trước khi nhận việc, người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, đều được 
hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau đó căn cứ vào công việc 
của từng người đảm nhiệm mà huấn luyện, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ 
sinh phù hợp và phải được kiểm tra thực hành chặt chẽ. 

✓ Biện pháp phòng ngừa ứng phó dịch bệnh lây lan 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ cán bộ công 
nhân viên phòng tránh ruồi muỗi. 

 - Giáo dục cán bộ, công nhân viên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà bông 
diệt khuẩn trước và sau khi vào khu vực sản xuất, đeo khẩu trang,… 

 - Tiêm vác xin phòng bệnh 

 - Khu vực ăn uống của cán bộ, công nhân viên được quét dọn thường xuyên, phun 
thuốc chống ruồi muỗi. Sau mỗi bữa thức ăn thừa được dọn dẹp ngay, gọn gàng, sạch sẽ,… 

 - Ăn đồ ăn chế biến hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi. 

6.3. Biện pháp đảm bảo an toàn chống sét 

- Lắp đặt hệ thống thu sét ở khu vực mái nhà xưởng sản xuất và văn phòng đảm bảo 
theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Các thiết bị chống sét cục bộ được lắp đặt đối với các thiết bị ngoài trời của trạm 
giảm áp. Việc nối đất cho nhà xưởng của hệ thống phụ trợ được thực hiện với điện trở nối 
đất không lớn 30. 

- Nối đất làm việc và nối đất bảo vệ của các phòng điều khiển điện được kết hợp. 
Điện trở nối đất không lớn hơn 30. 

- Lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ (theo quy định 76 VT/QĐ ngày 
2/3/1983 của Bộ Vật tư). 

- Điện trở tiếp đất xung kích  10 . Khi điện trở suất của đất < 50.000 .cm 

6.4. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất của nhà máy 

- Phương tiện vận chuyển hóa chất phải đảm bảo an toàn, có thùng kín. 

- Để tránh hiện tượng tràn đổ rò rỉ hóa chất, nơi bảo quản phải sắp xếp các lô hóa chất 
ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau hoặc xếp 
cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (phuy cal khi xếp chồng không quá 2 
lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2 m), lối đi giữa các lô hóa chất tối thiểu là 1,5 
m. Từng loại hóa chất được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc 
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kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập hóa chất, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy cal chứa 
đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh 
hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng 
và xử lý trước khi cho vào tủ lưu giữ. 

- Kho chứa sản phẩm đảm bảo không thấm dột, có trang bị các phương tiện PCCC tại 
khu vực này. 

- Tất cả công nhân lao động trực tiếp với hóa chất được trang bị kiến thức về hóa chất 
và được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất. 

- Kiểm kê và giám sát chủng loại, số lượng các chất hóa học sử dụng, lưu trữ tại 
xưởng sản xuất.  

- Đảm bảo tính nguyên vẹn của các thiết bị lưu chứa thông qua giám sát thường xuyên. 

- Cung cấp hướng dẫn cho tất cả các công nhân về xử lý an toàn các hóa chất, sử dụng 
hoặc lưu trữ đúng quy cách. 

- Lắp đặt biển báo nguy hiểm, nội quy ra vào, nội quy an toàn lao động tại các khu 
vực lưu chứa hóa chất. Khu vực chứa hóa chất thì cần phải lưu ý các vấn đề sau: khô ráo, 
thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Không lưu trữ trên sàn gỗ. 
Tránh xa các chất không tương thích. 

- Thường xuyên kiểm tra, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ thực hành các công 
đoạn của công nhân lao động có liên quan đến hóa chất 

- Cử cán bộ công nhân viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo ứng phó sự cố của KCN. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đối với các công nhân thực hiện công đoạn 
liên quan đến hòa chất (quần áo, mũ, găng tay cao su…).  

+ Tại các vị trí thao tác có sử dụng hóa chất sẽ treo các bảng thông tin an toàn nguyên 
liệu, hướng dẫn thao tác, đồ hình... 

6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải 

❖ Biện pháp phòng ngừa các sự cố HTXL nước thải: 
Để phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố có khả năng xảy ra liên quan đến Hệ thống 

xử lý nước thải, Nhà máy đang thực hiện các biện pháp như sau: 

- Đào tạo công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải của Công ty về công nghệ, 
nguyên lý vận hành, các thao tác vận hành, các sự cố có thể xảy ra... 

- Cần kiểm tra thường xuyên các vị trí xả thải tại đầu nguồn để kiểm soát lưu 
lượng của hệ thống. 

- Lỗi thiết bị của hệ thống:  
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+ Do hệ thống làm việc quá tải, dẫn đến thiết bị hoạt động không ổn định và có thể 
xảy ra quá trình tự ngắt để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống. Khi đó, công nhân vận 
hành hệ thống xử lý nước thải cần kiểm tra lại lưu lượng. 

+ Tắt các thiết bị trong hệ thống: 
Trong quá trình vận hành, người vận hành cần chú ý các hiện tượng bất thường 

của hệ thống để kịp thời ứng phó, sửa chữa. Khi phát hiện bơm có dấu hiệu như: Bơm 
không lên nước, hoặc trong quá trình bơm có tiếng kêu lạ… cần tắt hệ thống, kiểm tra sơ 
bộ bằng cách khóa van và tháo các khớp nối trên đường ống. Sau đó báo cáo lại cho 
nhóm trưởng, cán bộ kỹ thuật hoặc người có trách nhiệm tương đương để cùng giải 
quyết. 

- Thường xuyên kiểm tra các bơm định lượng, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị của 
hệ thống để đảm bảo hệ thống luôn vận hành tốt. 

- Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 21 m3/ngày đêm: 
Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bơm chìm nước thải 
không hoạt động 

Chưa cấp điện cho 
bơm  

Đóng tất cả thiết bị điện điều 
khiển bơm (CB, contactor, công 
tắc mở máy bơm tại tủ điện).  

Nước trong bể quá ít Chờ nước đầy  
Van máy bơm chưa 
mở  

Mở van và điều chỉnh van ở vị trí 
thích hợp  

Bơm bị chèn vật lạ 
hay bị sự cố  

Kiểm tra bơm để tìm cách khắc 
phục 

2 
Bơm định lượng hoá 
chất không hoạt 
động 

Chưa cấp điện cho 
bơm  

Đóng tất cả thiết bị điện điều 
khiển bơm (CB, contactor, công 
tắc mở máy – tại tủ điện). 

Có vật lạ nghẹt trong 
van của đầu hút và 
đầu đẩy 

Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy  

Bị khí lọt vào Kiểm tra đệm và xả khí  

3 
Máy 
thổi khí 

Quá nhiệt 
và tiếng ồn 
bất thường 

Hết dầu  Cấp dầu vào  
Bạc đạn bị hư  Cấp dầu vào hoặc yêu cầu nhà 

sản xuất kiểm tra  

Công suất 
giảm 

Dây đai bị đùn hoặc 
hư  

Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt ở bộ phận 
lọc khí  

Vệ sinh  

- Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 20 m3/ngày đêm:  

Biểu hiện Giải pháp 

Ngăn dị dưỡng 

Tích tụ váng quá mức. • Vớt váng tích tụ ra ngoài. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          81 
 

(ít hơn 100mm) 
Tích tụ váng quá mức. 

(hơn 100mm) 
• Bơm ra. 

Tích tụ bùn quá mức. • Nếu lớp bùn ở đáy dày hơn 400mm và bùn quá mức 
tích tụ trên dụng cụ lọc, bơm hút ra ngoài. 

Dụng cụ lọc bị tắc. 

(Mực nước trong buồng  thấp 

hơn mực nước trong màng 

ngăn.) 

• Tiến hành tách khí trên dụng cụ lọc. 

• Nếu vấn đề vẫn dai dẳng thậm chí sau khi thực hiện 
tách khí, rửa ngược dụng cụ lọc bằng cách dùng một 
ống PVC. 

Ngăn tự dưỡng 

Bọt khí không phân bố đều 

suốt cả buồng hoặc không có 

bọt khí nói chung. 

• Điều chỉnh van kiểm soát sục khí. 

• Kiểm tra để chắc chắn rằng không có sự rò rỉ từ ống 
tự dưỡng. 

• Kiểm tra để chắc chắn rằng máy thổi khí đang vận 
hành đúng. 

• Xịt rửa ống sục khí. 

• Tiến hành rửa ngược. 

Ôxy đã hoà tan ít hơn 
1.0mg/l. 

• Kiểm tra để chắc chắn rằng máy thổi khí đang vận 
hành đúng. 

• Tiến hành rửa ngược. 

Định mức tái tuần hoàn không 

thể điều chỉnh được hoặc 

không có tái tuần hoàn. 

• Điều chỉnh van kiểm soát tái tuần hoàn. 

• Kiểm tra để chắc chắn không có rò rỉ từ ống sục khí. 

• Kiểm tra để chắc chắn rằng máy thổi khí đang vận 
hành đúng. 

Bọt quá mức. • Một số bọt có thể xuất hiện trong suốt giai đoạn vận 
hành sớm. Hiện tượng này cần ngừng khi vi khuẩn 
hình thành. Tạo mầm có thể cũng hiệu quả đồng thời 
kiểm tra lại hệ thống phá bọt. 

Các chất rắn lơ lửng quá mức. • Tiến hành rửa ngược. 

Mực nước bất bình thường 

(50mm trên mức nước thấp 

khi không có dòng vào) 

• Xịt rửa van kiểm soát nước thải. 

• Nếu vấn đề vẫn dai dẳng, rửa ngược dụng cụ lọc 
bằng cách sử dụng ống PVC. 

Máy bơm thổi khí 
Máy thổi khí không hoạt 

động. 

• Đảm bảo giắc cắm điện được cắm chặt vào dòng 
AC. 

• Kiểm tra để chắc chắn áp tô mát không ngắt. 

• Gửi máy tới nhân viên dịch vụ được phép. 

Áp lực khí quá thấp. • Khắc phục rò khí. 
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Tiếng ồn hoặc độ rung không 

bình thường. 

• Đảm bảo máy thổi khí không chạm tường. 

• Đảm bảo các chân giá máy thổi khí tiếp xúc chắc 
chắn với đế máy. 

Chất bẩn hoặc bộ lọc khí bị 
tắc. 

• Vệ sinh hoặc thay bộ lọc. 

Đối với dòng máy Rotor (Áp 

dụng cho Module từ TX10 trở 

lên) 

• Kiểm tra cách điện, dòng điện,…định kỳ 

• Kiểm tra dầu máy, dầu động cơ, nên tra thêm dầu 
khi chạy được 1000 giờ (Theo hướng dẫn vận hành 
được cấp từ nhà cung cấp) 

• Kiểm tra dây cu roa, vòng bi, tách bụi,...định kỳ 3 
đến 6 tháng/lần 

- Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
công suất 240 m3/ngày đêm:  

Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Đường ống thoát nước của bể lưu 
lượng bị tắc hoặc lưu lượng bơm vào 
bể tăng đột biến làm nước từ bể lưu 
lượng tràn ra ngoài. 

Ngưng bơm, kiểm tra và thông tắc đường 
ống thoát. Điều chỉnh lưu lượng bơm phù 
hợp để tránh tràn. 

Vỡ đường ống dẫn khi đang bơm 
chuyển nước thải từ bể thu gom nước 
thải sản xuất vào bể xử lý. 

Lập tức dừng bơm ngay, khóa van, thu gom 
nước rò rỉ và thay thế đoạn ống bị vỡ trước 
khi vận hành lại. 

❖ Phương án phòng chống, ứng phó sự cố HTXL nước thải: 

Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa xảy ra sự cố nào liên quan đến các HTXL nước 
thải. Tuy nhiên, Công ty đã lên phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố khiến 
cho hệ thống không đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Thăng 
Long II. Chi tiết phương án như sau: 

- Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp thời 
không để nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. Hệ thống tạm thời dừng hoạt động để 
khắc phục sự cố. Khi khắc phục sự cố, vận hành thử lại nếu ổn định tiếp tục hoạt động. Cụ 
thể: 

+ Sự cố tắc nghẽn hệ thống: Hút bùn từ ngăn lắng tránh để xảy ra tắc nghẽn hệ thống 

+ Sự cố hỏng máy bơm, mất điện: Nhanh chóng thay thế máy bơm, sử dụng máy phát 
điện dự phòng để tránh tình trạng nước thải ra khỏi hố bơm. 

- Khi sự cố vượt tầm kiểm soát của nhân viên vận hành hệ thống nhanh chóng thuê 

đơn vị chức năng đến khắc phục sự cố. Các bước thực hiện cơ bản như sau: 

Bước 1: Nhân viên vận hành đóng van xả nước thải ra nguồn tiếp nhận, ngắt nguồn 
điện cung cấp cho hệ thống. 
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+ Bước 2: Giảm lượng nước thải phát sinh (Tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà 
máy). 

+ Bước 3: Thông báo với cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý KCN về tình trạng của 
hệ thống. 

+ Bước 4: Thuê đơn vị có chuyên môn kịp thời khắc phục hệ thống. 

+ Bước 5: Kiểm tra tình trạng sau khi khắc phục, chạy thử lại hệ thống trước khi hoạt 
động bình thường trở lại. 

+ Bước 6: Đánh giá sự cố.  

6.7. Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải  

* Biện pháp phòng ngừa sự cố 

- Để giảm thiểu các sự cố về hệ thống xử lý khí thải khi đi vào vận hành, Nhà máy đã 
bố trí nhân lực để giám sát hoạt động của hệ thống nhằm kịp thời phát hiện những tiềm ẩn 

nguy cơ phát sinh sự cố. Công nhân vận hành hệ thống thường xuyên được đào tạo để nâng 

cao kiến thức và kỹ năng trong quá trình giám sát và vận hành hệ thống 

Tự động hóa hoạt động của hệ thống xử lý khí thải nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự 

cố. Có báo cáo theo dõi hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống 

Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các đường ống thu gom, các thiết bị xử lý, kịp thời sửa 

chữa và thay thế khi phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc. 

Có kế hoạch xử lý và khắc phục khi xảy ra sự cố về hệ thống xử lý khí thải; luôn đảm 

bảo số lượng vật tư thay thế dự phòng. 

Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các đường ống thu gom, các thiết bị xử lý, kịp thời sửa 

chữa và thay thế khi phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc với tuần suất 6 tháng/lần. 

Tại các hệ thống xử lý khí đều được trang bị các thiết bị dự phòng, trong trường hợp 

hệ thống gặp sự cố, Nhà máy sẽ yêu cầu ngưng hoạt động sản xuất cục bộ tại khu vực phát 

sinh khí thải để tiến hành kiểm tra khắc phục, trong trường hợp không khắc phục được 

trong khoảng thời gian 30-45 phút, cán bộ vận hành hệ thống sẽ tiến hành thay thế thiết bị 
để đảm bảo khả năng sản xuất của nhà máy. 

- Hệ thống đường ống dẫn khí: 

+ Hệ thống đường ống dẫn khí được thiết kế đúng tiêu chuẩn, quy phạm đảm bảo an 
toàn với hệ số an toàn cao, sử dụng các thiết bị hiện đại trong việc phòng chống cháy nổ, 
rò rỉ gas; 

+ Sử dụng thiết bị, vật tư lưu trữ đúng tiêu chuẩn, chất lượng cao, có xuất xứ, có đầy 
đủ tài liệu kỹ thuật vả hướng dẫn sử dụng.  

+ Lắp đặt đúng tiêu chuẩn, quy phạm và đảm bảo chất lượng công trình, được giám 
sát chặt chẽ và được kiểm định đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.  
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- Hệ thống cung cấp LPG: Bồn chứa LPG được thiết kế đúng tiêu chuẩn hiện hành 
theo TCVN 6485:1999 khí đốt hóa lỏng (LPG) - nạp khí vào chất có dung tích nước đến 
150 lít - yêu cầu an toàn và TCVN 6486:2009 khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - tồn chứa áp 
suất yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất của dây chuyền khu vực thu gom khí thải của hệ thống 

xử lý khí thải bị hỏng cho đến khi sự cố được khắc phục.  

Bảng 3.12. Biện pháp khắc phục kỹ thuật sự cố vận hành hệ thống xử lý khí thải 

STT Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Không thu 
gom được khí 
thải phát sinh 

- Lỗi các máy hút khí hoạt động 
không ổn định hoặc ngừng hoạt 
động. 
- Do đường ống khí thải vào 

- Thay bơm thút, thổi 
khí trong trường hợp 
các bơm hoạt động 
không ổn định.  

2 
Sự cố nồng độ 
bụi vượt quá 
tiêu chuẩn 

- Vận tốc dòng khí trong hệ thống 
quá lớn 

- Điều chỉnh tốc độ 
dòng khí thải đi vào các 
hệ thống xử lý. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường  

* Quy trình công nghệ sản xuất  

Đối với quy trình công nghệ sản xuất nhà máy thêm công đoạn nghiền LFP để tạo ra 
bột LFP có kích thước 0,1 ÷ 1 µm.  

* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy để phù hợp với thực tế, nhà máy đã xin điều 
chỉnh một số công trình bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.  

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.13. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy  

Stt 
Tên 
hạng 
mục 

Theo QĐ phê 
duyệt báo cáo 

ĐTM Số 
428/QĐ-BQL 

ngày 16/9/2011  

Giấy phép môi 
trường (GPMT) 

Sự thay đổi và văn bản chấp 
thuận thay đổi 

I Quy trình công nghệ  

1 

Sản xuất, 
gia công 
Lithium 
sắt phốt 

Bước 1: Tạo ra số 
1 (Tổng hợp LP) 
→ Bước 2: Lọc 
rửa số 1 (Lọc rửa 

Bước 1: Tổng hợp LP 
→ Bước 2: Lọc rửa 
LP → Bước 3: 
Nghiền LP → Bước 

Quy trình sản xuất có thêm công 
đoạn nghiền LFP. Đã đầu tư, lắp 
đặt 01 thiết bị nghiền với công 
suất thiết kế: 560 tấn sản 
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phát sử 
dụng làm 
điện cực 
cho pin 
lithium 

LP) → Bước 3: 
Tách → Bước 4: 
Tạo ra số 2 (Tổng 
hợp LFP) → 
Bước 5: Lọc rửa 
số 2 (Lọc rửa 
LFP) → Bước 6: 
Tách các tạp chất 
→ Bước 7: Hỗn 
hợp → Bước 8: 
Sấy khô → Bước 
9: Nung kết (Tạo 
ra sản phẩm 1).  

4: Tổng hợp LFP → 
Bước 5: Lọc rửa LFP 
→ Bước 6: Tách các 
tạp chất → Bước 7: 
Nghiền bùn LFP → 
Bước 8: Tạo hỗn hợp 
→ Bước 9: Phun sấy 
LFP → Bước 10: 
Nung LFP (Tạo ra 
sản phẩm 1) → Bước 
11: Nghiền LFP 
(Tạo ra sản phẩm 2). 

phẩm/năm.  
Đã được Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh Hưng Yên chấp 
thuận tại Thông báo số 224/TB-
BQL ngày 22/03/2018. 

II Công trình bảo vệ môi trường 

1 

Hệ thống 
xử lý 
nước thải 
sinh hoạt  

 

Bể tự hoại 3 
ngăn 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công 
suất 20 m3/ngày.đêm 

Thay đổi lần 1: Thay đổi từ bể tự 
hoại 3 ngăn thành HTXL nước 
thải sinh hoạt MGB-JOKASO 
công suất 20 m3/ngày.đêm. Hệ 
thống đã được BQL các KCN tỉnh 
Hưng Yên xác nhận tại Giấy xác 
nhận số 609/GXN-BQL ngày 
07/12/2015. Thay đổi lần 2: Hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt 
MGB-JOKASO công suất 20 
m3/ngày.đêm sau nhiều năm hoạt 
động đã bị xuống cấp. Tháng 
11/2025 nhà máy tháo dỡ và thay 
thế bằng hệ thống có công suất 
tương tự (20 m3/ngày.đêm) với 
công nghệ cải tiến hơn. 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt công 
suất 21 m3/ngày đêm 

Xây dựng thêm HTXL nước thải 
sinh hoạt công suất 21 m3/ngày 
đêm.  

Hệ thống đã được BQL các KCN 
tỉnh Hưng Yên xác nhận tại Giấy 
xác nhận số 573/GXN-BQL  ngày 
22/8/2017.  

2 

Hệ thống 
xử lý 
nước thải 
sản xuất  

Hệ thống xử lý 
nước thải sản 
xuất công suất 
310 m3/ngày 
đêm.  

Nước thải sản 
xuất → Khối xử 
lý hoá học → 
Khối xử lý sinh 
học → Bể chứa 
nước thải sau xử 

Hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất công 
suất 240m3/ngày 
đêm.  

Nước thải được xử lý 
làm 2 nhánh.  

Nhánh 1: Nước thải 
từ các thiết bị và nước 
thải từ quá trình tái 
sinh nước sạch → 
Khối xử lý hoá học → 

Đã xây dựng trạm xử lý nước thải 
công suất 240 m3/ngày, có điều 
chỉnh sơ đồ công nghệ. 
Hệ thống xử lý nước thải sản 
xuất của Nhà máy theo Giấy xác 
nhận số 609/GXN-BQL ngày 
07/12/2015 được cấp phép hoạt 
động với công suất 312 
m³/ngày.đêm tuy nhiên thực tế 
hệ thống được thiết kế và xây 
dựng với công suất 240 
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lý → Hệ thống 
thu gom nước 
thải của KCN 

Bể lắng số 1; 

Nhánh 2: Nước thải 
từ quá trình cô đặc 
amoni sunphat → 
Khối xử lý sinh học 
→ Bể lắng số 2; 

Nước thải từ bể lắng 
số 1 và bể lắng số 2 
→ Bể trung hoà → 
Bể chứa nước thải sau 
xử lý → Hệ thống thu 
gom nước thải của 
KCN.  

m³/ngày.đêm. Sự sai sót trong 
quá trình kê khai hồ sơ, không 
phản ánh đúng năng lực xử lý và 
hệ thống chưa từng vận hành ở 
công suất 312 m³/ngày.đêm. 
Trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
phép môi trường, Chủ dự án xin 
xác nhận công suất hệ thống xử 
lý nước thải là 240 m³/ngày.đêm 
theo hiện trạng thực tế. 

3 Hệ thống 
xử lý khí 
thải  

Hệ thống thu 
gom, xử lý khí 
thải lò sấy trục 
lăn công suất 
15.000 m3 khí 
thải/giờ, đồng bộ 
với lò sấy trục 
lăn.  

Không thay đổi  - 

- 

02 hệ thống thu gom 
lọc bụi đi kèm thiết bị 
nghiền.  
- Hệ thống lọc bụi số 
1: Đường ống VG3-1 
công suất 1.500 
m3/giờ. Quy trình: 
Bụi từ khoang chứa 
và đường ống từ 
khoang chứa đến máy 
nghiền   → Hệ thống 
đường ống VG3-1 → 
Thiết bị lọc bụi → 
Quạt hút → Không 
khí thoát ra ngoài môi 
trường.  
- Hệ thống lọc bụi số 
2: Lọc bụi sản phẩm 
công suất 600 m3/giờ.  
Quy trình: Bụi từ tank 
thu sản phẩm → Hệ 
thống túi lọc → Bơm 
hỗ trợ → Không khí 
thoát ra môi trường.  

Đã đầu tư, lắp đặt 01 thiết bị 
nghiền với công suất thiết kế: 560 
tấn sản phẩm/năm và đầu tư, lắp 
đặt 02 hệ thống thu gom lọc bụi đi 
kèm thiết bị nghiền. 
02 hệ thống thu gom lọc bụi đi 
kèm thiết bị nghiền đã được Ban 
Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 
Hưng Yên chấp thuận tại Thông 
báo số 224/TB-BQL ngày 
22/03/2018.  

- 
- Hệ thống lọc bụi số 
3: Đường ống VG3-2 
công suất 3360 

Hệ thống được lắp đặt và hoạt 
động từ tháng 11/2012, tuy nhiên 
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m3/giờ. Quy trình: 
Bụi → Hệ thống 
đường ống VG3-2 → 
Thiết bị lọc bụi → 
Quạt hút → Không 
khí thoát ra ngoài môi 
trường.  

do việc rà soát, cập nhật hồ sơ 
môi trường tại thời điểm đó chưa 
đầy đủ nên chưa được thể hiện 
trong các hồ sơ môi trường liên 
quan. Trong hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép môi trường lần này, 
Chủ cơ sở đã rà soát và bổ sung 
đầy đủ các hạng mục nêu trên 
theo đúng quy định hiện hành. 

- 

- Hệ thống xử lý hơi 
hoá chất công suất 
9.000 m3/giờ. Quy 
trình: Khí thải → 
Chụp hút  → Quạt hút 
→ Tháp hấp thụ → 
Ống khói.  

4 
Kho 
chứa 
chất thải  

Xây dựng nhà 
lưu chứa chất thải 

Kho chứa chất thải 
thông thường có diện 
tích 50 m2 và kho 
chứa chất thải nguy 
hại có diện tích 25 m2 

Xây dựng kho chứa chất thải mới 
(75m2) thay cho kho chứa chất 
thải ban đầu (48 m2). 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

a. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt 
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại nhà ăn 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại nhà xưởng, khu văn phòng và 
nhà bảo vệ 

b. Nguồn phát sinh nước thải sản xuất 
- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn tổng hợp LP và lọc rửa LP  

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn lọc rửa LFP 

- Nguồn số 06: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh tank chứa hỗn hợp 
để tổng hợp LP (T105)  

- Nguồn số 07: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh tank chứa của máy 
sấy bụi hơi (SP501) 

- Nguồn số 08: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình ép bùn LS (Liti Sulfat) (tách 

tạp chất) 

- Nguồn số 09: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh hệ thống lọc định kỳ 
tại trạm xử lý nước cấp  

- Nguồn số 10: Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý hơi hoá chất 

1.2. Lưu lượng đấu nối, xả nước thải lớn nhất 

Lưu lượng xả nước thải lớn nhất 260 m3/ngày (24 giờ).  

1.3. Dòng nước thải  

- Dòng nước thải: 

+ Nước thải từ nguồn số 01 và số 02 được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 21m3/ngày đêm.  

+ Nước thải nguồn số 03 được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 20 m3/ngày đêm.  

+ Khoảng 50% lượng nước thải nguồn số 04 và nước thải từ nguồn 10 được bàn giao 

cho đơn vị có đủ chức năng đến thu gom và đem đi xử lý.  

+ Khoảng 50% lượng nước thải từ nguồn số 04 và nước thải từ nguồn số 05 đến nguồn 

số 09 được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày đêm. 

Toàn bộ nước thải sau xử lý được đấu nối vào hố ga tiếp nhận nước thải chung của công 
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ty sau đó đưa về  hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Thăng 
Long II.  

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải  

Nước thải trước khi xả vào hệ thống đường ống thu gom nước thải của KCN Thăng 
Long II để tiếp tục xử lý phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Chủ đầu 
tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II, cụ thể như bảng sau:  

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải của KCN Thăng Long II 

Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn của 
KCN Thăng Long II 

1 pH - 6 ÷ 9 

2 Nhiệt độ 0C 40 

3 Clo dư mg/l 0,81 

4 Độ màu Pt-Co 50 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)  mg/l 200 

6 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l 350 

7 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)  mg/l 300 

8 Amoni (NH4
+_N) mg/l 15 

9 Sunfua (S2-) mg/l 0,162 

10 Tổng Nitơ mg/l 60 

11 Tổng Photpho mg/l 15 

12 Clorua (C1-) mg/l 405 

13 Florua (F-) mg/l 4,05 

14 Xyanua (CN-) mg/l 0,0567 

15 Asen (As) mg/l 0,0405 

16 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,00405 

17 Cadimi (Cd) mg/l 0,0405 

18 Chì (Pb) mg/l 0,081 

19 Crom (III) mg/l 0,162 

20 Crom (VI) mg/l 0,0405 

21 Đồng (Cu) mg/l 1,62 

22 Kém (Zn) mg/l 2,43 

23 Niken (Ni) mg/l 0,162 

24 Mangan (Mn) mg/l 0,405 

25 Sắt (Fe) mg/l 0,81 
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26 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,05 

27 Tổng Phenol mg/l 0,081 

28 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1 

30 Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu 
cơ (α-BHC)  

mg/l - 

31 Hóa chất bảo vệ thực vật Phospho 
hữu cơ (Malathion) mg/l - 

32 Tổng PCBs(a) mg/l 0,00243 

33 Coliform Vi khuẩn/100ml - 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 
Thăng Long II.  

- Vị trí xả nước thải: X: 2313970,02; Y: 559459,05 

(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy vào hệ thống đường ống thu gom, thoát nước 

thải về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Thăng Long II.  

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày.  

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải lò sấy trục lăn.  

- Nguồn số 02: Khí thải từ khoang chứa và đường ống từ khoang chứa đến máy nghiền  

- Nguồn số 03: Khí thải từ tank thu sản phẩm của máy nghiền.  

- Nguồn số 04: Khí thải từ quá trình cho bột LFP vào lò nung và thu hồi, đóng gói 
sản phẩm. 

- Nguồn số 05: Hơi hoá chất phát sinh từ tank chứa hỗn hợp để tổng hợp LP (T105) 
và tank chứa hoá chất của nhà máy.  

2.2. Dòng khí thải  

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thải của hệ thống XLKT lò sấy trục lăn.  

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thải của hệ thống XLKT đường ống VG3-

1.  

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thải của hệ thống XLKT lọc bụi sản phẩm.  

- Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thải của hệ thống XLKT đường ống VG3-



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          91 
 

2 

- Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý hơi hoá chất 
(Scrubber) 

2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa  

- Dòng khí thải số 01 có lưu lượng xả lớn nhất 15.000 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 02 có lưu lượng xả lớn nhất 1.500 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 03 có lưu lượng xả lớn nhất 2.600 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 04 có lưu lượng xả lớn nhất 3.360 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 03 có lưu lượng xả lớn nhất 9.000 m3/giờ.  

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường: Chất lượng khí thải trước khi xả vào 
môi trường của các dòng khí thải phải đáp ứng yêu cầu tại QCVN 19:2024/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường (Cột C), cụ thể 
như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục  

1 Nhiệt độ  0C - 

Không thuộc 
đối tượng 

Không thuộc 
đối tượng 

2 Lưu lượng  mg/Nm3 - 
3 Bụi tổng mg/Nm3 ≤100 
4 SO2 mg/Nm3 ≤350 
5 CO mg/Nm3 ≤450 

6 
NOx tính theo 
NO2 

mg/Nm3 ≤500 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o):  

+ Dòng khí thải số 01: Tọa độ vị trí xả thải: X: 2314028,76; Y: 559526,87. 

+ Dòng khí thải số 02: Tọa độ vị trí xả thải: X: 2314024,60; Y: 559503,28.  

+ Dòng khí thải số 03: Tọa độ vị trí xả thải: X: 2314022,46; Y: 559515,3.  

+ Dòng khí thải số 04: Tọa độ vị trí xả thải: X: 2314067,85; Y: 559520,41.  

+ Dòng khí thải số 05: Tọa độ vị trí xả thải: X: 2314026,39; Y: 559519,97.  

- Vị trí xả khí thải trong khuôn viên của Nhà máy.  

- Phương thức xả khí thải: Các dòng khí thải xả liên tục. 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1. Nguồn và vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu nhà xưởng và văn phòng.  
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- Nguồn số 02: Khu vực nhà ăn.  

- Nguồn số 03: Khu máy phát điện dự phòng.  
- Nguồn số 04: Khu vực hệ thống xử lý nước thải sản xuất.  

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn số 01: Tọa độ X: 2314050,80; Y: 559551,45;  

- Nguồn số 02: Tọa độ X: 2314045,91; Y: 559614,43;  

- Nguồn số 03: Tọa độ X: 2314008,30; Y: 559482,11;  

- Nguồn số 04: Tọa độ X: 2314054,15; Y: 559497,21; 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cụ thể: 
Tiếng ồn: 

TT Từ 6-18 giờ 
(dBA) 

Từ 18-22 giờ 
(dBA) 

Từ 22-6 giờ 
(dBA) 

Tần suất 
 quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 
70 65 60 - 

Khu vực thông 
thường 

Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng 
trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-22 giờ Từ 22-6 giờ 

1 75 70 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Quản lý chất thải  

4.1. Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 4.1. Bảng khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại đề nghị cấp phép  

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Mã 
CTNH 

Khối lượng xin 
cấp giấy phép 

môi trường 
(kg/năm) 

1 Bùn thải có chứa thành phần nguy hại Bùn  12 06 05 220.500 

2 
Sản phẩm vô cơ có các thành phần 
nguy hại (LFP dạng bột, dạng bùn) Rắn  19 03 01 261.900 

3 Bao bì nhựa cứng thải Rắn  18 01 03 2.600 
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4 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 
bảo vệ thải bị nhiễm các TPNH 

Rắn  18 02 01 46.300 

5 Dầu thải Lỏng  17 07 03 3.600 

6 
Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác 
(Chai lọ thủy tinh dính hóa chất) Rắn  18 01 04 22.500 

7 
Hoá chất và hỗn hợp HC phòng thí 
nghiệm chứa 
các TPNH 

Lỏng  19 05 02 30 

8 H3PO4 75% Lỏng 02 01 04 136.282 
9 H2SO4 98%, H2SO4 20%, H2SO3 Lỏng  02 01 01 1.950 

10 
Các loại chất thải có các TPNH vô cơ 
và hữu cơ  Rắn 19 12 03 500 

11 NaOH, NH4OH, Ca(OH)2 Lỏng/Rắn 02 02 01 1.000 

12 PVA Lỏng/Rắn 19 12 02 1.000 

13 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 1.500 

14 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 1.500 

15 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 20 

16 Pin và ắc quy thải Rắn 19 06 05 200 

17 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh 
kiện điện tử thải Rắn 19 02 05 500 

Tổng 701.882 

4.2. Khối lượng, thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  

Bảng 4.2. Bảng khối lượng, chủng loại chất thải thông thường đề nghị cấp phép  

TT CTR CNTT 
Khối lượng xin cấp giấy phép 

môi trường (kg/năm) 

1 
Vỏ bao bì, bìa carton, nylon, đồ kim loại 
hỏng 

36.270 

2 Than hoạt tính sau quá trình xử lý nước sạch 12.890 

3 Pallet 57.120 

4 Nguyên liệu hỏng  2.000 

5 
Hạt nhựa trao đổi ion sau quá trình xử lý 
nước sạch 

5.000 

6 Nước thải amoni sunphat (NH4)2SO4 22.570.860 

7 Nước thải axit 152.570 

8 Nước thải kiềm 404.850 

9 Nước thải bể tự hoại, bể bùn 231.630 

10 Nước thải liti phốt phát Li3PO4 20.570 

Tổng 23.493.770 

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh xin giấy phép môi trường là 32 tấn/năm.  
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

Trong suốt quá trình hoạt động Công ty luôn tuân thủ các quy định về Bảo vệ môi 

trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các yêu cầu của cơ quan quản lý trong lĩnh vực 

Bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 

- Lắp đặt các công trình xử lý nước thải, khí thải, thực hiện thu gom, phân loại và 

chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Định kỳ Công ty tiến hành duy tu bảo trì, bảo dưỡng các công trình xử lý khí thải, 

đảm bảo chất lượng khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường.  

- Định kỳ Công ty tiến hành duy tu bảo trì, bảo dưỡng công trình xử lý nước thải, 

đảm bảo nước thải sau hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối.  

- Hàng năm Công ty lập báo cáo công tác bảo vệ trường và nộp về cơ quan quản lý 

trước 15 tháng 1 theo đúng quy định. (Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 

2024, 2025 đính kèm phụ lục báo cáo).  

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Công ty đã xây dựng lắp đặt 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gồm hệ thống công 

suất 20 m3/ngày đêm và 21 m3/ngày đêm, 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 
240 m3/ngày đêm. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn trước 
khi đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Thăng Long II.  

- Tổng hợp kết quả quan trắc của cơ sở trong 02 năm (năm 2024 và 2025) có kết quả 

như sau:  

+ Toàn bộ lượng nước thải phát sinh của Công ty sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp 
nhận của KCN Thăng Long II được thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của Khu công nghiệp Thăng Long II. Nhà máy thực hiện chương trình giám sát nước 
thải theo điều kiện đấu nối nước thải nêu trong nội quy Khu công nghiệp Thăng Long II 
của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long II.  

+ Tần suất giám sát: 01 tháng/lần. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thăng Long II.  

Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng dưới đây:
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Bảng 5.1. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong năm 2025  

Stt Thông số Đơn vị 
Tháng Tiêu 

chuẩn 
KCN 
TL II 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Nhiệt độ 0C 23,0 20,6 23,9 27,1 28,8 32,0 31,3 34,1 33,0 29,8 27,2 24,4 40 

2 Màu Pt/Co <15 <15 <5,0 <5,0 <15 <5,0 <5,0 <15 17,0 21,0 17,0 <5,0 50 

3 pH - 6,76 7,07 7,42 7,65 7,09 6,88 6,96 7,34 7,61 6,86 6,96 7,22 6 ÷ 9 

4 BOD5 (200C) mg/l <3,0 10,3 <3,0 <3,0 <3,0 <3.0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 300 

5 COD mg/l <9,0 71,1 16,0 12,0 9,3 10,9 12,0 24,1 29,1 10,0 12,0 10,0 350 

6 
Chất rắn lơ 
lửng 

mg/l 9 8 7 8 7 10 8 17 11 8 14 7 200 

7 Asen mg/l <0,003 0,0034 <0,003 0,0036 <0,003 <0,0009 <0,003 0,0085 0,0051 <0,0009 0,0089 <0,003 0,0405 

8 Thuỷ ngân mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,00405 

9 Chì mg/l <0,0009 <0,020 <0,020 <0,0060 <0,0009 <0,0060 <0,0009 <0,0009 <0,020 <0,0009 <0,020 <0,020 0,081 

10 Cadimi mg/l <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 0,0405 

11 Crom (VI) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0.003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0405 

12 Crom(III) mg/l <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,162 

13 Đồng mg/l <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,10 <0,003 <0,003 <0,010 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 1,62 

14 Kẽm mg/l <0,031 <0,10 <0,031 <0,031 <0,031 <0,10 <0,031 <0,031 <0,10 <0,031 <0,031 <0,031 2,43 

15 Niken mg/l <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,162 

16 Mangan mg/l <0,05 0,060 <0,05 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 0,070 0,064 <0,050 0,097 <0,016 0,405 

17 Sắt mg/l 0,124 0,104 <5,0 <0,031 <0,031 0,234 <0,10 0,157 0,205 <0,10 0,347 <0,10 0,81 

18 Tổng Xianua mg/l <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,0567 

19 Tổng phenol mg/l <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,081 
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20 Sunfua mg/l <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 0,162 

21 
Tổng dầu mỡ 
khoáng 

mg/l <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 4,05 

22 Florua mg/l 0,20 0,21 <0,09 <0,09 <0,09 0,23 0,24 0,28 0,30 0,33 0,27 0,19 4,05 

23 
Amoni (tính 
theo N) 

mg/l 0,33 <0,05 0,34 <0,05 0,51 <0.05 <0,05 4,00 1,57 0,59 1,62 0,38 15 

24 Tổng Nitơ mg/l <9,0 35,5 <9,0 <9,00 9,00 <9,044 <9,0 17,2 <9,0 <9,0 13,9 <3,0 60 

25 
Tổng phốt 
pho (tính theo 
P) 

mg/l 1,20 3,43 1,80 0,44 0,66 0,24 <0,17 3,29 3,89 0,48 3,49 0,26 15 

26 Clorua mg/l 88,0 115 87,0 84,0 68,0 27,0 31,0 51,0 57,0 30,0 62,0 87,0 405 

27 Clo dư mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,67 0,81 

28 
Tổng hóa chất 
bảo vệ thực 
vật Clo hữu cơ 

µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 40,5 

29 

Tổng hóa chất 
bảo vệ thực 
vật Phospho 
hữu cơ 

µg/l <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 243 

30 Tổng PCB mg/l <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,00243 

31 Coliform 
MPN/1
00ml 

79 2.200 <2 170 <2 280 49 13 13 <2 33 <2 3.000 

32 
Tổng hoạt độ 
phóng xạ α 

Bq/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,1 

33 
Tổng hoạt độ 
phóng xạ β 

Bq/L <0,03 0,05 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 0,08 <0,03 <0,03 <0,03 1 

Nhận xét: Từ bảng kết quả quan trắc nước thải năm 2025 tại hố ga tiếp nhận toàn bộ nước thải sau xử lý của nhà máy, trước khi xả vào 
hệ thống thu gom nước thải khu công nghiệp Thăng Long đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn xả thải của KCN Thăng Long II.  
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Bảng 5.2. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong năm 2024  

St
t 

Thông số Đơn vị 
Tháng Tiêu 

chuẩn 
KCN 
TL II 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Nhiệt độ 0C 21,5 26,6 21,8 26,7 30,0 32,7 35,7 35,7 29,9 30,1 27,9 24,7 40 

2 Màu Pt/Co <15 <15 22,0 <5,0 29,0 <15 <15 21,0 <5,0 <15 <15 <15 50 

3 pH - 7,52 6,77 6,85 7,68 7,47 7,33 6.63 6,94 7,71 7,99 7,34 7,11 6 ÷ 9 

4 BOD5 (200C) mg/l <3,0 10,5 9,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 3.9 <3,0 <3,0 3,5 <3,0 300 

5 COD mg/l 14,0 60,0 41,5 11,9 16,0 10.9 15.6 18,9 10,0 18,0 22,5 <9,00 350 

6 
Chất rắn lơ 
lửng 

mg/l 7 71 71 8 8 16 9 9 9 8 25 7 200 

7 Asen mg/l <0,0027 <0,0027 0,0052 0,0030 <0,0009 0,0038 0.0109 0,0065 0,0064 <0,003 <0,003 <0,0009 0,0405 

8 Thuỷ ngân mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,00405 

9 Chì mg/l <0,018 0,040 <0,018 <0,018 0,0390 <0,0060 <0,0009 <0,0060 <0,020 <0,0060 <0,0060 <0,0009 0,081 

10 Cadimi mg/l <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 <0,0060 0,0405 

11 Crom (VI) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0405 

12 Crom(III) mg/l <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0045 <0,0015 <0,0045 0,0063 <0,0015 <0,0015 <0,005 <0,0015 <0,0015 0,162 

13 Đồng mg/l <0,003 0,009 0,011 <0,003 <0,009 <0,003 <0,009 <0,009 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 1,62 

14 Kẽm mg/l <0,031 0,174 0,136 <0,031 <0,031 <0,031 <0,031 <0,093 <0,031 <0,031 <0,031 <0,10 2,43 

15 Niken mg/l <0,0030 <0,009 <0,009 <0,0030 <0,009 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 0,162 

16 Mangan mg/l <0,048 0,097 0,053 <0,048 <0,016 <0,016 0,059 <0,016 <0,05 0,079 <0,016 <0,05 0,405 

17 Sắt mg/l <0,093 0,260 0,186 0,143 0,126 0,150 0,105 0,157 0,129 <0,10 <0,1 <0,100 0,81 

18 Tổng Xianua mg/l <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,0567 

19 Tổng phenol mg/l <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,081 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          98 
 

20 Sunfua mg/l <0,038 <0,114 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 0,162 

21 
Tổng dầu mỡ 
khoáng 

mg/l <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 4,05 

22 Florua mg/l 0,13 0,18 0,22 0,28 0,23 0,19 0,28 0,30 0,24 0,26 0,31 0,17 4,05 

23 
Amoni (tính 
theo N) 

mg/l 0,87 1,97 <0,150 <0,05 1,08 0,16 <0,05 1,39 1,64 0,75 <0,05 0,54 15 

24 Tổng Nitơ mg/l <9,0 15,4 32,0 <9,0 14,9 11,4 32,6 10,3 <9,00 10,3 16,0 <9,00 60 

25 
Tổng phốt 
pho (tính theo 
P) 

mg/l 0,55 2,50 5,27 0,42 3,86 0,44 5.41 5,29 5,06 1,24 1,62 0,70 15 

26 Clorua mg/l 51,0 95,0 143 69,0 88,0 20,0 91,0 82,0 52,0 45,0 57,0 62,0 405 

27 Clo dư mg/l 0,14 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,81 

28 
Tổng hóa chất 
bảo vệ thực 
vật Clo hữu cơ 

µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 40,5 

29 

Tổng hóa chất 
bảo vệ thực 
vật Phospho 
hữu cơ 

µg/l <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0.008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 243 

30 Tổng PCB mg/l <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,00243 

31 Coliform 
MPN/ 
100ml 

<2 4.900 790 79 1.700 170 33 170 <2 13 17 <2 3.000 

32 
Tổng hoạt độ 
phóng xạ α 

Bq/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,01 <0,01 0,1 

33 
Tổng hoạt độ 
phóng xạ β 

Bq/L 0,09 0,24 0,16 0,07 0,10 0,05 0,09 0,04 0,06 0,06 <0,05 <0,05 1 

Nhận xét: Từ bảng kết quả quan trắc nước thải năm 2024 tại hố ga tiếp nhận toàn bộ nước thải sau xử lý của nhà máy, trước khi xả vào 
hệ thống thu gom nước thải khu công nghiệp Thăng Long II đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn xả thải của KCN Thăng Long 

II.  
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3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải  

- Công ty TNHH SMM Việt Nam đã xây dựng lắp đặt và đưa vào vận hành các hệ thống xử lý khí thải gồm: 

+ 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò sấy trục lăn với công suất 15.000 m3 khí thải/giờ, đồng bộ với lò sấy trục lăn 

+ 02 hệ thống thu gom lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền tổng công suất là 2.100 m3/giờ (02 hệ thống chỉ hoạt động khi máy nghiền công 
suất thiết kế 560 tấn sản phẩm/năm hoạt động phục vụ cho việc nghiền nhỏ sản phẩm. Việc nghiền nhỏ sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu 
thì công ty mới thực hiện và đảm bảo công suất không lớn hơn 560 tấn sản phẩm/năm. Từ tháng 11/2022 đến hiện tại công ty không tiến 
hành nghiền nhỏ sản phẩm đồng thời 02 hệ thống thu gom lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền không hoạt động. Trong năm 2022 khi hệ thống hoạt 
động công ty tiến hành quan trắc đầy đủ và khí thải sau hệ thống xử lý đều đạt xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B) (Kết quả quan trắc được đính kèm tại phụ lục báo cáo).  

+ Hệ thống lọc bụi số 3 (Đường ống VG3-2) công suất 3.360 m3/giờ.  

+ Hệ thống xử lý hơi hoá chất công suất 9.000 m3/giờ. 

❖ Kết quả quan trắc khí thải sau xử lý lò sấy trục lăn công suất 15.000 m3/giờ, đồng bộ với lò sấy trục lăn 

+ Căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 428/QĐ-BQL ngày 16/9/2011 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh Hưng Yên, công ty thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ khí thải của hệ thống.  

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 
(Cột B).  

Kết quả quan trắc trong năm 2024 và 2025  được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 5.3. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2024 và 2025  

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 

19:2009/
BTNMT 

QCVN 
19:2024/
BTNMT 

Năm 2024 
11/01 03/04 26/09 15/11 

L1 L2 L3 TB L1 L2 L3 TB L1 L2 L3 TB L1 L2 L3 TB 
1 Nhiệt độ  0C - - 109 109 108 108,7 105 106 106 105,7 133 133 133 133 133 132 127 130,7 
2 Lưu lượng  mg/Nm3 - - 3.119 3.118 3.124 3.120 3.118 3.115 3.112 3.115 3.021 3.020 3.017 3.019 3.011 3.018 3.033 3.021 
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3 Bụi tổng mg/Nm3 200 ≤100 1,78 1,41 1,72 1,64 6,22 5,81 10,2 7,42 1,17 1,29 1,43 1,30 1,60 1,40 1,34 1,45 

4 SO2 mg/Nm3 500 ≤350 26,2 31,4 39,3 32,3 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 <2,62 <2,62 <2,62 
5 CO mg/Nm3 1.000 ≤450 11,4 10,3 10,3 10,6 69,5 55,9 46,7 57,4 2,28 1,14 2,28 1,90 <1,14 <1,14 1,14 <1,14 
6 NOx tính theo 

NO2 
mg/Nm3 850 ≤500 3,76 1,88 3,76 3,13 2,44 2,07 1,50 2,01 2,07 2,07 2,07 2,07 0,56 <0,19 <0,19 <0,19 

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 

19:2009/
BTNMT 

QCVN 
19:2024/
BTNMT 

Năm 2025 
09/04 12/06 01/10 19/12 

L1 L2 L3 TB L1 L2 L3 TB L1 L2 L3 TB L1 L2 L3 TB 
1 Nhiệt độ  0C - - 127 125 122 124,7 133 132 131 132 175 176 177 176 126 127 127 126,7 
2 Lưu lượng  mg/Nm3 - - 3.035 3.044 3.053 3.044 3.002 3.007 3.010 3.006 2.872 2.870 2.866 2.869 3.052 3.049 3.050 30.50 
3 Bụi tổng mg/Nm3 200 ≤100 1,69 1,72 1,55 1,65 1,27 1,28 1,41 1,32 2,08 1,76 1,55 1,80 1,68 1,72 1,75 1,72 
4 SO2 mg/Nm3 500 ≤350 18,3 31,4 31,4 27,1 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 
5 CO mg/Nm3 1.000 ≤450 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 34,2 36,5 36,5 35,7 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 
6 NOx tính theo 

NO2 
mg/Nm3 850 ≤500 2,44 3,38 <0,19 1,94 2,07 2,44 2,44 2,32 1,88 <0,19 <0,19 0,63 5,64 3,76 3,76 4,39 

Nhận xét: Từ bảng kết quả quan trắc khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn của nhà máy khi so sánh với QCVN 

19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B) cho thấy Giá trị các thông số 
quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Qua đó đánh giá hệ thống xử lý khí thải của nhà máy đang hoạt động tốt.  

Từ ngày 01/07/2025 QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp có hiệu lực thi hành và thay thế 
cho QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Kết quả quan trắc môi 
trường khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn của nhà máy khi so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột C) cho thấy Giá trị các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn quy 
chuẩn cho phép.  
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Kết quả quan trắc khí thải sau xử lý lò của hệ thống lọc bụi số 3 (Đường ống VG3-2) 

và hệ thống xử lý hơi hoá chất: 

Trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. Công ty có kết hợp 
với đơn vị tư vấn để lấy mẫu sau xử lý của hệ thống lọc bụi số 3 (Đường ống VG3-2) công 

suất 3.360 m3/giờ và hệ thống xử lý hơi hoá chất công suất 9.000m3/giờ. Kết quả được 
trình bày trong bảng sau:  

Bảng 5.4. Bảng tổng hợp kết quả phân tích 

Tt Thông số Đơn vị 

Hệ thống lọc bụi số 3 (Đường 
ống VG3-2) 

QCVN 
19:2009/
BTNMT 

QCVN 
19:2024/
BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB 
Nồng độ 

C 
Nồng độ 

C 
1 Nhiệt độ oC 24,0 27,0 27,0 26,0 - - 

2 Lưu lượng Nm3/h 807 681 693 727 - - 

3 Bụi tổng mg/Nm3 1,53 1,41 1,38 1,44 200 ≤ 100 

TT Thông số  Đơn vị 
Hệ thống xử lý hơi hoá chất 

QCVN 
19:2009/
BTNMT 

QCVN 
19:2024/
BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB 
Nồng độ 

C 
Nồng độ 

C 
1 Nhiệt độ oC 16,0 18,0 18,0 17,3 - - 

2 Lưu lượng Nm3/h 5.567 5.603 5.597 5.589 - - 

3 
Amoniac 
và các hợp 
chất amoni 

mg/Nm3 <0,78 <0,78 <0,26 <0,78 50 ≤ 25 

4 

Hơi H2SO4  
hoặc SO3, 
tính theo 
SO3 

mg/Nm3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 50 ≤ 25 

Nhận xét: Từ bảng kết quả quan trắc môi trường khí khi so sánh với QCVN 

19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ (cột B) và QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp (Cột C) cho thấy Giá trị các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn quy 
chuẩn cho phép. Qua đó đánh giá hệ thống xử lý khí thải của nhà máy đang hoạt động tốt.  

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải  

Thống kê chất thải rắn phát sinh tại cơ sở năm 2023, 2024, 2025 cụ thể như sau: 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy SMM Việt Nam” 

Công ty TNHH SMM Việt Nam                                                                          102 
 

Bảng 5.5. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn của cơ sở năm 2023, 2024 và 2025  

TT Tên chất thải  
Khối lượng (kg) Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận 
Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

I Chất thải rắn sinh hoạt  24.500 22.900 17.602  

1 

Bao bì, hộp đựng đồ uống 
bằng nilon, nhựa, thủy 
tinh, vỏ hoa quả,... 

24.500 22.900 17.602 

Công ty Cổ phần 
môi trường đô thị 
và công nghiệp 11 
– URENCO 11 

II 
Chất thải công nghiệp 
thông thường  2.676.780 3.422.485 1.882.253  

1 
Vỏ bao bì, bìa carton, 
nylon, đồ kim loại hỏng 

5.290 3.710 4.798 Công ty cổ phần 
môi trường đô thị 
và công nghiệp 11 
– URENCO 11 
 

2 
Than hoạt tính sau quá 
trình xử lý nước sạch 

1.880 0 1.940 

3 Pallet 4.915 8.830 8.700 

4 Nguyên liệu hỏng  0 45 385 

Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
công nghiệp và 
môi trường Việt 
Nam 

5 
Nước thải amoni sunphat 
(NH4)2SO4 

2.59 8.665 3.291.830 1.791.300 

1. Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
công nghiệp và 
môi trường VN 
2. Công ty cổ phần 
môi trường công 
nghệ cao Hòa Bình 
3. Công ty cổ phần 
môi trường Thuận 
Thành 

6 Nước thải axit 19.220 22.250 0 Công ty cổ phần 
môi trường đô thị 
và công nghiệp 11 
– URENCO 11 

7 Nước thải kiềm 43.060 59.040 33.960 

8 
Nước thải bể tự hoại, bể 
bùn 

3.750 33.780 41.170 

9 
Nước thải liti phốt phát 
Li3PO4 

0 3.000 0 

Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
công nghiệp và 
môi trường Việt 
Nam 

II Chất thải nguy hại  63.216 81.078 51.224  

1 
Bùn thải có chứa thành 
phần nguy hại 28.850 32.160 20.220 

Công ty cổ phần 
môi trường đô thị 
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và công nghiệp 11 
– URENCO 11 

2 

Sản phẩm vô cơ có các 
thành  

(LiFePO4 dạng bùn, 
dạng bột)  

5.567 38.198 23.438 

Công ty cổ phần 
môi trường đô thị 
và công nghiệp 11 
– URENCO 11 và 
Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
công nghiệp và 
môi trường Việt 
Nam 

3 Bao bì nhựa cứng thải 0 380 200 

Công ty cổ phần 
môi trương đô thị 
và công nghiệp 11 
– URENCO 11 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 
giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 
nhiễm các thành phần 
nguy hại 

6.062 6.750 5.390 

5 Dầu thải 520 220 250 

6 Bao bì kim loại cứng thải 0 0 50 

7 

Bao bì cứng thải bằng 
các vật liệu khác 

(Chai lọ thủy tinh dính 
hoá chất) 

2.140 3.284 1.570 

8 
Hóa chất và hỗn hợp hóa 
chất phòng thí nghiệm 
chứa các TPNH 

8 0 0 

Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
công nghiệp và 
môi trường Việt 
Nam 

9 H3PO4 75% 19.940 72 0 

10 H2SO4 98% 129 283 0 

11 PVA 0 0 40 

12 
Các loại chất thải có các 
TPNH vô cơ và hữu cơ 0 1 66 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Nhà máy hoạt động luôn tuân thủ theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Nhà máy nộp 
báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm đến cơ quan có thẩm quyền. Trong 
2 năm gần đây, Nhà máy không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ 
quan có thẩm quyền.  
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Hiện nay toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy bao gồm:  

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước thải; hệ thống xử 
lý nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày đêm; hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò sấy 
trục lăn với công suất 15.000 m3 khí thải/giờ, đồng bộ với lò sấy trục lăn đã được cấp Giấy 
xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 609/GXN-BQL ngày 07/12/2015. 

Hiện nay các công trình này không thay đổi, vẫn đang hoạt động bình thường. 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 21 m3/ngày đêm đã được cấp Giấy xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 573/GXN-BQL ngày 22/8/2017. Hiện 
nay hệ thống không thay đổi, vẫn đang hoạt động bình thường. 

- 02 Hệ thống thu gom lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền bao gồm: Hệ thống lọc bụi số 1 

– Đường ống VG3 công suất 1.500 m3/giờ và hệ thống lọc bụi số 2- Lọc bụi sản phẩm công 
suất 600 m3/giờ đã được chấp thuận tại thông báo chấp thuận số 224/TB-BQL ngày 

22/03/2018. Công trình này không thay đổi và hoạt động không liên tục.  

Theo quy định tại điểm h, khoản 1, điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường: Công 
trình xử lý chất thải không phải vận hành thử nghiệm “Công trình xử lý chất thải của cơ 
sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy 
phép môi trường nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc 
giấy phép môi trường đã được cấp”.  Do đó công ty không vận hành thử nghiệm lại những 
công trình bảo vệ môi trường của nhà máy.  

Đối với Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày.đêm (JOKASO). 
Hệ thống lọc bụi số 3: Đường ống VG3-2 công suất 3.360m3/giờ. Theo quy định tại khoản 
1, điều 11 của Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 quy định “ Công trình xử lý nước thải của dự án, cơ 
sở mà nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 
của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư 
tập trung và Công trình xử lý bụi, khí thải có công suất dưới 5.000 m3/giờ không phải vận 
hành thử nghiệm” Do đó công ty sẽ không tiến hành vận hành thử nghiệm hai công trình 
trên.  

Đối với kho chứa chất thải thông thường diện tích 32 m2; kho chứa chất thải nguy hại 
diện tích 16 m2  đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 
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609/GXN-BQL ngày 07/12/2015. Hiện nay đã được phá dỡ và xây mới lại với diện tích 
kho chứa chất thải thông thường diện tích 50 m2; kho chứa chất thải nguy hại diện tích 25 

m2 đảm bảo đủ khả năng chứa chất thải phát sinh tại nhà máy.  

Hệ thống xử lý hơi hoá chất (Scrubber) công suất 9.000m3/giờ thuộc đối tượng phải 
vận hành thử nghiệm 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Công trình xử lý chất thải cần vận hành thử nghiệm là Hệ thống xử lý hơi hoá chất 
(Scrubber) công suất 9.000m3/giờ của nhà máy. Kế hoạch vận hành thử nghiệm của nhà 

máy như sau: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm:  

+ Bắt đầu sau khi được cấp Giấy phép môi trường mười (10) ngày làm việc. 

+ Kết thúc sau 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 
xử lý chất thải 

* Kế hoạch quan trắc chất thải trong thời gian vận hành thử nghiệm 

Quy định về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý chất thải của cơ sở tuân thủ theo điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

➢ Chương trình lấy mẫu 

Để đánh giá hiệu quả của việc vận hành hệ thống xử lý chất thải, Công sẽ phối hợp 

với đơn vị đủ chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống 
xử lý hơi hoá chất (Scrubber). 

- Vị trí giám sát: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý hơi hoá chất (Scrubber) công 

suất 9.000m3/giờ. 

- Giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường (Cột C). 

- Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm 

hệ thống xử lý bụi, khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, 

cụ thể như sau:   

Giai đoạn điều chỉnh: Giai đoạn này không quy định bắt buộc phải lấy mẫu nên chủ 
cơ sở không lấy mẫu trong giai đoạn này.  

Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn 
hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả thải ra môi trường của mỗi 
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công trình xử lý khí thải) trong ít nhất 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

Bảng kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu để đánh giá hiệu quả xử lý của 
công trình xử lý nước thải và khí thải 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 
Tần 

suất/Số 
mẫu 

Loại 
mẫu 

Quy chuẩn 
so sánh 

1 

Ống khói của hệ thống 
xử lý hơi hoá chất 
(Scrubber) công suất 
9.000m3/giờ 

Lưu lượng, Amoniac 
và các hợp chất amoni, 
Hơi H2SO4 hoặc SO3 
tính theo SO3 

1 mẫu x 3 
lần = 3 mẫu  
(01 
lần/ngày) 

Mẫu đơn  
QCVN 

19:2024/BTN
MT (Cột C) 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch 

Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động, thuộc Viện Khoa học An toàn 
và Vệ sinh lao động 

- Đại diện: Đỗ Trần Hải   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 024-22172480 

- Địa chỉ: Số 99 Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội  
- Đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 025 tại Giấy chứng nhận 
số 54/GCN-BTNMT ngày 22/12/2023 có hiệu lực đến ngày 21/12/2026.  

- Đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận phòng thí nghiệm tại 
Quyết định số 3446/QĐ-VPCNCL ngày 31/12/2024 có hiệu lực đến ngày 6/1/2030 - số 
hiệu VILAS 441. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

a. Quan trắc nước thải  

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh của Công ty sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 
của KCN Thăng Long II được thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
Khu công nghiệp Thăng Long II. Do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc 
tự động, liên tục, định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. Do đó, cơ sở thực hiện chương trình giám sát nước thải theo điều kiện đấu nối nước 
thải nêu trong nội quy Khu công nghiệp Thăng Long II của Chủ đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng KCN Thăng Long II.  

Nhà máy thực hiện chương trình giám sát chất lượng nước thải theo quy định của 
KCN Thăng Long II như sau:   
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- Thông số giám sát: Nhiệt độ, Độ màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS), Asen (As), Thủy ngân (Hg), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Crom VI, Crom III, Đồng 
(Cu), Kẽm (Zn), Niken (Ni), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Tổng Xyanua (CN-), Tổng Phenol, 
Sunfua (S2-), Tổng dầu mỡ khoáng, Florua (F-), Amoni (NH4

+_N), Tổng Nitơ, Tổng 
Photpho, Clorua (Cl-), Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ (Alpha-BHC), 

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật Phospho hữu cơ (Malathion), Tổng PCBs, Coliform, Tổng 
hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.  

- Tần suất giám sát: 01 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thăng Long II.  

b. Quan trắc khí thải  

Loại hình sản xuất của cơ sở thuộc lĩnh vực Sản xuất hóa chất nhưng không thuộc 
các mã: 20112, 20113, 20119 theo phân ngành kinh tế Việt Nam. Cơ sở không thuộc Phụ 
lục II Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ => Không thuộc Danh 
mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Nhà máy có 04 hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải gồm: 01 hệ thống thu gom, xử 
lý khí thải lò sấy trục lăn với công suất 15.000 m3 khí thải/giờ, đồng bộ với lò sấy trục lăn 
của nhà máy và 02 hệ thống thu gom, lọc bụi đi kèm thiết bị nghiền với tổng công suất 
thiết kế của 02 hệ thống là 2.100 m3/giờ. 01 Hệ thống lọc bụi số 3: Đường ống VG3-2 công 

suất 3.360m3/giờ. 01 Hệ thống xử lý hơi hoá chất (Scrubber) công suất 9.000m3/giờ. Như 
vậy tổng lưu lượng khí thải của 05 hệ thống xử lý khí thải theo thiết kế là 29.460 m3/giờ. 
Đối chiếu theo quy định tại Phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của chính phủ nhà máy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm  

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở khoảng: 100 triệu/năm. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH SMM Việt Nam cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là 
đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Công ty TNHH SMM Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc xử lý chất thải đáp 
ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, 
cụ thể như sau: 

+ Bụi, khí thải: Hệ thống xử lý khí thải được vận hành đảm bảo đúng quy trình, không 
gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

+ Hơi hoá chất: Hệ thống xử lý hơi hoá chất được vận hành đảm bảo đúng quy trình, 
không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

+ Trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 240 m3/ngày đêm: Thu gom, xử lý nước 
thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của Nhà máy đạt yêu cầu xả thải của KCN 
Thăng Long II theo thỏa thuận đấu nối nước thải. 

+ Nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 20m3/ngày đêm và 21m3/ngày đêm. Đảm bảo nước thải sau xử lý trước khi thoát 
ra hệ thống thoát nước chung của KCN Thăng Long II đều đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN 
Thăng Long II.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy 
hại: Thu gom, lưu chứa và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy 
đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 
nguyên Môi trường và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Chính phủ.  

+ Ô nhiễm khác: Tuân thủ các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, 
đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Nhà máy. 

Công ty TNHH SMM Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc về việc đảm bảo các 
yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành sản xuất, cụ thể như sau: 

+ Cam kết thực hiện việc sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả tuân thủ theo các quy 
định của pháp luật. 

+ Cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Việt Nam và 
trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

+ Cam kết đảm bảo đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường. 

+ Cam kết đảm bảo nhân sự phụ trách lĩnh vực môi trường được đào tạo chuyên 
ngành môi trường. 
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+ Cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc định kỳ đã được phê duyệt. 

+ Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 

+ Chủ dự án cam kết xử lý chất thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Thực hiện 
lưu giữ các chứng từ chuyển giao chất thải cho các đơn vị xử lý chất thải của Công ty theo 
quy định pháp luật để Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, kiểm tra.  

+ Cam kết đền bù thiệt hại và khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố trong 
quá trình hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành. 

+ Cam kết thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các luật liên quan đến môi trường, 
các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Nông Nghiệp và Môi trường về 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và các luật liên quan.  
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PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

3. Văn bản thông báo về việc thay đổi tên Công ty 

4. Hợp đồng thuê đất  
5. Giấy phép xây dựng  
6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại  
7. Giấy chứng nhận thẩm duyệt và phê nghiệm thu phòng cháy chữa cháy  
8. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 428/QĐ-BQL ngày 

16/9/2011 

9. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 609/GXN-BQL ngày 

07/12/2015 và số 573/GXN-BQL ngày 22/8/2017 

10. Các thông báo chấp thuận thay đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường gồm thông báo số 766/TB-BQL ngày 03/11/2017, số 
224/TB-BQL ngày 22/03/2018, số 727/TB-BQL ngày 22/8/2019, số 1297/TB-BQL 

ngày 08/11/2021 

11. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại 
+  Chứng từ chất thải nguy hại tháng 9+10 năm 2025 

12. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024+2025 

13. Kết quả quan trắc khí thải phòng nghiền tháng 4,9 năm 2021 và tháng 1,10 năm 2022 

14. Kết quả quan trắc nước thải và khí thải năm 2024 

15. Kết quả quan trắc nước thải và khí thải năm 2025 

16. Kết quả quan trắc khí thải bổ sung trong quá trình lập giấy phép môi trường  
17. Hướng dẫn vận hành các công trình xử lý khí thải 
18. Biên bản nghiệm thu bàn giao các công trình bảo vệ môi trường  
19. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể 

20. Bản vẽ hoàn công tổng mặt bằng thu gom, thoát nước mưa,  
21. Bản vẽ hoàn công đường ống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt, sản xuất  

22.  Bản vẽ hoàn công 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất 

23. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải lò sấy trục lăn, hệ thống lọc bụi số 1,2,3 

và hệ thống xử lý hơi hoá chất 

24. Bản vẽ hoàn công nhà chứa rác  
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Doe lap - Tn' do - Hanh phLie

Hung Yell. ngay /krluing 9 I1Llm ::I)I!

QUYET DJNH

v~vice phe ouvet bao do danh oia tae dono moi tnrimo eiia
. ",. o. '=' eo

D~r,In: "Nha may SOC Vi~t Nam"

TRlr'ONG BAN QU ..\N LY CAC KHU CONG NG11II;:r TINH HUNG YEN

Can eu Lu~t Bao v~ moi truang ngay 29 thang 1[ nam 2005;

Can eu eae Nghi dinh: s6 80/2006/NB-CP ngay 09 thang 8 nam 2006 ella

Chinh phll v~ vi~e quy dinh ehi ti~t va huang d~n thi hanh mQt s6 di~u ella Lu~t Bao

v~ moi tmung; s6 2l!2008IND-CP ngay 28 thang 02 nam 2008 ella Chinh phll v~

slra d6i, b6 sung mQt s6 di~u ella Nghi dinh s6 80/2006IND-CP;

can eu Nghj dinh s6 29/201 [IND-CP ngay 18 thang 4 nam 20 [[ ella Chinh

phii quy djnh v~ danh gia moi tmang ehi~n [uge, danh gia tae dQng moi truung va

cam k~t bao v~ moi tmung;
Can eu Thong tu s6 OS/2008/TT-BTNMT ngay 08 thang [2 nam 2008 ella BQ

Tai nguyen va Moi tmung hU?'ng d~ v~ danh gia moi tmung ehi~n luge. danh gia

tae dQng moi tmang va eam ket bao v~ moi tmung;

Can eu Thong tu s6 [3/2009/TT-BTNMT ngay [8 thang 8 nam 2009 ella BQ

T~i nguyen va rVloi tmung Quy dinh v~ t6 ehue va hO(lt dQng eiia HQi dhng th5m

dinh bao eao danh gia moi truang ehi~n luge, hQi dhng th5m dinh bao eao danh gia

tae dQng moi tmang;
Can elf Quy~t djnh s6 [307/QD-UBND ngay [5 thang 7 nam 2009 ella 0y ban

nhan dan tinh f-hmg Yen v~ vi~e quy dinh ehue nang, nhi~m V\l quy~n h(ln va t6

ehue bQmay ella Ban Qm'!n ly cae khu eong nghi~p tinh Hung Yen;

Can elf Quy~t ojnh s6 829/QD-UBND ngay [9 thang 4 nam 20 [0 ella 0y ban

nhan dan tinh Hung Yen v~ vi~e llYquy~n t6 ehlfe th5m oinh va phe duy~t baa cao

d:inh gia tae oQng moi tmung eiia cae dv an ddu tLrtrong eae KCN tren dia ban tinh:

Theo d~ ngh! ella HQi d6ng th~m dinh bao eao danh gia tae dQng moi lruung dl!

an "Nna may SOC Vi~t Nam", h9P ngay 10 thang 8 nam 20 I[:

Xet noi dung Bao eao danh gia tae dong moi truang ella Du :in "Nha mav SOC

Vi~t Nam" 'dii du~e ehinh slfa. b6-sung ke~ tl1eovan ba; giai tri~h s6 03/CV ng.'!y08

thang 9 nam 2011 ella Cong ty TNHH SOC Vi~t Nam. nQpngay 08 thang 9 nam 20[ [,

QUYET D!NH

f)i~u1, Phe duy~t nQidung bao eao danh gia rae di;mgmoi truang ella DI!:in "Nha

may SOC Vi~t Nam" (sau day g9i la DI,fan) thl,fehj~n t(li kim dat thuQe 16d5t s6 G-7,

KCN Thang Long II, huy~n Yen My, tinh HlfI1gYen ella Cong ty TNHH SOC Vi~t

Nam (sau oay g9i la Chll dl,fan).
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Di~lI 2. Chll du ,in cC' tr:u:h nhj~m tlwc hi~n Glmg nhCmg nQi dung cia ,1u(Jc n~u

trono B:1Odo danh ~ia toe dom! moi trual12. va nhCm!!v~u elu b{ll buoe sau Gav:
::: --'- '- ~~ . ~

1. Xu I';' wan b(J b~li. khi thai pha[ sinh trong qua [rinh hO(lt GQng eua d~r in d(l[

QCVN 19:2009/BTNtvIT - Quy ehuan ky thu~t qu6c gia v~ khi thai eong nghi~p doi

vai b~li va dc chat vo co: QCVN 20:2009/BTN\IT - Quy chuan ky thu~t quoe gia

v~ khi th~li cong nghi~p d6i vai m(Jt s6 chat huu co: . .

2. Thu gam va xu ly toim b(J mrvc thai san .\uat pfI..lt sinh Gift tieu chuao eua

KCN Tham!: Long [[ tnrac khi xa 'laO he thong thu gam mrac thai chung Clla KCN.

3. Phai l~p. phe cluy~t va niem y~t' cong ~khai k~.ho(l~h quan ly m6i truang cua

cllJ an thea quy dinh; nghiem tuc th~rc hi~n dc yeu cau ve boo v~ moi tnrang trong

giai do <;Inthi cong xay cI~mg d~r an: phai thi~t k~. :dy l~p. v~n hanh thl! nghi~m va

nghi~m thu cac cong trinh baa v~ moi truang thea quy dinh clia phap lu~t; v~n hanh

dc cong trinh xu Iy moi tlUang thuang xuyen lien l\Jc, dlmg thea quy trinh ky thu~t va

phai Gugc th~ hi~n trang nh~t ky v~ hanh, dam baa dc chat thai sau khi Xl! ly d<;lttieu

chuan moi truang;

4. Th~!C hi~n phan 10<;lichat thai rAn thong thuang va chat thai nguy h<;lit<;li

ngu6n, dam baa dli trang thi~t bi chuyen d~mg d~ IL!ll gil! t<;lmthai chat thai nguy

h<;li,khong d~ ro ri, rai viii, phil tan ra moi tnrang. ThlJc hi~n d!iy dll cac bi~n phap

dam baa an toan hoa chat, bi~n phap phong ngua ting pho SlJ co hoa chat, t6 chuc

thu gam tri~t d~ hoa chit t6n du trang qua trinh san xuit. L~p h6 so dang kY Chll

ngu6n thai chat thai nguy h<;livai Sa Tili nguyen va Moi tlUcmg; phai hgp d6ng vai

dan vi co dll chuc nang d~ thu gam, v~n chuy~n va xu ly toan b9 chit thai nguy h<;li

phat sinh clla cllJ an thea dlmg quy dinh t:,li Quy~t dinh so 155/1999/QD-TTg ngay

16 thang 7 nam 1999 clla Thll tuang Chinh phll ban hanh Quy ch~ quan ly chit thai

nguy h:,li va Thong tu so 12/2011rrT-BTNi'vlT ngay [4 thang 4 nam 20[ I clla B9 Tili

nguyen va Moi truang quy dinh v~ quan ly chit thai nguy h<;1i;

5. Chi dugc dua cll! an 'laO v?n hanh chinh tht!c khi dii hoan thanh vi~c bo trr

dia di~m t(lm luu gil! chat thai, xac dinh r6 co sa ti~p nh?n, XL!ly chat thai rAn thong

thuang va chat thai nguy h<;1i;l~p h6 so d~ ngb! ki~m tra. xac nh~ vi~c th~!c hi~n cac

cong trinh, bi~n phap baa v~ moi truang phvc V\l giai dO<;1nv~ hanh clla dlJ an va dugc

Ban Quan ly cac khu cong ngbi~p tinh Hung Yen c:ip Giay xac nh~ vi~c dii th~rc hi~n cac

cong trinh. bi~n phap baa v~ moi truang ph~lc vv giai dO<;Inv~ himh clla cI~ran thea dtmg

quy djnh t<;IiNghi dinh 56 29/20 II/NE)-CP ngay [8/4120 II CLlaChinh phu quy dinh

v~ danh gia moi truang chi~n lugc. danh gia tac d9ng moi truimg, cam k~t baa v~

moi truan'",:"
6. Nghiem tuc thuc hien chuang trinh giam sat moi truan!! vai t!in suat thea

dtmg d~ x:rat trong Ba~ cao'danh gia ~ac d9ng moi tlUong; c~p nh~t, luu giu so li~u

giam sat va dinh ky baa dlo v~ Ban Quan ly cac khu cong nghi~p tinh Hung Yen;

7. :;::ay c1~mgk~ hO(1ch va d!iu tu trang thi~t bi. c1~mgql. phu0ng ti~n trng pho

vai SlJ co moi tnrang.

. Di~u 3. Baa do danh gia tac dQng moi tnrimg Clla Dl! an va nhung yeu c!iu bAtbUQc

t(li Di~u 2 CLlaQuy~t dinh nay la co sa d~ cac co quan quEm l~' nha nll'c1cco tham quy~n

thanh tra, ki~m soat vi~c thlJChi~n cong tac baa v~ moi truimg clla D~ran.

Di~u 4. Trang qua trinh tri~n khai thvc hi~n cll! an, n~u co nhCmg thay d6i v~ nQi

dung clla Baa cao danh gia tac dQng moi tnrimg dugc phi: c1uy~t,Chll cllJan phai co van

2
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ban bao cao va chi du'le th~rehi~n nhi111gnQidung th:lYd6i do sau khi co van bin ch~p

thu~n ella Ban Quan I~'cac khu eong nghi~p Hung Yen.

Di~u5. Giao Phong Quan l~'Quy ho~~h va M6i tnrimg - Ban Quan l;i de khu

cong nghi~p Hung Yen th~rc hi~n vi~c kiem tra. giam sat vi~c thllc hi~n cac nQi

dung: baa ',Ie mai tnrimg: trong baa cao danh g:ia ulc dong: mai tnrimg da duae ohe

duy~t va ca~ yeu celune~ tiiliDi~u 2 cua Quy~t-dinh nay: - ~. ,

Di~u6. Quy~t dinh nay co hi~u li,rek~ tu ngay k~'./.,~«-
./

NO'i 1I!1i).Jl:

- UBND tinh (d~ b/e);

- Sa Hi nguyen va M6i truimg (d~ ph6i hqp):

- UBND huy~n Yen My:

- Chli du an;

- Luu: VT. QH&MT, eh'.

TRUONG BAN

3



































































































































































































































































































































































































































































Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle















NOTE

3
5
3
6

Outlet

(Fan)

4
6
5
3

11
17

96
6 13

00
6
0
0

2
0
4
8

A2

17
43

1
1
0
2

8
7
3

8
4
0

1
5
0
0
x

 5
4
0
1

50
0  

i x
 5
4

(M
ai
nt
en
an
ce
 D

oo
r)

1
7
0
7

41
00

25A-Soilenoid volve

3
4
5

750
249

0

0940

6 1: Liện

400L 600Hx2100

Vi trí dự định dặt tủ diện

21
33

1
4
0
0

$500

0940

4
6
5
3

25
20

ARARIAR AA

210

8
4
0

APPROVEDD DESIGN SCALE RI | OWNER 注文主 TITLE

HIITACHI PLANT Co.,LTD DUST COLLECTOR-1500CСМН
CHECKED DRAWN

TAT TUANTAT TUAN
SHEET

DATE

PROJECTION RRAV
2017. 10. 162017. 10. 16 Assembly Drawing

DWG.NO

Outlet

(Fan)

8
7
3

940

Inlet

(Ø200)

100A-Air Hende

Air Unit (15A-Sockel)
With F.R.J

(1500 x 5400

21
00

1
6
1
0

35
0

(Concrele Base)
257 970 1020

514

84
0

59
0 (C
on

cr
et

e 
Ba

se
)

2-014

b-Detail

*TECHNICAL DATA:

1. CENTRIFUGAL FAN: CJC 6-30В
4Air Valuma: 1500 m³h
+ Air Volume: 1500 m³/h

+ Pressure: 1500 mmAq
+ Power: 3.7KWx3ph-380V-5OHZ
+ Material: SUS304

+ Quantity: 1pcs

2. FABRIC PULSE JET DUST COLLECTOR
+ Air Volume: 1500m/h+ 
+ Filter Area: 13m²
+ Filter Bags: #130-2000Lx16pcs

+ Solenoid Valve: 25Ax4pcs
+ Air Unit: Filter & Regulator
+ Material: SUS304

Ouantity 1 oat
+ Quantity: 1 set

VINA TOKAI POWDEX CO,LTI.

HỌ CHỈ MINH CITY VIETNAM

HITTACHI-QT/013-DC092016-A01-00-A
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